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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG NHÓM LỚP 3 TUỔI C
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
(Thời gian thực hiện 4 tuần: từ ngày 29/12/2025 - 02/01/2026)

I. MỤC TIÊU
	TT
	Số MT
	Nội dung mục tiêu

	I.Lĩnh vực phát triển thể chất

	1
	1
	Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn của cô trên nền nhạc các bài hát về chủ đề động vật

	2
	4
	Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động: Chuyền bóng 2 bên theo hàng dọc

	3
	5
	Trẻ thực hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện các bài tập tổng hợp như: 
+ Trườn theo đường dích dắc
+ Ném trúng đích nằm ngang
+ Tung bóng với cô

	4
	14
	Trẻ có 1 số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở

	II.Lĩnh vực phát triển nhận thức

	5
	22
	Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem tranh ảnh, sách và trò chuyện về đối tượng trong chủ đề động vật

	6
	24
	Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng quen thuộc khi được hỏi trong chủ đề động vật

	7
	28
	Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5: Dạy trẻ đếm đến 4

	8
	30
	Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4

	9
	31
	Trẻ biết tách nhóm 1 đối tượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	10
	52
	Trẻ đọc thuộc bài thơ ca, đồng dao...trong chủ đề động vật

	11
	54
	Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện

	12
	56
	Trẻ nói đủ nghe không nói lí nhí

	13
	58
	Trẻ nhìn tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh

	14
	62
	Trẻ tiếp xúc với chữ, sách truyện

	IV. Lĩnh vực phát triển TC & KNXH

	15
	67
	Trẻ cố gắng thực hiện công việc được giao: Bảo vệ, chăm sóc con vật nuôi trong gia đình

	16
	75
	Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở

	V. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	17
	84
	Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc

	18
	85
	Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc

	19
	88
	Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản

	20
	95
	Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình


II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
* PTTC:
- Trẻ biết thực hiện đúng vận động ném trúng đích nằm ngang 
- Trẻ biết tên vận động và cách thực hiện vận động chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 
- Trẻ biết thực hiện vận động trườn theo đường dich dắc, chuyền bóng 2 bên theo hàng dọc
- Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động 
*PTNN:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ thuộc bài thơ, hiểu được nội dung bài thơ: Đàn gà con, Rong và cá....
- Trẻ nhớ tên truyện và các nhân vật trong truyện. Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Thỏ con ăn gì, Rùa con tìm nhà, Chú sâu ham ăn, Bác Gấu đen và hai chú thỏ...
* PTTM:
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về bức tranh
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về sản phẩm của mình và của bạn, biết chọn màu, tô màu cho bức tranh đẹp hợp lí..
- Trẻ nhớ tên tác giả, tên bài hát, trẻ hát đúng giai điệu, vận động nhịp nhàng và biết thể hiện cảm xúc thông qua bài hát: Một con vịt, Chú Thỏ con, Cá vàng bơi.... Biết biểu diễn bài hát cùng cô và các bạn
- Trẻ biết hát và lắng nghe cô hát bài hát về các con vật
* PTNT:
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số con vật ( Con gà, con vịt, con chó, con mèo).
- Trẻ biết tên gọi của 1 số con vật sống dưới nước, trên bầu trời
- Trẻ biết đếm, tách, gộp nhóm các con vật trong phạm vi 4.
*PTTCKNXH:
- Trẻ thực hiện một số công việc được giao: Cất ghế, cất đồ chơi, qui định của trường lớp
1.2.Kỹ năng
- Phát triển tố chất vận động, sức mạnh cơ bắp, tính nhanh nhẹn, khéo léo khi thực hiện vận động ném trúng đích nằm ngang,Trườn theo đường dích dắc, chuyền bóng, chạy thay đổi hướng....Phát triển cơ chân, rèn tính nhanh nhẹn, bền khéo cho trẻ. 
- Phát triển kỹ năng phối hợp vận động với các giác quan và định hướng trong không gian
- Rèn kĩ năng phát âm rõ ràng đọc thơ đúng nhịp và diễn cảm
- Phát triển kĩ năng nghe truyện, hiểu và trả lời được các câu hỏi của cô đưa ra theo nội dung truyện.
- Rèn kĩ năng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng rành mạch
- Củng cố kỹ năng tô màu, xếp dán, sử dụng màu sắc
- Rèn luyện các kỹ năng ngồi đúng tư thế, cầm bút và di màu, tô màu không chờm ra ngoài cho trẻ.
- Rèn kĩ năng nghe cô hát, cảm nhận được giai điệu bài hát và biết hưởng ứng cùng cô khi nghe hát.
- Rèn luyện kĩ năng xếp, đếm, tách gộp các đối tượng từ trái sang phải.
- Rèn luyện các kỹ năng quan sát, nhận biết
- Rèn cho trẻ kỹ năng đếm theo thứ tự, phát triển tư duy cho trẻ.
- Kĩ năng tự phục vụ, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định, phối hợp trong hoạt động nhóm.
1.3.Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động
- Trẻ biết yêu thương, giúp đỡ đoàn kết với bạn bè.
- Giáo dục trẻ khi có lỗi phải biết nhận lỗi.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ, chăm sóc các con vật nhóm thú.
- Trẻ hứng thú tham gia vào vận động và trò chơi rèn luyện.
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ chơi, giữ trật tự trong giờ học.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn vâng lời cô giáo.
2.Chuẩn bị
2.1.Chuẩn bị của cô
- Một số bài hát, thơ về chủ đề Thế giới động vật.
- Tranh minh họa bài thơ: Đàn gà con, Rong và cá, Ong và Bướm...
- Loa, nhạc có các bài hát trong chủ đề: Bài hát “Một con vịt”, Chú thỏ con, Cá vàng bơi, Rửa mặt như mèo. Kìa con bướm vàng, Con chim non. Chị ong nâu và em bé...
- Thảm xốp, chiếu ngồi, bàn ghế, bảng xoay.
- Con đường dích dắc, bóng, túi cát, vòng thể dục, sắc xô
- Sân tập sạch sẽ. Vạch chuẩn. Vòng thể dục 6 chiếc
- Sân khấu rối bóng.
- 3-4 Cây xanh, cây hoa, con vật làm bằng nỉ
- Bảng con, đất nặn
- Một số nhóm con vật có số lượng là 4
- Tranh truyện, sa bàn, rối tay
- Mũ múa, sân khấu cho trẻ biểu diễn
2.2. Chuẩn bị của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng 
- Vở, sáp màu, bàn ghế, đất nặn, bàn ghế, khăn lau tay
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi có: 4 con thỏ, 4 con gấu, 1 bảng con 
- Thảm ngồi
- Các video clip.
 - Bảng, tranh lô tô, hình mặt khóc mặt cười. 
- 3 mô hình làm chuồng, cây, con vật, nhà ...bằng bìa cattông. 
- Màu nước, sáp màu, cọ ... 
- Hoa điểm thưởng. 
- 3 đường hẹp cho 3 đội. 
- Nhạc cụ gõ đệm, xắc xô, mõ. Mũ múa
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 29/12/2025 - 02/01/2026)
	Tuần 2
(Từ ngày 05/01 - 09/01/2026)
	Tuần 3
(Từ ngày 12/01 - 16/01/2026)
	Tuần 4
(Từ ngày 19/01 - 23/01/2026)
	Ghi chú

	Chủ đề
	Động vật nhóm thú
	Động vật nhóm cá
	Động vật nhóm chim
	Động vật nhóm côn trùng
	

	Đón trẻ
Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nhóm thú, con vật nhóm cá, nhóm chim và một số loại côn trùng
- Trò chuyện với trẻ về thức ăn, cách chăm sóc bảo vệ một số con vật quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về các con vật
	

	TD sáng
	1. Yêu cầu
- Trẻ tập đúng động tác kết hợp nhịp nhàng với lời ca
- Rèn cho trẻ tính nhanh nhẹn khéo léo trong khi tập.
- Trẻ có thói quen tham gia tập thể dục
2. Chuẩn bị: - Trang phục trẻ gọn gàng.
- Sân bãi bằng phẳng, thoáng mát, loa, nhạc thể dục 
3. Tiến hành
a. Khởi động: - Cho trẻ đi vòng tròn thực hiện đi các kiểu đi sau đó chuyển đội hình thành 4 hàng ngang.
b. Trọng động: 
* BTPTC: Tập các động tác kết hợp nhạc bài: “ Chị ong nâu và em bé”
- Hô hấp: Đưa tay khum trước miệng ( gà gáy ò ó o)
- Tay: Đưa tay sang ngang, lên cao ( 4l x4n)
- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên.( 4l x4n)
- Chân: Đứng, khụy gối.( 4l x 4n)
- Bật: Bật tách khép chân( 4l x4n)
* TC “ Con vịt con”.
c. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Thể chất
- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
- TCVĐ: Nhảy bao bố
	Thể chất
- VĐCB: Tung bóng với cô
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à

	Thể chất
- VĐCB : Trườn theo đường dích dắc 
- TCVĐ : Gà vào vườn rau
	Thể chất
-VĐCB: Chuyền bóng 2 bên theo hàng dọc
- TCVĐ:Về đúng nhà
	

	
	3
	Văn học
Chuyện: Thỏ con ăn gì 

	Văn học
Thơ: Rong và cá
	Văn học
Thơ: 
	Văn học
Chuyện: Chú sâu ham ăn
	

	
	4
	Âm nhạc
- DVĐ: Chú thỏ con
- NH: Chú voi con ở Bản Đôn
- TC:Vũ điệu hoá đá 
	Âm nhạc
- DHVĐ: Cá vàng bơi
- NH: Chú ếch con
- TC: Chiếc ghế âm nhạc

	Âm nhạc
- DH: Một con vịt
- NH: Rửa mặt như mèo
- TC: Ai đang hát

	Âm nhạc (TH)
- Trẻ biểu diễn : Chú thỏ con, Một con vịt
- Cô biểu diễn :Rửa mặt như mèo, Chú ếch con
TC: Giọng hát to, giọng hát nhỏ
	

	
	5
	Tạo hình
Thiết kế con thỏ từ nhiều nguyên vật liệu (EDP)

	PTTC- KNXH
Bé học cách phòng vệ khi chơi với các con vật
	Tạo hình
Vẽ, tô màu con gà con (M)
	Tạo hình
Nặn con giun
	

	
	6
	KPKH
T/C về động
vật sống
trong rừng 

	Toán
Dạy trẻ
đếm đến 4
	KPKH
Tìm hiểu về
Con cá chép
	Toán
Tách, gộp
nhóm có 4
đối tượng
thành 2
phần 
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:
Quan sát: thời tiết 
- TCVĐ: Gà trong vườn rau, Kéo co
- Chơi theo ý thích: Lá cây, vẽ phấn, chơi đong nước, tưới cây, cầu trượt

	- HĐCCĐ: Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa
- TCVĐ: Vòng quanh sô cô la, Nu na nu nống
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi ngoài trời, lá cây, hạt gấc, sỏi
	- HĐCCĐ: 
Quan sát con gà trống
- TCVĐ: Kéo co, Nu na nu nống
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi ngoài trời, lá cây, hạt gấc, đong nước
	- HĐCCĐ:
Thí nghiệm: Sự biến đổi của màu săc
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột . Nu na nu nống
- Chơi theo ý thích: Nhặt lá, chơi xích đu, chơi cầu trượt, vẽ phấn
	

	
	3
	HĐCCĐ:
Quan sát cây sấu vào mùa xuân
- TCVĐ: Tạo dáng. Nu na nu nống
- Chơi theoý thích: Đồ chơi ngoài trời, lá cây, hạt gấc, đong nước.
	- HĐCCĐ:
Xếp hình con vật từ hột hạt, lá cây
- TCVĐ: Thả chó, Rồng rắn lên mây
- Chơi theo ý thích: Lá cây, hột hạt, phấn vẽ, cầu trượt
	- HĐCCĐ:
Quan sát con bướm trong vườn trường 
- TCVĐ: Kéo co, Mèo đuổi chuột 
- Chơi theo ý thích: Chơi xích đu, cầu trượt, đong nước, tưới cây, bóng
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm Âm thanh
- TCVĐ: Gieo hạt, trời nắng trời mưa
- Chơi theo ý thích: Xếp hình, đuổi bắt, xâu lá, cầu trượt, vẽ phấn 

	

	
	4
	-HĐCCĐ: Xếp hình con voi bằng hột hạt
-TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Xếp hình con cá bằng hột hạt
TCVĐ: Cá bơi về đâu, thả đỉa ba ba
- Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời 
	- HĐCCĐ:
Xếp hình con bướm từ lá cây
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi theo ý thích: Lá cây, hột hạt, phấn vẽ, cầu trượt
	- HĐCCĐ:
Quan sát vườn rau của trường
- TCVĐ: Bóng tròn to. Oẳn tù tì
- Chơi ý thích: Chơi xích đu, cầu trượt, chơi lá cây, hột hạt, sỏi
	

	
	5
	-HĐCCĐ: Nhặt lá cây trên sân trường xếp hình con vật bé thích
-TCVĐ: Cáo và thỏ, chuyền bóng
- Chơi theo ý thích: Cắp cua. Hột hạt, xếp lá, ĐCNT.

	- HĐCCĐ: Quan sát con cá rô
- TCVĐ: Mèo và cá, lộn cầu vồng 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi ngoài trời, chơi đong nước, tưới cây, bóng

	-HĐCCĐ: 
Thử nghiệm trứng nổi trên nước
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích:ĐCNT, chơi đong nước, tưới cây, vòng
	- HĐCCĐ:
- Quan sát con sâu
- TCVĐ: Gà trong vườn rau 
- Chơi theo ý thích: Cắp cua. Hột hạt, xếp lá, đồ chơi ngoài trời.
	

	
	6
	- HĐCCĐ:
Làm thử nghiệm sự bay hơi
-TCVĐ: Cừu và chó sói. Nhảy lò cò
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, hạt gấc, vỏ ngao sò, cầu trượt.

	- HĐCCĐ: Quan sát 1 số thức ăn của con vật
- TCVĐ: Rồng rắn, bắt vịt
- Chơi theo ý thích: Chơi vòng, bóng, lá cây, hột hạt, cầu trượt
	- HĐCCĐ:
Quan sát 1 số thức ăn của con chim
- TCVĐ: Chim bay, cò bay. Thả đỉa ba ba
- Chơi theo ý thích: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt 
	- HĐCCĐ: Quan sát con kiến
- TCVĐ: Bắt bướm
- Chơi theo ý thích: Hột gấc, lá cây, vỏ ngao sò, cầu trượt
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ 3
	HĐ trải nghiệm:
Nhặt lá cây trong sân trường
	HĐ trải nghiệm: Bé nhặt rau
	HĐ trải nghiệm: Pha nước chanh đường
	HĐ trải nghiệm:
Tưới cây
	

	
	5
	HĐTT:
Giao lưu trò chơi vận động lớp 3D
+ Đi theo đường dích dắc
+ Ném bóng vào rổ
	HĐTT: Giao lưu nhảy dân vũ lớp 3D Chú thỏ con, Baby shark
	HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động lớp 3D:
+ Kéo co
+ Thi kẹp bóng
	HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động lớp 3D:
- Ném bóng vào rổ
- Bật qua các vòng
	

	
Hoạt
động góc
	1. Góc xây dựng
- T1+T3 : Xây dựng vườn bách thú
- T2+ T4: Xây dựng trang trại chăn nuôi 
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết công việc của bác thợ xây, bác chỉ đạo công trường. Biết chở nguyên vật liệu về để xây
Trẻ thể hiện đúng vai chơi, biết giao lưu trong khi chơi.
b. Chuẩn bị 
- Ô tô, gạch xây dựng, cây xanh, hoa, nhà, ….
- Địa điểm chơi 
c. Cách chơi 
Cô cho trẻ tự nhận vai chơi, bầu ra 1 bạn làm đội trưởng, 1 bạn làm kĩ sư thiết kế, nhóm xây dựng. Trẻ cùng hợp tác với nhau để xây vườn bách thú và trang trại chăn nuôi
2. Góc phân vai
- T1+ T3: Bán hàng thức ăn gia súc, bán thú nhồi bông
- T2 + T4: Nấu ăn, bác sĩ thú y
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết nhận vai chơi và phản ánh được công việc của người đóng vai. 
- Biết được trang phục, dụng cụ của bác sỹ, bán hàng
b. Chuẩn bị
- Đồ chơi nấu ăn. Các con vật: chim, bướm, chuồn chuồn…
- Một số thức ăn cho con vật đóng chai : Gạo, thóc, ngô, đỗ, lạc, cám, rau củ…. tiền đồ chơi, làn…
c. Cách chơi
Cô giúp trẻ phân vai, trẻ biết thể hiện từng vai chơi
- Làm người bán hàng
- Làm người đầu bếp
- Làm bác sĩ thú y
3. Góc học tập 
- T1: Bé nhận biết các con vật quen thuộc
- T2: Bé đếm cá theo màu
- T3: Bé ghép mỏ - cánh – chân cho đúng
- T4: Bé xem tranh- kể tên về con trùng
a. Mục đích yêu cầu
- Trẻ gọi đúng tên và phân biệt được các con vật quen thuộc
- Biết sắp xếp hình ảnh theo các bộ phận của con vật.
- Phát triển ngôn ngữ và kỹ năng quan sát.
- Trẻ biết đếm đến 5 (hoặc 10 tuỳ độ tuổi).
- Phân biệt các con vật theo nhóm.
- Trẻ biết tạo ra sản phẩm đơn giản liên quan đến chủ đề
- Phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo.
- Phát triển ngôn ngữ, khả năng tự tin trước nhóm.
- Trẻ biết kể ngắn gọn, rõ ràng về các con vật.
b. Chuẩn bị 
- Ảnh hoặc tranh con vật, thẻ hình, bút màu.
- Thẻ số, hình ảnh con vật
- Giấy màu, keo dán, kéo, bút sáp, nhãn dán.
- Micro đồ chơi, ảnh con vật.
c. Cách chơi: 
- Trẻ ghép hình: “Các bộ phận của con vật?”
- Tô màu tranh: con mèo, con gà, con bướm.
- “Đếm xem trong rừng có mấy con thỏ, con chim?”
- Ghép số với hình ảnh tương ứng.
- Chơi trò “Ai nhanh hơn” – tìm số lượng đồ vật đúng.
- Cô hướng dẫn viết ký hiệu, vẽ mặt cười, trái tim.
- Cô gợi ý: “Trong rừng có những con vật gì?”,“Con thích con vật nào nhất?”
- Chơi “Đoán xem bạn nói về con vật gì?”
4. Góc nghệ thuật
- T1: Tô màu tranh về con vật
- T2: Bé nặn con vật
- T3: Bé làm con gà từ đĩa giấy
- T4: Múa hát những bài hát có nội dung chủ đề động vật
a. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tô màu các con vật hoặc trẻ thuộc bài hát, hát đúng nhịp, diễn tả được tình cảm của mình thông qua bài hát.
- Rèn kỹ năng hát, múa, tô màu cho trẻ.
- Trẻ biết nặn các con vật đơn giản (con giun, con gà, nặn trứng kết hợp tổ chim...)
- Trẻ biết cắt, dán làm con gà từ đĩa giấy
- Biết phối hợp vật liệu: giấy màu, hạt, hoa khô, nơ.
- Trẻ biết đoàn kết với bạn trọng khi chơi
b. Chuẩn bị 
- Tranh vẽ về con vật , sáp màu hoặc nhạc cụ âm nhạc như xắc xô, phách tre
- Đất nặn nhiều màu, khay nhựa, bảng trưng bày
-Bìa cứng, giấy màu, kéo, keo dán, hạt cườm, nơ, hoa giấy, đĩa giấy 
c. Cách chơi
- Trẻ tô con vật bằng bút sáp, màu nước. 
- Cô giáo hướng dẫn trẻ tô màu, hát các bài hát trong chủ đề động vật.
- Cô gợi ý: “Con hãy nặn quả trứng để mẹ nấu nhé!”
- Cô làm mẫu con gà làm từ đĩa giấy
- Trẻ chọn màu, cắt – dán theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên
- T1+ T3 : Chăm sóc cây hoa, cây cảnh
- T2+ T4 : Trẻ gieo hạt 
a. Mục đích 
- Trẻ biết tưới cây, chăm sóc cây và nhặt lá vàng, hiểu được ý nghĩa của cây xanh đối với cuộc sống con người.
- Trẻ có kỹ năng chăm sóc cây.
- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ cây.
b. Chuẩn bị 
- Góc thiên nhiên, dụng cụ chăm sóc cây, bình tưới cây, khăn lau, hạt giống 
c. Cách chơi 
Cô hướng dẫn trẻ lau lá cây, nhặt lá vàng, tưới nước cho cây, cách gieo hạt.
6. Góc sách truyện 
- T4: Trẻ xem sách truyện 
a. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết giở sách để xem
- Rèn kĩ năng đọc sách cho trẻ
- Trẻ hứng thú đọc sách.
b. Chuẩn bị 
- Bàn ghế, sách truyện
c. Cách chơi 
Cô cho trẻ về góc và hướng dẫn trẻ mở sách và đọc sách 
7. Góc vận động: Trò chơi: Ném bóng vào rổ, lăn bóng, kẹp bóng, cắp cua, oẳn tù tì
a. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết chơi một số TCVĐ với vòng, bóng, trò chơi dân gian
- GD trẻ rèn luyện sức khoẻ 
b. Chuẩn bị 
- Đồ chơi
- Địa điểm chơi 
c. Cách chơi 
- Cô cho trẻ chơi theo hưỡng dẫn
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vs
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Luyện tập cho trẻ ăn, ngủ đúng giờ
- Luyện tập cho trẻ rửa mặt đúng cách
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Dạy trẻ KN về ATGT
Xem video CT: Vui giao thông tập 17
- Trò chơi HT: “ Cửa hàng bán đồ chơi thú nhồi bông”
- Chơi tự do: Lắp ghép xếp hình 
	Dạy trẻ KN về ATGT
- Xem video CT: Vui giao thông tập 18
-TCVĐ: Dệt vải 
- Chơi tự do: Xếp hình
	- Làm quen tiếng anh
 -TCDG: Chi chành. Kéo cưa 
- Chơi tự do: Xâu vòng

	Dạy trẻ KN về ATGT
- Xem video CT: Vui giao thông tập 19
- Trò chơi HT: 
- Chơi tự do: Xâu vòng
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	- Làm quen tiếng anh
- Trò chơi: “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
- Chơi tự do: Xâu vòng

	- Hướng dẫn trẻ chơi học tập: Bé với chữ I
 - TCVĐ: Về đúng chuồng
- Chơi tự do: Góc nghệ thuật

	- Steam: Dự án Làm ổ rơm cho gà mẹ:Ngày T1:Mở dự án.
- TC: Con gì biến mất
- TC: Cái tay 
- CTD: góc nghệ thuật 
	- Hướng dẫn trẻ chơi: Bé với chữ C
- Chơi TC: Về đúng chuồng 
- Chơi tự do: Góc nghệ thuật
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	- Ôn bài trong vở LQVT
- TC: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đồ chơi góc nghệ thuật, phân vai

	- Dạy trẻ KN phòng chống bạo lực học đường: Cách xử lý khi bị chê bai, chế giễu
- Chơi: Rồng rắn lên mây, kéo cưa
- CTD: đ/c lắp ghép, nghệ thuật 
	- Steam:
Ngày T2: Khảo sát, khá phá cách làm ổ rơm 
- TC: Ô tô và chim sẻ
TC: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Đồ chơi góc phân vai 
	- Làm quen tiếng anh
- TC: Nhảy ô
- Chơi tự do: Đồ chơi góc xây dựng
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	- Trò chơi: Bắt vịt
- TC: Bé tập cất ghế
- Chơi tự do: Ghép nút

	- Làm quen tiếng anh
- Chơi 1 số trò chơi đã học: Cáo ơi ngủ à, chi chi chành chành
- Chơi tự do: Đồ chơi góc phân vai
	- Steam: Ngày T3: Áp dụng cụ thể: Bé tập làm ổ rơm cho gà mẹ
- Trò chơi: Chồng nụ chồng hoa
 Bịt mắt bắt dê.
- CTD: Ghép nút, xếp hột hạt 
	- TCHT: Cửa hàng thực phẩm
- TC : Tạo dáng con vật
- Chơi với đồ chơi bé thích: Góc phân vai, xây dựng
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		- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần.
- Trò chơi: Nhảy lò cò
- Nêu gương cuối tuần.
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần 
- Trò chơi: Vòng tròn sô cô la
- Bình bầu cuối tuần 
	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do: Góc phân vai, xây dựng
	- Lau chùi đồ 
dùng đồ chơi
- Liên hoan văn
 nghề cuối tuần.
- Nêu gưong bé
 ngoan.
- Đóng chủ đề



	



IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 “ Động vật nhóm thú”
(Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026) 

Thứ 2 Ngày 29 tháng 12 năm 2025
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm thú, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A. HOẠT ĐÔNG HỌC
Thể dục
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
- TCVĐ: Nhảy bao bố
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết tên vận động cơ bản, thực hiện đúng tư thế vận động, biết ném trúng đích nằm ngang. Biết chơi trò chơi cùng cô và các bạn.
* Kỹ năng: 
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng ném trúng đích bằng 1 tay cho trẻ
- Rèn khả năng khéo léo, phát triển tố chất thể lực nhanh mạnh khoẻ của trẻ
- Giúp trẻ có khả năng định hướng trong không gian
*Thái độ:
- Giáo dục trẻ tính mạnh dạn, nhanh nhẹn, linh hoạt. Trẻ có ý thức trong giờ học. 
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Sân tập rộng, bằng phẳng, kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Túi cát, sắc xô, vạch chuẩn, đích 
- Loa, nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con, Chị ong nâu và em bé...
- Bao bố cho trẻ chơi, rổ đựng, một số con vật đồ chơi
* Đồ dùng của trẻ:Trang phục gọn gàng sạch sẽ.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú.(2p)
 - Cô giới thiệu chương trình: Bé vui bé khoẻ
Có các đội 1 và đội số 2
- Tặng chuyến đi thăm quan trang trại bí ẩn
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ xem có bạn nào bị đua tay đau chân không?
Có bạn nào bị nhức đầu xổ mũi không.
- Chúng mình đã sẵn sàng tham dự chương trình cùng cô chưa.
2. Nội dung:(16 - 17p)
2.1. Khởi động 
- Cô cùng trẻ đi thường, đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường rồi về đội hình 3 hàng ngang
 2.2. Trọng động
a. BTPTC: Tập các động tác kết hợp nhạc bài: “ Chị ong nâu và em bé”
- Tay: Đưa tay sang ngang, lên cao ( 4l x4n)
- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên.( 3l x4n)
- Chân: Đứng, khụy gối.( 3l x 4n)
- Bật: Bật tách khép chân( 3l x4n)
b. VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
- CT dành tặng một thùng quà gì đây ?Với túi cát chúng mình sẽ chơi trò chơi gì để thể hiện Bé vui bé khoẻ ?


+ Cô làm mẫu lần 1
+ Làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:
Cô đứng đầu hàng bước lên trước vạch chuẩn. Tư thế chuẩn bị: Cô đứng, chân trước chân sau, tay cùng phía với chân sau, cầm túi cát đưa cao ngang tầm mắt, nhắm vào đích ở phía trước. Khi có hiệu lệnh ném thì cô dùng sức mạnh của cánh tay và ném túi cát về phía trước, ném thật khéo léo cho túi cát trúng vào đích, khi ném xong cô về cuối hàng đứng.
+ Cô hỏi tên vận động?
+ Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại cách vận động
+ Hai đội trưởng lên thực hiện. Hỏi trẻ con vừa làm gì? 
* Trẻ thực hiện
+ Lần 1: Lần lượt trẻ 2 đội thực hiện. Chú ý sửa sai cho trẻ. Hỏi tên vận động gì?
+ Lần 2: Thực hiện theo hiệu lệnh vỗ sắc xô của cô theo nhóm ( 2 bạn của đội 1, sau đó 2 bạn của đội 2) 
+ Lần 3: Thi đua 2 đội: Cho trẻ thực hiện vận động ném trúng đích nằm ngang 
- Kiểm tra kết quả 2 đội
- Củng cố: Hôm nay chúng mình vừa thực hiện bài vận động gì ? Cho 1 trẻ lên vận động lại
c. TCVĐ: Nhảy bao bố
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2 lần.
2.3. Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng trên sân tập 
3. Kết thúc.(1p)
- Trẻ hát theo bài “ Gà trống mèo con và cún con” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ chú ý nghe

- Trẻ hát đi xung quanh vườn hoa

- Không ạ

- Trẻ trả lời


- Trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu theo hiệu lệnh về 3 hàng ngang




- Tập các động tác kết hợp theo nhạc bài hát 




- Trẻ nêu ý kiến xem mình thích chơi gì với túi cát
- Cùng thống nhất: Ném trúng đích nằm ngang

- Chú ý quan sát


- Trả lời cô





- Ném trúng đích nằm ngang

- Hai đội trưởng lên thực hiện


- Lần lượt 2 đội lên thực hiện.






- 1 trẻ lên vận động lại




- Trẻ chơi trò chơi.

- Đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng trên sân.
- Hát và đi ra ngoài.



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết. 
- TCVĐ: Gà vào vườn rau. Kéo co
- Chơi ý thích: Lá cây, vẽ phấn, chơi đong nước, tưới cây, cầu trượt
 I. Yêu cầu:
* Kiến thức:
 - Trẻ nhận biết được màu sắc bầu trời, gió, mây.
 - Qua đặc điểm của cảnh vật trẻ có thể dự đoán hôm nay trời nắng hay mưa? Rét hay ấm. Trẻ biết mặc trang phụ phù hợp với thời tiết.
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng chơi trò chơi, chơi đúng luật.
* Thái độ:Giáo dục trẻ đoàn kết, tích cực tham gia hoạt động và các trò chơi.
 II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Địa điểm quan sát. Lá cây, phấn vẽ, đồ chơi đong nước
- Câu hỏi đàm thoại với trẻ.
* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, các trò chơi
 III. Tiến hành:
 1. Gây hứng thú:Cô và trẻ hát bài “Đi chơi” và xếp hàng ra ngoài trời
2. Nội dung:
2.1. Quan sát thiên nhiên thời tiết: 
 - Hôm nay các con trông bầu trời thế nào? (Cao, trong xanh hay u ám?)
 - Những đám mây có màu gì? Có gió ko? Vì sao con biết là có gió? (lá cây đung đưa, tóc bạn bay…)
 - Con thấy thời tiết hôm nay thế nào ?
 - Với thời tiết như thế này chúng mình phải mặc trang phục ntn?...
2.2. TCVĐ: 
* Gà vào vườn rau.
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi sau đó cho trẻ chơi. Cô chơi cùng trẻ.
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
* TC: Kéo co:
- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi
- Cho trẻ chơi 2 lần
2.3. Chơi ý thích: Lá cây, vẽ phấn tự do, chơi đong nước, tưới cây, cầu trượt
- Cô cho trẻ biết các góc chơi cô đã chuẩn bị cho chúng mình: chơi với lá cây, chơi đong nước vào các chai lọ, ca cốc, chơi tưới cây, chơi vẽ phấn tự do...
- Cho trẻ tự chọn góc chơi để chơi. 
- Trẻ chơi cô bao quát quản trẻ
 3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi. Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
 - Trẻ hát và đi vào lớp vệ sinh rửa tay.

C. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo tuần
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Dạy trẻ KN về ATGT: Xem vi deo CT: Vui giao thông –
                   Tập 17: Nhận biết điểm đón xe buýt
- Trò chơi HT: Cửa hàng bán thú nhồi bông
- Chơi tự do: Lắp ghép, xếp hình
I. Yêu cầu: 
- Trẻ biết đặc điểm của đểm đón xe buýt qua vi deo, nhớ tên trò chơi và biết cách chơi trò chơi cùng cô
- Phát triển 1 số kĩ năng an toàn GT cho trẻ, rèn  kĩ năng bán hàng ở trẻ.
- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi.
II. Chuẩn bị:
- Vi deo tập 17
- Một số con vật nhồi bông, làn, tiền đồ chơi cho trẻ chơi.
- Một số đồ chơi như: chai nước, quả  đồ chơi, quả bóng…
III. Tiến hành: 
1. Xem vi deo CT: Vui giao thông – Tập 17: 
- Chúng mình vừa xem vi deo gì ?
- Mẹ đã rủ ba bạn Bi, Bo, Ben đi đâu ? ( Siêu thị)
- Họ định đến siêu thị bằng xe gì ? ( Xe buýt)
- Muốn bắt xe buýt cần phải đến chỗ nào ? ( Điểm chờ xe buýt)
- Điển chờ xe buýt có đặc điểm gì ? ( Có hình xe buýt, có nhà chờ, có ghế cho khách chờ)
- Khi xe buýt đến mọi người lên xe thế nào ? ( Xếp hàng lên xe, ngồi ghế qui định)
- Cô giáo duc trẻ qui tắc khi đi trên xe ô tô buýt
- Cho trẻ chơi thực hành: Đi ô tô buýt
2.Hướng dẫn trò chơi: Cửa hàng bán thú nhồi bông
- Cô giới thiệu cách chơi: 2 bạn đóng vai người bán hàng, các trẻ còn lại đống vai người mua hàng
- Yêu cầu nhóm trẻ đóng vai người bán hàng sắp xếp thú nhồi bông theo từng loại.
- Các nhóm trẻ đóng vai người mua hàng phải đưa ra yêu cầu. Ví dụ: “Bác ơi bán cho tôi con thỏ bông màu vàng; Giá con thỏ này là bao nhiêu ? Tôi gủi tiền bác. Bác bán cho tôi con gấu bông xù…”. “Người mua” trả tiền và nói cảm ơn. “Người mua” và “người bán” chào tạm biệt nhau.
- Cô cho trẻ chơi 4- 5 lần, đổi vai chơi
- Cô cho trẻ chơi và yêu cầu trẻ chơi đúng. 
- Cô quan sát động viên khuyến khích trẻ chơi tích cực. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và giúp đỡ nhau.
3. Chơi tự do: Lắp ghép, xếp hình
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cho trẻ chơi theo nhóm
Kết thúc: Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
- Vệ sinh – trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………….……..
………………………………………………………………..……………….......…
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ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm thú, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A.HOẠT ĐỘNG HỌC
Văn học
Kể chuyện: Thỏ con ăn gì
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: - Trẻ nhớ được tên câu chuyện. Nhớ được tên các nhân vật trong câu chuyện, hiểu được nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
 * Kỹ năng: - Trẻ có kỹ năng nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
-  Trẻ có kỹ năng phán đoán nhận xét tính cách của  nhân vật trong câu chuyện
* Thái độ: - Trẻ yêu quý các con vật, yêu thiên nhiên.
- Trẻ biết ăn uống điều độ để có sức khoẻ tốt.
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:  Loa, nhạc bài hát Chú thỏ con
- Tranh minh hoạ chuyện. Rối dẹt, sân khấu rối bóng. Nhạc kể chuyện
* Đồ dùng của trẻ: Thảm ngồi, mũ thỏ.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú: (2-3p)
Cho trẻ  vận động theo nhạc “Chú thỏ con”
- Hỏi trẻ các con vừa vận động về con gì, thỏ thích ăn gì?
- Các con ạ, mỗi con vật đều có những loại thức ăn ưa thích khác nhau, muốn biết thức ăn nào là món ăn yêu thích của thỏ, các con nghe cô kể câu truyện “Thỏ con ăn gì” thì rõ nhé.
2. Nội dung: (16p)
2.1. Cô kể cho trẻ nghe Lần 1:  Diễn cảm bằng cử chỉ điệu bộ.
+ Các con vừa được nghe cô kể câu chuyện gì?
- Tóm tắt nội dung câu chuyện: Câu chuyện nói về bạn Thỏ con đi kiếm thức ăn, Thỏ được mời ăn cá, ăn thóc nhưng Thỏ không ăn được và khi Thỏ được mời ăn cà rốt thì Thỏ rất thích thú và ăn một cách ngon lành
Và để hiểu rõ hơn nội dung câu chuyện cô mời các con lắng nghe cô kể chuyện lần nữa nhé!
2.2. Cô kể lần 2 cùng tranh minh họa và đàm thoại, trích dẫn:
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Thỏ con đi vào rừng để làm gì?
- Thỏ gặp ai?
- Gà trống đang làm gì?
- Gà trống mời thỏ ăn gì ?
- Thỏ có ăn được thóc không?
 “Vào một buổi sáng mùa xuân..... không ăn được thóc vàng”
- Thỏ gặp mèo, mèo con mời thỏ ăn gì ?
- Thỏ có ăn được cá không ?
 “Trên đường đi..... tôi không ăn được cá đâu”
- Khi không tìm được gì để ăn thỏ thấy thế nào?
 “Thỏ lại tiếp tục.... chẳng có gì để ăn cả”
- Dê con mời thỏ ăn gì?
À đúng rồi đấy, Dê con mời Thỏ con hai củ cà rốt đấy. Các con cùng đoán xem tâm trạng của Thỏ con lúc đó như thế nào? Cô mời các con cùng tới rạp chiếu phim để xem lại bộ phim  nhé
2.3. Cô kể lần 3: Cho trẻ xem trên sân khấu rối bóng
- Các con ạ! Vậy là Thỏ con rất vui sướng và ăn cà rốt một cách ngon lành đấy
- Qua câu chuyện các con có thích những nhân vật này không? Vì sao? (Giáo viên gợi ý để trẻ trả lời được vì các bạn đoàn kết, biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn)
- Còn các con khi chơi với nhau các con phải thế nào?
- Cô khái quát và giáo dục trẻ
3. Kết thúc:(1p) Hát bài: “Chú thỏ con”
	
- Trẻ đi đến bên cô.




Trẻ chú ý lắng nghe





- Trẻ ngồi nghe cô kể chuyện





- Trẻ lắng nghe

- Thỏ con ăn gì
- Trẻ trả lời cô
- Tìm thức ăn
- Gà trống
- Gà đang mổ thóc
- Mời thỏ ăn thóc
- Không ạ

- 1-2 trẻ trả lời

- Thỏ không ăn được cá

- Bước chân nặng trịch

- Củ cà rốt

- Rất vui ạ 




-Trẻ thích thú lắng nghe


- Trả lời cô


- Đoàn kết, chia sẻ

Trẻ hát và ra ngoài



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát cây sấu
- TCVĐ: Tạo dáng. TCDG: Nu na nu nống,
- Chơi ý thích: Đồ chơi ngoài trời, lá cây, hạt gấc, đong nước.
I. Yêu cầu: 
* Kiến thức: - Trẻ quan sát và nhận xét được sự khác biệt của cây sấu
 - Biết được ích lợi của cây
*Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ đích.
*Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu mến và biết bảo vệ cây xanh. Chơi vui vẻ, đoàn kết
II. Chuẩn bị :
Địa điểm quan sát, lá cây, hạt gấc, đồ chơi cho trẻ đong nước, rổ đựng
Trẻ: Trang phục ấm áp, gọn gàng
III. Tiến hành.
1. Gây hứng thú: Cho trẻ hát “ Đi chơi, đi chơi…” hôm nay thời tiết thế nào ? Các con có muốn ra ngoài trời chơi không ?
2. Nội dung:
2.1. Quan sát cây sấu:
- Cô cho trẻ đến địa điểm quan sát, cho trẻ quan sát cây sấu
+ Đây là cây gì ? Còn đây là gì của cây? ( Gốc cây). Gốc cây có gì ?
+ Còn đây là gì ? (thân cây)
+ Thân cây có màu gì ? Thân cây có gì đây ?( có vỏ xù xì)
+ Còn đây là gì của cây sấu ?( Cành). Cành nhìn thế nào ? Cành có màu gì ?
+ Còn đây là gì ? (Lá ). Lá của cây có màu gì ? (màu xanh non). 
- Cây sấu được trồng để làm gì ?
- Cô chốt lại cho trẻ biết cây được trồng để lấy bóng mát cho các cháu vui chơi, quả sấu dùng để làm nước giải khát vào mùa hè rất thơm và mát
- Để có cây tươi tốt các con phải làm gì nhỉ?
- GD trẻ bảo vệ chăm sóc cây không ngắt lá bẻ cành
2.2.TCVĐ: Nu na nu nống,Tạo dáng.
* TC: Nu na nu nống
- Cô nhắc lại luật chơi cách chơi
- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
* TC: Tạo dáng
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
+ Luật chơi: Trẻ phải đứng ngay lại khi có hiệu lệnh của cô giáo và phải nói đúng dáng đứng của mình tượng trưng cho con vật gì.
+ Cách chơi: 
Trước khi chơi, cô giáo gợi ý cho trẻ nhớ lại một số hình ảnh. Chẳng hạn như con mèo nằm như thế nào? Con gà mổ thóc ra sao?
Trẻ phải tự nghĩ xem mình sẽ làm con nào để đến khi giáo viên ra hiệu lệnh tạo dáng thì tất cả trẻ sẽ tạo dáng theo các hình ảnh mà trẻ đã chọn sẵn. Sau đó, cô giáo sẽ hỏi trẻ về kiểu dáng đứng tượng trưng cho con gì và trẻ phải trả lời đúng. Để trò chơi được vui hơn, cô giáo cho trẻ chạy tự do trong phòng theo nhịp vỗ tay. Khi trẻ chạy, cô giáo để trẻ dừng lại và tạo dáng.
2.3. Chơi ý thích : Đồ chơi ngoài trời, lá cây, hạt gấc, đong nước 
- Cô giới thiệu trò chơi và các góc chơi cô đã chuần bị
- Hỏi trẻ thích chơi góc nào, cô phân khu chơi
- Trẻ chơi theo ý thích của trẻ.
3. Kết thúc: - Cô điểm danh trẻ. Cho trẻ đi vào lớp rửa tay.
C. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐ trải nghiệm: Bé nhặt lá cây trong sân trường
I. Yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết lá cây rụng xuống sân là do gió, do lá già.
- Nhận biết một số đặc điểm của lá:
+ Màu sắc: xanh, vàng, nâu
+ Hình dạng: To – nhỏ, dài – tròn
- Biết lá rụng cần được nhặt để sân trường sạch đẹp
* Kĩ năng: - Rèn kỹ năng quan sát, cầm nắm, phối hợp tay – mắt.
- Biết làm việc cùng bạn, chờ đến lượt.
- Rèn kỹ năng giữ gìn vệ sinh môi trường.
* Thái độ: - Trẻ hứng thứ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn
II. Chuẩn bị: 
- Sân trường có lá rụng an toàn
- Rổ/xô nhặt lá cho từng nhóm
-  Bài hát vui nhộn về thiên nhiên hoặc môi trường
- Găng tay (nếu cần)
III. Tiến hành: 
1.Gây hứng thú: - Cô và trẻ ra sân, vừa đi vừa hát bài: “Em yêu cây xanh”
- Cô trò chuyện: “Các con nhìn xem trên sân có gì đây?” “Vì sao trên sân lại có nhiều lá rụng?”. Cô dẫn dắt: “Hôm nay cô và các con cùng làm những bạn nhỏ chăm ngoan, nhặt lá để sân trường sạch đẹp nhé!”
2. Nội dung
 Cô làm mẫu: nhặt lá nhẹ nhàng, bỏ vào rổ. Cô nhắc trẻ: Nhặt lá khô, không chạy nhảy; Không tranh giành với bạn
- Trẻ thực hiện theo nhóm nhỏ.
Trong khi trẻ làm, cô gợi hỏi: “Con nhặt được lá màu gì?”; “Lá của con to hay nhỏ?”; “Chúng mình bỏ lá vào đâu?”
3. KT: - Cô cùng trẻ quan sát sân trường sau khi nhặt lá. Cô khen ngợi, giáo dục: “Nhờ các con mà sân trường sạch hơn. Các con thật ngoan và biết giữ gìn môi trường!”
- Cho trẻ thu dọn, vệ sinh rửa tay
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- LQTA: Làm quen với từ vựng ‘Cat’
- Trò chơi: “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
- Chơi tự do: Xâu vòng
I. Yêu cầu: 
- Trẻ hiểu nghĩa từ: Cat (Con mèo)
- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản:
+ It is a cat (Đó là một con mèo)
+ Six cats (6 con mèo)
+ Black cat ( con mèo màu đen)
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi rèn tai nghe âm nhạc ở trẻ.
- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi.
II. Chuẩn bị:
- Phần mềm học tiếng anh Smartkids
- Mũ chóp kín.
- Một số đồ chơi như: chai nước, quả đồ chơi, quả bóng…
III. Tiến hành: 
1.LQTA: làm quen với từ vựng “Cat”
Hoạt động 1. Warm- up (Khởi động) 3 phút 
- Giáo viên: Hello! 
Chào mừng các con đến với buổi học tiếng anh ngày hôm nay. Cô mời các con cùng cô vận động bài hát “I have a pet”. Hướng dẫn trẻ hát và làm động tác theo nhạc.
 Cô hỏi trẻ vừa được vận động bài hát gì? trong bài hát chúng mình vừa làm gì nhỉ? 
2. Nội dung: 15 phút(minutes)
* Hoạt động 1: Học từ vựng
*Cô cho học sinh học từ “Cat”.
- Cả lớp nhìn và đọc theo từ: Cat
- Giáo viên giải thích nghĩa từ “Cat” cho học sinh là “con mèo”.
Giáo viên cho trẻ nghe đọc mẫu chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp đọc theo sau mỗi lần.
- Giáo viên gọi cả lớp, tổ nhóm, cá nhân lên đọc từ “con mèo”
- Giáo viên dùng bức tranh con mèo
- Hỏi trẻ “Cat” có nghĩa là gì?
+ Giáo viên kiểm tra học sinh nhớ cách đọc và nhận diện từ qua tranh:
Trò chơi với câu hỏi yes, no: Giáo viên cho trẻ đứng lên, sau đó dơ hình ảnh về con mèo nếu đúng, học sinh dơ hai ngón tay cái và nói “Yes”, nếu từ không đúng với tranh, học sinh nói “No”.
* Cho học sinh làm quen với một số câu
+ It is a cat (Đó là một con mèo)
+ Six cats (6 con mèo)
+ Black cat ( con mèo màu đen)
- Giáo viên giải thích nghĩa câu cho học sinh. (kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.
Mỗi câu giáo viên ấn vào từ để chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc theo sau mỗi lần.
- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm theo vị trí ngồi. Giáo viên chạy lại các từ vừa học từ đầu và chỉ định từng nhóm đọc đồng thanh trong khi các nhóm khác lắng nghe. (Giáo viên làm tương tự với các nhóm còn lại.) 
- Giáo viên hỏi lại nghĩa của câu mà trẻ vừa đọc. 
+ Giáo viên tổ chức trò chơi đoán từ thông qua hình ảnh. Ví dụ: nhìn hỉnh ảnh học sinh nói “ It is a cat, six cats, black cat”
 Hoạt động 2: Ôn tập từ vựng
Trò chơi 1: Nghe từ vựng đoán hình ảnh. Sau đó, giáo viên gọi trẻ lên bảng.
- Giáo viên ấn vào từ hoặc câu để nghe, học sinh chạy đến chỉ tay vào hình ảnh phù hợp. Giáo viên ấn vào từng lựa chọn để kiểm tra.
- Giáo viên tiếp tục gọi nhóm trẻ khác lên và chơi lại.
Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
- Trẻ đi theo vòng tròn. Nghe nhạc bài hát “Baby shark” và vỗ tay, di chuyển theo vòng tròn. Khi nghe thấy cô đọc “It is a cat” thì trẻ tìm về tranh có hình ảnh con mèo. Khi cô đọc “six cats” thì tìm về bức tranh có ảnh có 6 con mèo. Khi cô đọc “black cat” thì tìm về bức tranh có ảnh con mèo màu đen. Cuối trò chơi giáo viên yêu cầu lớp nhắc lại các từ, cụm từ, câu đã học trong bài.
Hoạt động 3: Tổng kết (2 phút).
Cô giáo dục trẻ yêu quý các con vật, yêu thương các con vật và hát Bài hát => I have a pet. Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
Gv tạm biệt trẻ
2. Hướng dẫn trò chơi: Cô cho trẻ ngồi ghế và giới thiệu trò chơi: “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
- Cô gọi 1 trẻ lên chỗ cô và cho trẻ đội mũ chóp kín. Sau đó cô gọi 1 trẻ khác lên cầm 1 đồ chơi đi giấu ở sau lưng 1 bạn ngồi ở dưới lớp. Khi xong cô bỏ mũ chóp kín ra và yêu cầu trẻ đi tìm đồ vật đó, bạn đi tìm đồ vật các bạn trong lớp hát nhỏ, khi bạn đi đến chỗ bạn có đồ vật thì cả lớp hát to lên để báo hiệu cho bạn biết là đã đến gần chỗ giấu đồ vật. Khi trẻ đi tìm đồ vật mà chưa thấy thì cả lớp lại hát nhỏ cho bạn tìm thấy đồ vật mới thôi.
- Cô cho trẻ chơi 4- 5 lần 
- Cô cho trẻ chơi và yêu cầu trẻ chơi đúng. 
- Cô quan sát động viên khuyến khích trẻ chơi tích cực. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và giúp đỡ nhau.
3. Chơi tự do: Xâu vòng
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cho trẻ chơi theo nhóm
Kết thúc: Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
- Vệ sinh – trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
___________________________________________
Thứ 4 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm thú, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A.HOẠT ĐỘNG HỌC
Âm nhạc
- Dạy vận động: Chú thỏ con
- Nghe hát: Chú voi con ở bản Đôn ( ST: Phạm Tuyên)
- TC: Ai đoán giỏi.
I. Yêu cầu.	
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc bài hát, hiểu nội dung bài hát
- Biết vận động nhịp nhàng theo nhịp bài hát.
* Kỹ năng: 
- Luyện kĩ năng hát và vận động đúng nhịp và khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ.
- Chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.
* Thái độ: 
- Trẻ ngoan ngoãn có ý thức học và biết bảo vệ các con vật sống trong rừng
II. Chuẩn bị.
* Đồ dùng của cô:
 - Loa, nhạc bài hát về chủ đề: Chú thỏ con, Chú voi con ở bản Đôn. Trò chơi, câu đố về con vật
- Một đoạn phim hoạt hình về chú thỏ, máy tính, ti vi, nhạc không lời bài hát Chú thỏ con
- Bàn để nhạc cụ, kê sân khấu cho trẻ biểu diễn
* Đồ dùng của trẻ: Nhạc cụ gõ đệm, xắc xô, mõ. Mũ múa
III. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú: (2-3p)- Cô xin chào các con, nghe tin lớp mình học giỏi cô có một món quà tặng cho cả lớp, các con có thích không?
+ Cô mời các con cùng ngồi xuống và khám phá xem món quà đó là gì nhé
+ Các con vừa xem phim nói về con gì ? Thỏ sống ở đâu ?
- Để bảo vệ các con vật sống trong rừng chúng mình phải làm gì?
2. Nội dung:(16p)
2.1. Dạy vận động: Chú thỏ con
- Có một bài hát rất hay nói về chú thỏ con đấy là bài gì ? Do ai sáng tác ?
- Cho cả lớp cùng hát theo các hình thức: Hát to nhỏ, hát nối tiếp
+ Nội dung bài hát nói về điều gì ?
Bài hát  “ Chú thỏ con” sáng tác của chú Xuân Hồng nói về chú thỏ con với đôi tai dài, mắt hồng rất là dễ thương
+ Bài hát còn có những động tác minh hoạ rất hay, cô mời chúng mình cùng xem nhé
- Cô vận động lần 1: Cô vận động bài gì ?
- Lần 2 vừa vận động vừa phân tích động tác:
“ Chú thỏ con.. con” 1 tay chống hông một tay làm đt đánh nhịp
“ Có bộ lông...bông”: Tay làm ĐT vuốt lông
“ Mắt ...viên kẹo”: Tay làm ĐT như đôi mắt thỏ
“ Đôi tai chú... thật xinh”: 2 Tay đưa lên đầu giả làm tai thỏ vẫy
“ Còn cái đuôi....thỏ xinh” Tay để ra sau lưng làm đuôi thỏ vẫy theo nhịp
- Cô vận động theo nhạc lần 3, hỏi trẻ có thích vận động giống cô không ?
* Trẻ tập vận động cùng cô theo các hình thức linh hoạt:
- Cả lớp vận động 1, 2 lần 
- Các nhóm bạn trai, bạn gái vận động, cô chú ý sửa sai động tác cho trẻ
- Các tổ, tốp vận động luân phiên
- Cá nhân lên biểu diễn: 1- 2 trẻ
 => Kết thúc: Cả lớp hát và vận động
- Củng cố: Hôm nay các con tập vận động bài gì ? Của ai ? 
Về nhà các con hãy biểu diễn cho ông bà bố mẹ cùng nghe và gia đình chúng mình cùng góp phần bảo vệ động vật sống trong rừng nhé.
2.2. Nghe hát:“Chú voi con ở bản Đôn”
- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc, giới thiệu tên bài hát.
- Cô hát lần 2 và làm động tác minh hoạ. Và hỏi trẻ cô vừa hát bài hát gì?
- Cô khuyến khích trẻ vỗ tay theo lời bài hát cùng cô. 
- Hỏi trẻ tên bài hát. 
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ con vật. 
c. Trò chơi  “Ai đoán giỏi”:
Cô giới thiệu tên trò chơi
- Phổ biến cách chơi và luật chơi. Cô điều khiển trò chơi cùng trẻ. Cô động viên khen trẻ kịp thời.
3. Kết thúc: (1p)
- Cô cùng trẻ hát bài “ Chú thỏ con” ra ngoài.
	
- Trẻ xem một đoạn phim hoạt hình
- Trẻ trả lời.




- Trẻ chú ý lắng nghe


- Chú thỏ con
- Chú Xuân Hồng
- Trẻ hát 2 lần
- Trẻ trả lời.	




- Quan sát cô vận động

- Bài hát “ Chú thỏ con”









- Có ạ



- Cả lớp vận động 2 lần
- Các nhóm bạn trai, bạn gái vận động
- Các tổ, tốp vận động
- Cá nhân biểu diễn
- Cả lớp vận động 1 lần
- Bài hát “ Chú thỏ con” của chú Xuân Hồng 

- Vậng ạ.



- Trẻ chú ý lắng nghe.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ hửng ứng cùng cô.




- Trẻ chơi trò chơi 2- 3 lần

- Trẻ hát ra ngoài.



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Xếp hình con gà bằng hột hạt
- TCVĐ: Quạ và gà con - Thả đỉa ba ba
- Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: - Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu hột, hạt để xếp thành hình con gà.
* Kỹ năng: - Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tưởng tượng phong phú.
- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn và phát triển ngôn ngữ qua trò chơi vận động.
*Thái độ:
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết chơi với các vật liệu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Sân trường bằng phẳng
- Bài hát: “ Đàn gà trong sân”. Xắc xô.
* Đồ dùng của trẻ: - Lá cây, rổ đựng, hột hạt, nước cho trẻ chơi.
- Bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú
- Điểm danh trẻ, kiểm tra trang phục, giầy dép, mũ nón của trẻ trước giờ chơi
- Cô và trẻ hát theo bài: “ Đàn gà trong sân”.
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Xếp hình con gà từ hột, hạt:
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì ?Bài hát nói đến con gì ?
- Đến với giờ chơi hôm nay cô đem đến rất nhiều vật liệu là các loại hột, hạt. Từ các nguyên vật liệu này các con sẽ xếp hình con gà nhé.
- Trong khi xếp các con nhớ không cho lá, hột hạt nhỏ vào miệng, tai kẻo gây nguy hiểm cho bản thân nhé.
- Các con đã sẵn sàng để xếp chưa?
- Ngay bây giờ các bạn hãy lấy nguyên vật liệu chúng mình thích về nhóm chơi của mình nào
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu về chỗ để xếp.
=> Trong khi trẻ thực hiện giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ tập trung xếp. Đồng thời cô gợi ý các trẻ xếp thêm những chi tiết phụ
- Hết thời gian cô sử dụng sắc xô: Thời gian dành cho các con xếp hình đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta cùng nhau xem con gà của bạn nào là xếp đẹp nhất.
- Cô chọn những trẻ có sản phẩm đẹp để cho cả lớp quan sát, và những bạn chưa hoàn thành để động viên khích lệ trẻ cố gắng
- Cô nhận xét chung: Sau thời gian thực hiện thì cô thấy các bạn đã rất cố gắng để tạo ra sản phẩm cho mình (cô tuyên dương bạn thực hiện tốt nhất, khuyến khích bạn thực hiện chưa tốt)
2.2 TCVĐ: Quạ và gà con. Thả đỉa ba ba
*TC: Thả đỉa ba ba
 - Cô nêu cách chơi cho trẻ biết.
 - Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
 - Cô nhận xét khen trẻ.
* TC: Quạ và gà con
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi:
+ Cách chơi: Một trẻ đóng vai quạ núp sau một gốc cây, các bạn còn lại đống vai gà con đi kiếm mồi khi quạ chạy ra kêu: Quạ! Quạ! Thì những chú gà con nhanh chóng chạy vào nhà là các vòng tròn, chú nào đứng ngoài vòng tròn là bị quạ bắt, đổi vai chơi
+ Cho trẻ chơi 3- 4 lần.
2.3. Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho trẻ vệ sinh rửa tay.
C. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo tuần
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài trong vở LQVT
- TC: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đồ chơi góc nghệ thuật, phân vai
I.Yêu cầu:
* KT: - Trẻ biết giở sách đúng chiều, biết đếm nhóm có 4 đối tượng và tô màu theo yêu cầu
- Biết chơi các trò chơi cùng cô và các bạn
* KN: Rèn kĩ năng giở sách, kĩ năng đếm và tô màu cho trẻ
* TĐ: Trẻ tích cực tham gia hoạt động
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Bảng xoay, tranh HDLQVT, sáp màu, loa, nhạc
* Đồ dùng của trẻ: Bàn ghế, vở LQVT, sáp màu, đồ chơi
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú:Cho trẻ hát: Cá vàng bơi
- Chúng mình vừa vận động bài gì ? Cá sống ở đâu ?
- Ngaoif cá ra chúng mình còn biết những con vật nào sống dưới nước nữa ?
- Đàm thoại dẫn dắt vào bài 
2. Nội dung: 2.1.Ôn bài trong vở LQVT
- Cô giới thiệu tranh, cho trẻ đếm cùng cô nhóm có 4 đối tượng
- Cô hướng dẫn và tô mẫu nhóm  có 4 đối tượng
- Cho trẻ giở vở tìm bài theo yêu cầu của cô
- Cho trẻ tập tìm nhóm trong bài và tô theo yêu cầu
- KT: Nhận xét bài tô đẹp, cô nhận xét chung
2.2. TC: Nhảy lò cò:
- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi
- Chia nhóm cho trẻ chơi 3- 4 lần
2.3. Chơi tự do:Đồ chơi góc nghệ thuật, phân vai
- Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ
- Cho trẻ nêu ý thích chơi góc nào
- Cho trẻ về góc chơi tự do, cô bao quát
3. KT: Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi. Cất gọn đồ chơi vào các góc theo qui định
4.Nêu gương cuối ngày. Vệ sinh trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________________

Thứ 5 Ngày 01 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm thú, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Tạo hình
GIÁO ÁN EDP: Thiết kế con thỏ từ nhiều nguyên vật liệu

I. Yêu cầu
1. Kiến thức:
S- Khoa học: Trẻ biết tên con vật, biết làm con thỏ từ những nguyên liệu gần gũi.
T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ (giấy các loại, lá cây, hột hạt, kéo, keo, băng dính hai mặt, biết sử dụng điện thoại để chụp quá trình thiết kế )
E - Kĩ thuật:Quy trình chọn nguyên liệu, vẽ, dán, gắn đính, nặn, tạo thành con vật
M - Toán:Đếm trên đối tượng số con vật, so sánh cao thấp
2. Kỹ năng
- Trẻ có kĩ năng vẽ, dán gắn dính tạo thành con thỏ
A - Nghệ thuật: Trang trí bức tranh, phối hợp nguyên liệu màu sắc hài hòa, cân đối.
3. Thái độ
- Trẻ có nề nếp, hứng thú với hoạt động, biết yêu quý sản phẩm làm ra..
- Biết hoạt động nhóm, giúp đỡ bạn bè trong hoạt động.
II. Chuẩn bị
* Cô: - 3,4 tranh con vật làm từ nhiều nguyên liệu trưng bày trên giá
 - Lá cây, giấy màu, cành cây, hoa, hột hạt...
- Bút chì, giấy vẽ, giá vẽ, băng dính 2 mặt, keo
-  Màu nước, tăm bông, đất nặn
- Ti vi, máy tính, nhạc
- Điện thoại, đĩa, khay, khăn lau tay
- Các bàn để trưng bày sản phẩm
* Trẻ: Bàn tròn, các khay đựng nguyên vật liệu, giấy A4
III. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* Hoạt động 1: Hỏi
- Các con ơi. Hôm nay các con thấy có điều gì đặc biệt?
- Vậy các con hãy gửi lời chào đến các cô bằng tiếng anh nào.
- Chúng mình đang học chủ đề nói về điều gì ? Hãy cùng hát vang một bài hát nói về con vật mình yêu thích nào 
- Trò chuyện về nội dung bài hát
- Chúng mình cùng chú ý xem cô sẽ có những món quà tặng cho các con
-  Cô có tranh con gì ? Tranh được làm từ nguyên vật liệu gì ? Cách làm như thế nào ?
* Hoạt động 2: Tưởng tượng
- Cô cho trẻ tưởng tượng, thảo luận và chia sẻ về những ý tưởng làm con vật như thế nào (chia sẻ về nguyên liệu, cách làm)
- Các con có ý tưởng làm con thỏ như thế nào ?
+ Làm bằng nguyên vật liệu gì?
+ Làm con vật như thế nào?
+ Làm mấy con thỏ ?
+ Muốn bức tranh thêm đẹp thì cần trang trí thêm cái gì?
- Các bé đã nói lên được ý tưởng và nguyên liệu để thiết kế rồi. Và bây giờ là đến phần gì các bé?
- Đã sẵn sàng chưa?
* Hoạt động 3: Thiết kế
=> Vừa rồi các con đã đưa ra được cách làm và đã lựa chọn được những nguyên liệu để làm 
- Cô cho trẻ về nhóm để thảo luận cách vẽ bản thiết kế, cho bạn nhóm trưởng lên lấy đồ
- Cho đại diện trẻ vẽ bản thiết kế
- Cô bao quát tất cả các nhóm
+ Các con đang thiết kế gì?
+ Các con có khó khăn gì khi thiết kế?
+ Con có cần sự giúp của cô và các bạn không?
+ Cho trẻ treo tranh thiết kế lên giá tranh
* Hoạt động 4: Chế tạo
- Cô cho trẻ thực hiện làm con vật theo bản vẽ đã thiết kế và thống nhất.
- Cô theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
+ Nhóm các con phân công nhiệm vụ như thế nào? Ai là nhóm trưởng? Con đảm nhận nhiệm vụ gì? Nhóm trưởng làm gì? Phân công các bạn làm gì?
+ Các con đang làm gì?
+ Làm như thế nào?               
+ Nhóm các con làm con thỏ từ nguyên vật liệu gì?
+ Các con có cần sự trợ giúp nào không?
+ Các con nhờ sự trợ giúp từ đâu?
+ Các con thấy kết quả ra sao?
+ Khi làm xong các con sẽ trang trí thế nào?
+ Cô cùng một trẻ đi chụp ảnh quá trình các nhóm làm con vật) ( xếp, cuốn, dán, gắn)
* Hoạt động 5: Thử nghiệm và thiết kế lại
- Các nhóm rất khéo tay làm ra những chú thỏ rất đẹp 
Cho trẻ mang sản phẩm của nhóm mình lên trưng bày.
- Cô chiếu hình ảnh hoạt động của các nhóm lên tivi cho trẻ quan sát
- Mời đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.
Cô hỏi:
+ Hôm nay các con học được gì?
+ Các bạn đã làm con thỏ như thế nào?
- Cho trẻ đếm xem số con thỏ trong các nhóm
+ Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không? (Khen trẻ)
+ Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì?
- Cho trẻ trình bày ý tưởng nếu trẻ muốn thiết kế lại.
* Kết thúc: - Các con vừa tạo ra được những con thỏ rất đẹp rồi bây giờ các con mang những bức tranh lên trang trí lớp.
- Cho trẻ cầm tay nhau đi vòng tròn, kết hợp nhạc nhẹ dạo
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng gọn gàng
	
- Cô giáo mang đến lớp nhiều khay nguyên vật liệu
- Hello teacher !

- Chủ đề động vật
- Hát và vận động: Chú thỏ con 
- Nói về con thỏ


- Quan sát các tranh và nêu nhận xét

- Trẻ thảo luận, thống nhất trong nhóm về: Hình dạng, màu sắc của con vật định làm
- 1-2 trẻ chia sẻ ý tưởng





- Thực hiện ước mơ
- Sẵn sàng



- Trẻ về nhóm vẽ bản thiết kế của nhóm mình dưới sự giúp đỡ của cô

- Trả lời cô


- Trẻ treo tranh thiết kế lên giá tranh


- Trẻ thực hiện làm con vật



- Trả lời cô









- Một trẻ đi chụp ảnh quá trình các nhóm làm con vật



- Mang sản phẩm lên trưng bày và nhìn ngắm


- 3 bạn đại diện cho nhóm giới thiệu

- Học làm con thỏ 
- Làm con thỏ từ nhiều nguyên vật liệu
- Trẻ đếm

- Trẻ lời cô





- Trẻ cầm tay nhau đi vòng tròn, kết hợp nhạc nhẹ dạo



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Xếp hình con voi bằng hột hạt
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi ý thích: Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời
I. Yêu cầu: 
*Kiến thức:
- Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí  giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu hột, hạt để xếp thành hình con voi
 * Kỹ năng: - Phát triển óc quan sát, trí tưởng tượng sáng tạo, ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ có chủ định.
- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn và phát triển ngôn ngữ qua trò chơi vận động.
 * Thái độ: - Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết chơi với các vật liệu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
* Cô: - Sân trường bằng phẳng 
- Bài hát: Chú voi con ở bản đôn
* Trẻ: - Lá cây, rổ đựng, hột hạt.
 Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú:
Cô cho trẻ hát: Chú voi con ở bản đôn. Trò chuyện dẫn dắt vào hoạt động
2. Nội dung:
2.1.HĐCCĐ: Xếp hình con voi từ hột, hạt:
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì ?Bài hát nói đến con gì ?
- Đến với giờ chơi hôm nay cô đem đến rất nhiều  vật liệu là các loại hột, hạt. Từ các  nguyên vật liệu này các con sẽ xếp hình con cá nhé.
- Trong khi xếp các con nhớ không cho hột hạt nhỏ vào miệng, tai kẻo gây nguy hiểm cho bản thân nhé.
- Các con đã sẵn sàng để xếp chưa?
- Ngay bây giờ các bạn hãy lấy nguyên vật liệu chúng mình thích về nhóm chơi của mình nào
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu về chỗ để xếp.
=> Trong khi trẻ thực hiện giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ tập trung xếp. Đồng thời cô gợi ý các trẻ xếp thêm những chi tiết phụ
- Hết thời gian cô sử dụng sắc xô: Thời gian dành cho các con xếp hình đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta cùng nhau xem con voi của bạn nào là xếp đẹp nhất.
- Cô chọn những trẻ có sản phẩm đẹp để cho cả lớp quan sát, và những bạn chưa hoàn thành để động viên khích lệ trẻ cố gắng
- Cô nhận xét chung: Sau thời gian thực hiện thì cô thấy các bạn đã rất cố gắng để tạo ra sản phẩm cho mình (cô tuyên dương bạn thực hiện tốt nhất, khuyến khích bạn thực hiện chưa tốt)
2.2. TCVĐ:Bắt chước tạo dáng: Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
Luậtchơi:
- Trẻ phải bắt chước đúng động tác theo hiệu lệnh của cô
- Khi nhạc dừng, trẻ phải đứng yên, không di chuyển.
- Trẻ chơi đúng vị trí, không xô đẩy, không chạy nhảy
- Trẻ nào chưa làm đúng sẽ được cô nhắc lại và làm cùng bạn, không bị phạt.
Cáchchơi:
- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn hoặc hàng ngang
- Khi cô làm mẫu động tác hoặc hô yêu cầu, trẻ quan sát và bắt chước tạo dáng giống cô.
- Có thể kết hợp âm nhạc
- Nhạc bật: trẻ vận động tự do 
- Nhạc dừng: trẻ nhanh chóng tạo dáng theo hiệu lệnh của cô (cây cao, con chim bay, con thỏ nhảy…)
- Trẻ giữ dáng trong 3–5 giây, sau đó tiếp tục chơi
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
2.3. Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho trẻ vệ sinh rửa tay

C. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐTT: Giao lưu các trò chơi vận động 
Hình thức: Chơi trò chơi liên hoàn
+ Đi theo đường dích dắc 
+ Ném bóng vào rổ
I. Yêu cầu
1. Kiến thức:- Trẻ nhớ tên trò chơi vận động.
- Trẻ biết dùng sự khéo léo của đôi tay, chân để chơi các trò chơi vận động giao giữa các lớp.
2. Kỹ năng:
- Rèn khả năng quan sát, phối hợp tay - chân .
- Phát triển khả năng định hướng không gian và sự khéo léo nhịp nhàng cho trẻ.
- Hình thành cho trẻ kỹ năng khéo léo linh hoạt, phản ứng nhanh theo hiệu lệnh của cô.
3. Thái độ: 
- Trẻ biết quan sát và đợi đến lượt mình.
- Giáo dục trẻ yêu thích chơi các trò chơi vận động và hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động rèn luyện cho cơ thể khỏe mạnh. Có tinh thần đoàn kết trong luyện tâp và vui chơi tập thể.
II. Chuẩn bị
- Loa, nhạc bài hát
- Bóng nhựa, xắc xô, vòng thể dục, đường dích dắc, cổng chui, rổ
- Tổ chức tại sân trường.
- Âm nhạc: Các bài hát chủ đề
III. Tiến hành
Cô giới thiệu chương trình giao lưu HĐTT, giới thiệu các đội chơi
 * Cách chơi:
- Cô chia trẻ thành 3 đội. Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch chuẩn. Khi nghe hiệu lệnh: của cô thì trẻ đứng đầu sẽ đi qua đường dích dắc sau chạy đến lấy bóng ném vào rổ rồi chạy về xếp cuối hàng bạn khác tiếp tục.
Trẻ chơi liên tục trong 1 khoảng thời gian. Kết thúc cô và trẻ kiểm tra kết quả của từng đội,đội nào chuyển được nhiều bóng thì sẽ thắng cuộc.
* Luật chơi
- Trẻ phải đi trong đường dích dắc không dẫm lên cỏ bên đường , ném bóng vào rổ. trẻ phạm luật không được tính phải quay chơi lại.
Cho trẻ chơi 2l
 Kết thúc: Cô cho trẻ nói lên cảm nhận của mình về buổi giao lưu.
- Cô thấy các bé rất là vui và đoàn kết cô khen các con.
- Trong buổi giao lưu hôm nay không chỉ các con được giao lưu mà các cô giáo
 trong trường cũng giao lưu với nhau đấy và ngay bây giờ xin mời các con cùng 
đến với bài nhẩy “Baby Sark”
 - Trẻ hưởng ứng cùng cô
- Cô cho các con cùng nhau thu dọn sân chơi
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Trò chơi: Bắt vịt
- TC: Bé tập cất ghế
- Chơi tự do: Ghép nút
I.  Yêu cầu
* Kiến thức: Trẻ biết chơi các trò chơi đúng cách chơi, luật chơi
* Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng chơi nhóm cho trẻ
* Thái độ: Trẻ hứng thú chơi cùng cô và các bạn
II.Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Sàn nhà sạch sẽ rộng rãi, trải xốp. Ghép nút, khăn bịt mắt
* Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành
1. Gây hứng thú: Giới thiệu chương trình: Trò chơi dân gian bé thích
2. Nội dung:
2.1.Trò chơi: Bắt vịt
- Luật chơi:Ai bắt được vịt sẽ được cồng kênh
- Cách chơi:
+ Cho trẻ đứng nắm tay nhau thành vòng tròn làm hàng rào nhốt vịt
+ Cho hai trẻ đứng trong vòng tròn bịt mắt làm người bắt vịt
+ Chọn hai trẻ đóng vai vịt, vừa đi vừa kêu cạp cạp. Khi có hiệu lệnh Trò chơi bắt đầu thì người bắt vịt chạy đuổi bắt vịt, vừa đuổi bắt vừa lắng nghe xem vịt kêu ở đâu để bắt.Cho trẻ chơi 3- 4 lần
2.2. Trò chơi: Bé tập cất ghế
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.  Cho trẻ chơi 2-3 lần
 2.3.Chơi tự do: Ghép nút
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Nhắc trẻ thu dọn đồ chơi.  Vệ sinh – trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
__________________________________________
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ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm thú, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTNT: KPKH: Trò chuyện về động vật sống trong rừng
I. Yêu cầu
1. Kiến thức: Trẻ biết tên gọi và đặc điểm nổi bật (sự giống và khác nhau về hình dáng), lợi ích hay tác hại của con voi, con hổ, con khỉ
2. Kĩ năng:
- Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ chú ý để phân biệt đặc điểm rõ nét của 2 con vật sống trong rừng.
- Trẻ biết diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, đủ câu.
3. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, có ý thức bảo vệ động vật quý hiếm, an toàn khi đi xem vườn bách thú, không trêu chọc và không tự động cho các con vật hung dữ.
II. Chuẩn bị:
- Máy tính
- Nhạc bài hát: Đố bạn.
- Tranh, powerpoint động vật sống trong rừng: Voi, Hươu, Hổ, Gấu..
III. Tiến hành:
	                                 Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Gây hứng thú. (2-3p)
- Cô và trẻ hát và vận động theo nhạc bài: Đố bạn.
- Trò chuyện: Trong bài hát cô và các con vừa hát có nhắc đến những con vật nào?
+ Các con có biết những con vật này sống ở đâu ?
2: Nội dung(16-17p)
*Hoạt động 1:Tìm hiểu về động vật sống trong rừng
+ Tìm hiểu về con Voi:
- Cho trẻ xem video clip về con voi.
Slide: Hình ảnh con voi
- Bạn nào có nhận xét gì về con voi?
- Phần đầu voi có những gì?
- Ngà voi màu gì? nó như thế nào?
- Đây là bộ phận nào của con voi?
- Vòi voi có chức năng gì?
- Thức ăn yêu thích của voi là gì?
- Tai voi như thế nào?
- Các con có nhận xét gì về thân mình của voi?
- Voi có mấy chân? Ai có nhận xét về chân của voi? Đúng rồi!voi có 4 chân và 4 chân của voi to như 4 cái cột nhà đấy các con ạ.
- Chân voi to khỏe giúp con người việc gì?
- Voi mẹ đẻ con hay đẻ trứng?
=> Cô khái quát: Voi là động vật to lớn sống trong rừng, có vòi, có 4 chân, đẻ con.là động vật thuần hóa được và giúp ích rất nhiều cho con người....
+ Tìm hiểu về con hổ:
- Cô đọc câu đố:
“ Lông vằn lông vện mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển nhe nanh tìm mồi
Thỏ nai gặp phải hỡi ôi!
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng”.
Đó là con gì?
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con hổ:
- Con hổ sống ở đâu?
- Hổ có bộ lông thế nào?
- Ai có nhận xét gì về hàm răng của hổ?
( Răng nanh sắc nhọn để cắn, bắt con mồi)
- Thân hình của hổ như thế nào?
- Hổ có mấy chân? Chân hổ có đặc điểm gì?
( Chân có móng vuốt sắc để săn bắt con mồi, và chạy rất nhanh)
- Hổ là con vật hiền lành hay hung dữ?
- Thế các con có biết hổ kêu ntn ko?
- Chúng mình hãy cùng bắt chước tiếng gầm của con hổ nào. gầm, gầm, gầm…
- Các con có biết thức ăn ưa thích của hổ là gì?
- Hổ đẻ con hay đẻ trứng ?
*Mở rộng: Có rất nhiều loại hổ như hổ trắng, hổ vàng, hổ Siberi…Chúng sống ở trong rừng và trên các đồng cỏ.
- Ngoài voi, hổ các con còn biết con vật nào có 4 chân và đẻ con ? 
* Mở rộng: cho trẻ xem hình ảnh 1số con vật sống trong rừng hươu, nai, nhím, sóc, báo. sư tử, dê...
- Cô Kq:  Những con vật chúng mình vừa kể đều thuộc nhóm thú
- Để bảo vệ chúng, các con cần làm gì ?
* Hoạt động 3: Trò chơi : “Đoán xem tôi là ai?”
Cách chơi: Cô sẽ phát cho mỗi bạn 1 rổ lôtô các con vật sống trong rừng. Trên màn hình có những ngôi nhà của các con vật đang sống, các con hãy nhìn bóng đoán xem đấy là con vật gì, gọi tên và giơ lôtô con vật đó nhé.
Sau mỗi lần chơi cô mở hình ảnh thật của con vật và cùng trẻ kiểm tra.
(Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần)
- Cô và trẻ nhận xét kết quả chơi
3. Kết thúc (1-2p)
- Nhận xét, tuyên dương trẻ
- Giáo dục trẻ khi đi chơi vườn bách thú không được đến gần các con vật trong vườn bách thú,....
- Vận động bài: Đố bạn
	- Trẻ hát và vận động cùng cô.
- Con hươu, voi, gấu ạ.
- Sống trong rừng ạ.
 
 
 
 
- Trẻ xem video.
 
- Có mắt, ngà và cái vòi ạ
- Ngà voi cong và có màu trắng ạ. 
- Cuốn thức ăn
- Tai voi to ạ.
 




- Có 4 chân ạ. Chân của voi to ạ

- Trẻ trả lời
- Đẻ con
 
 
 
 
 
 
 
 


- Con hổ
 
 
- Trong rừng
- Lông vằn
- Sắc nhọn.
 

- 4 chân ạ


 - Hung dữ ạ
- Gầm.
- Trẻ bắt chước cùng cô.
- Hổ ăn thịt ạ
 
 - Đẻ con
 
- Lắng nghe
 
 - Trẻ kể con vật theo hiểu biết
 
 
 
 
- Chăm sóc, bảo vệ, không săn bắt
 
- Trẻ chơi
 
 


- Lắng nghe.
 
- Vận động


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - HĐCCĐ: Thử nghiệm sự bay hơi của nước
 - TCVĐ: Cừu và chó sói. Nhảy lò cò
 - Chơi ý thích: Chơi với lá cây, hạt gấc, vỏ ngao sò, cầu trượt.
I. Yêu cầu 
* Kiến thức: Tạo cho trẻ tính ham hiểu biết, kích thích sự tò mò của trẻ. Tạo cơ hội để cho trẻ trải nghiệm.
* Kĩ năng: Rèn luyện cho trẻ phản xạ nhanh nhạy.
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị:
- 3cái cốc, băng dính.
- Bóng, phấn, giấy, sáp màu. 
- Bài hát: Vũ điệu Rửa tay
III. Tiến hành: 
1. Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ Vận động theo nhạc: Vũ điệu Rửa tay
- Các con vừa vận động bài hát gì? Chúng mình thường rửa tay khi nào? Rửa tay với gì ?
-Nước có làm tay chúng mình sạch không?
- Hôm nay cô cũng có một thí nghiệm cũng liên quan tới nước đấy thế chúng mình có muốn làm cùng cô không?
2. Nội dung
2.1 Làm thử nghiệm.
- Bây giờ các con hãy chú ý lên cô xem trên tay cô có gì đây?
- À đúng rồi trên tay cô có  3cái cốc và một lọ nước thế chúng mình có biết thí nghiệm này là gì không?
- Các con hay quan sát xem bây giờ cô sẽ đổ gần đầy nước vào 3 cái cốc này và cô dùng băng dính dán vào thành cốc để đánh dấu mực nước mà cô đã đổ.
- Các con có muốn làm thí nghiệm giống cô không? (Cô cho trẻ đổ nước vào cốc)
- Khi trẻ đổ nước xong cô cho trẻ quan sát mực nước ở trong cốc như thế nào.
- Lớp mình có muốn biết hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với 3 cốc nước này không?
- Các con thấy sau ngày thứ nhất thì cốc nước có thay đổi không?
- Muốn biết được ngày thứ 2 và ngày thứ 3 mực nước có thay đổi không thì mai cô sẽ cho chúng mình quan sát tiếp nhé
2.2. TCVĐ: Cừu và chó sói, nhảy lò cò
* TC : Cừu và chó sói
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
+ Luật chơi: Cừu phải chạy về đúng chuồng khi có hiệu lệnh. Chó sói chỉ được bắt cừu khi có hiệu lệnh của cô. Cừu nào bị chó sói chạm vào sẽ: Đổi vai làm chó sói hoặc; Ra ngoài 1 lượt rồi vào chơi tiếp (tùy cô tổ chức). Trẻ không xô đẩy, không chạy ra ngoài khu vực chơi
+ Cách chơi: Cô chọn: 1 trẻ làm chó sói. Các trẻ còn lại làm đàn cừu. Cô vẽ hoặc quy định chuồng cừu (vòng tròn/đường kẻ). Khi cô hô: Cừu ra ăn cỏ! → Đàn cừu đi ra ngoài vận động nhẹ nhàng. Khi cô hô: “Chó sói đến! → Chó sói chạy đuổi bắt cừu. Các cừu phải chạy nhanh về chuồng để tránh chó sóiCho trẻ chơi 3- 4 lần
* TC : Nhảy lò cò
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Chơi ý thích:
-Chơi với lá cây, hạt gấc, vỏ ngao sò, cầu trượt
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc:
- Cho trẻ thu dọn đồ chơi sạch sẽ, xếp hàng cô điểm danh lại sĩ số cho trẻ về lớp. Cho trẻ đi rửa tay
C. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo tuần 
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần giữa cô và trẻ.
- Trò chơi: Nhảy lò cò
- Nêu gương cuối tuần.
I. Yêu cầu: 
* Kiến thức:- Trẻ biểu diễn tự nhiên vui tươi nhí nhảnh, thể hiện tình cảm của mình với các bạn, cô giáo.
* Kĩ năng:- Nhằm phát triển sự ghi nhớ, sự tự tin khi biểu diễn và kĩ năng ca hát.
* Thái độ:- Giáo dục trẻ yêu quí và biết vâng lời cô giáo
II. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô: Các đồ dùng phục vụ trẻ, các trò chơi, câu thơ về cô giáo
- Đồ dùng của trẻ: bàn dụng cụ âm nhạc: xắc sô, mũ múa, một số dụng cụ, trang phục của bạn nam, bạn nữ
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú: Cho trẻ hát “ Cả tuần đều ngoan”
 Các con có biết là ngày thứ sáu là ngày gì không ? ( Cuối tuần)
2. Nội dung: 
a, Biểu diễn văn nghệ cuối tuần giữa cô và trẻ:
- Mở đầu là tiết mục văn nghệ ngày hôm nay với bài hát hát: « Rửa mặt như mèo » do cô và trò lớp 3 tuổi C trình bày.
- Tiếp theo là phần thi thể hiện tài năng của đội tay ngoan, đội tay thơm 
- Tiếp theo là ca sĩ từng đạt giải thi giọng hát hay của trường mầm non với bài hát: Một con vịt
- Tiếp theo là màn biểu diễn của nhóm 5 con mèo với bài hát : Một con vịt
- Bài hát « Một con vịt » Còn được tốp ca nam của lớp biểu diễn sáng tạo với nhạc cụ
- Đến với buổi liên hoan văn nghệ cuối tuần ngày hôm nay còn có sự giao lưu của cô và trò với bài hát: Chú mèo con, Gà trống mèo con và cún con
- KT chương trình cô nhận xét buổi diễn, tặng quà lưu niệm cho lớp và các ca sỹ xuất sắc
b, TCVĐ: Nhảy lò cò
- Cô nói lại luật chơi, cách chơi, nội dung chơi cho trẻ chơi 2-3 lần
c, Nêu gương cuối tuần: 
- Cô động viên khen trẻ tuyên dương các bạn đi học đều, đúng giờ, thưởng quà cho các bạn
3. Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ, cô cho trẻ đi vệ sinh rửa tay

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_______________________________________

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 “ Động vật nhóm cá”
(Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày 05/01/2026 đến ngày 09/01/2026) 
Thứ 2 Ngày 05 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm cá, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A.HOẠT ĐÔNG HỌC
Thể dục
VĐCB: Tung bóng với cô
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết tên vận động cơ bản, thực hiện đúng tư thế vận động, biết tung thẳng bóng với cô bằng hai tay. Biết chơi trò chơi cùng cô và các bạn.
* Kỹ năng: 
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng tung bóng bằng 2 tay cho trẻ
- Rèn khả năng khéo léo, phát triển tố chất thể lực nhanh mạnh khoẻ của trẻ
- Giúp trẻ có khả năng định hướng trong không gian
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Trẻ có ý thức trong giờ học. 
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Sàn tập rộng, bằng phẳng, kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Bóng nhựa, rổ đựng bóng, sắc xô, vạch chuẩn, đích 
- Loa, nhạc bài hát: Chú thỏ con, Chị ong nâu và em bé...
* Đồ dùng của trẻ:- Thảm trải. Trang phục gọn gàng sạch sẽ.
- Trẻ có tâm thế tham gia hoạt động
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú.(2p)
 - Cô giới thiệu chương trình: Rừng xanh mở hội đua tài. Có các đội Thỏ con và đội Sóc con ! Cô giáo Hươu sao sẽ là người dẫn CT hôm nay !
- Tặng chuyến đi thăm quan rừng xanh bí ẩn
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ xem có bạn nào bị đua tay đau chân không?
Có bạn nào bị nhức đầu xổ mũi không.
- Chúng mình đã sẵn sàng tham dự chương trình cùng cô chưa.
2. Nội dung:(16 - 17p)
2.1. Khởi động 
- Cô cùng trẻ đi thường, đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường rồi về đội hình 3 hàng ngang
 2.2. Trọng động
a. BTPTC: Tập các động tác kết hợp nhạc bài: “ Chị ong nâu và em bé”
- Tay: Đưa tay sang ngang, lên cao ( 4l x4n)
- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên.( 3l x4n)
- Chân: Đứng, khụy gối.( 3l x 4n)
- Bật: Bật tách khép chân( 3l x4n)
b. VĐCB: Tung bóng với cô
- CT dành tặng một thùng quà gì đây ?Với những quả bóng này chúng mình sẽ chơi trò chơi gì ?
- Mời 2 đội về hội ý !


- Cho 2 trẻ đại diện 2 đội lên chơi thử
+ Cô làm mẫu lần 1
+ Làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:
Cô Nhã đứng đầu hàng bước lên trước vạch chuẩn. Tư thế chuẩn bị: Cô đứng chân rộng bằng vai, 2 tay cầm bóng nhựa, khi có hiệu lệnh vỗ xắc xô, cô tung bóng thẳng về phía cô Giáo Hươu sao bằng hai tay, cô tung tiếp 1 quả bóng nữa rồi về cuối hàng đứng.
+ Cô hỏi tên vận động?
+ Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại cách vận động
+ Hai đội trưởng lên thực hiện. Hỏi trẻ: Con vừa làm gì? 
* Trẻ thực hiện
+ Lần 1: Lần lượt trẻ 2 đội thực hiện. Chú ý sửa sai cho trẻ. Hỏi tên vận động gì?
+ Lần 2: Thực hiện theo hiệu lệnh vỗ sắc xô của cô theo nhóm ( 2 bạn của đội Thỏ, sau đó 2 bạn của đội Sóc) Chú ý sửa sai cho trẻ
+ Lần 3: Thi đua: Cho trẻ thực hiện vận động - Kiểm tra kết quả 2 đội
- Củng cố: Hôm nay chúng mình vừa thực hiện bài vận động gì ? Cho 1 trẻ lên vận động lại
c. TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2 lần.
2.3. Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng trên sân tập 
3. Kết thúc.(1p)
- Trẻ hát theo bài “ Chú thỏ con” và đi ra ngoài.
	
-Trẻ chú ý nghe


- Không ạ

- Trẻ trả lời
- Sẵn sàng !



- Trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu theo hiệu lệnh về 3 hàng ngang




- Tập các động tác kết hợp theo nhạc bài hát 






- Trẻ về đội hội ý trong vòng 10 giây
- Trẻ nêu ý kiến xem mình thích chơi gì với bóng
- Cùng thống nhất: Tung bóng với cô Hươu sao
- Chú ý quan sát







- Trả lời cô

- Hai đội trưởng lên thực hiện
- Tung bóng với cô

- Lần lượt 2 đội lên thực hiện.





- 1 trẻ lên vận động lại


- Trẻ chơi trò chơi.

- Đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng trên sân.

- Hát và đi ra ngoài.



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa
- TCVĐ: Vòng quanh sô cô la. Nu na nu nống
- Chơi ý thích: ĐCNT, Lá cây, hột hạt, sỏi
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- trẻ được làm quen với một số thí nghiệm đơn giản, biết quan sát và nêu ý kiến của mình sau khi làm thí nghiệm và biết được nguyên nhân vì sao hạt gạo có thể nhảy múa được trong nước có bột baking soda
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
* Kỹ năng: 
- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tưởng tượng phong phú.
- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn và phát triển ngôn ngữ qua trò chơi vận động.
*Thái độ:
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết chơi với các vật liệu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Địa điểm thí nghiệm, ly cốc thuỷ tinh, nước, baking soda, giấm, thìa, gạo, màu. Sân trường bằng phẳng
- Bài hát: “ Điều kì diệu quanh ta”. Xắc xô.
* Đồ dùng của trẻ: - Lá cây, rổ đựng, hột hạt, sỏi, ĐCNT cho trẻ chơi.
- Bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú
- Điểm danh trẻ, kiểm tra trang phục, giầy dép, mũ nón của trẻ trước giờ chơi
- Cô và trẻ hát theo bài: “ Điều kì diệu quanh ta” và đàm thoại dẫn dắt vào thí nghiệm
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ:Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa
Bước 1: Hòa tan Baking Soda
Trước tiên cho nước vào cốc thủy tinh, sau đó đổ khoảng 1 thìa baking soda vào và khuấy đều.
Bước 2: Từ từ cho gạo vào nước và quan sát hiện tượng.
Lúc này gạo sẽ chìm xuống đáy cốc vì gạo nặng hơn nước. ( Nếu gạo không chìm xuống có thể là do lượng quá ít, hãy cho thêm một chút gạo hoặc đổi gạo thành nho khô).
Bước 3: Thêm 1 thìa giấm vào hỗn hợp
Khi thêm giấm cho trẻ quan sát hiện tượng xảy ra trong cốc nhé, cô thể hỏi trẻ và để trẻ mô tả các hiện tượng xảy ra trong cốc.
Bước 4: Thêm vài giọt màu thực phẩm vào hỗn hợp
Lúc này các hạt gạo đang dần nổi lên mặt nước và quyện vào dung dịch màu thực phẩm giống như “hạt gạo nhảy múa” vậy.
Khi phản ứng hóa học này xảy ra chậm lại, mời 1, 2 trẻ cho thêm baking soda xem có điều gì xảy ra. Sau đó, cho thêm giấm các hạt gạo sẽ tiếp tục nhảy múa.
Giải thích cho thí nghiệm những hạt gạo nhảy múa.
Baking soda chứa các thành phần tẩy rửa (bazơ), kết hợp với giấm có tính axit mạnh sẽ tạo ra phản ứng có ga (sủi bọt khí). Các khi này sủi lên trong nước sẽ làm các hoạt gạo đang ở đáy cốc được đẩy lên. Đó chính là hiện tượng những hạt gạo nhảy múa. 
2.2 TCVĐ: Vòng quanh sô cô la. Nu na nu nống
*TC:Vòng quanh sô cô la
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
* Cách chơi:Các bé sẽ nối vòng tay lớn và một người ở giữa vòng tròn đó. Các bé cùng hát “Vòng quanh sô cô la, bánh đa, sữa đậu nành, sống hay chết, trả lời mau”. Người ở giữa sẽ trả lời là sống hoặc chết.
* Luật chơi : Nếu nói chết, các bé nối vòng tròn đó sẽ đứng im để người bị bịt mắt đi tìm. Còn nếu nói sống thì mọi người sẽ được di chuyển trong vòng tay lớn đó. Và người bị bịt mắt sẽ di chuyển, tìm người sẽ phải bịt mắt tiếp theo trong vòng tròn đó. Khi ai đó bị bắt thì người bị bịt mắt phải đoán được người đó là ai. Nếu đoán sai hoặc không đoán được, người bị bịt mắt vẫn tiếp tục bị bịt mắt.
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
*TC:Nu na nu nống 
 - Cô nêu cách chơi cho trẻ biết.
 - Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
 - Cô nhận xét khen trẻ.
2.3. Chơi theo ý thích: ĐCNT, Lá cây, hột hạt, sỏi
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho 
trẻ vệ sinh rửa tay.
C. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo tuần
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Dạy trẻ KN về AT GT: Xem vi deo Vui giao thông
 Tập 18: Chuyến xe kỳ thú
-TCVĐ: Dệt vải  
- Chơi tự do: Xếp hình 
I. Yêu cầu: 
- Trẻ thông qua vi deo biết một số nội dung của chương trình về ATGT trẻ mầm non: Nội quy và ý thức khi đi xe buýt
- Hình thành và phát triển ở trẻ kĩ năng ATGT và ý thức chấp hành luật lệ GT cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
II. Chuẩn bị:
- Ti vi, vi deo tuyên truyền chương trình vui giao thông tập 18
- Đồ chơi, loa, bài hát
III. Tiến hành:
1. Dạy trẻ KN về AT GT: Xem vi deo tuyên truyền chương trình vui giao thông tập 18
- Cho trẻ nghe kể chuyến đi du lịch mà trẻ thích nhất
- Cho trẻ xem vi deo
- Ngồi trên các PTGT như thế nào ?( ngay ngắn, không quay ngang, quay ngửa, nhường chỗ cho người già, bà bầu và trẻ em)
- Để giữ gìn vệ sinh chung trên xe buýt các con phải làm sao? ( Không xả rác...)
- Cho trẻ nêu nhận xét sau khi xem xong
- Cô củng cố lại
- KT: Cho trẻ hát: Đường em đi
2.Trò chơi: Dệt vải  
 - Cô giới thiệu TC, cách chơi:
 Cách chơi: Cho trẻ đứng thành đôi một, quay mặt vào nhau, hai bàn tay úp vào nhau, đẩy từng tay, một tay co một tay duỗi theo nhịp kéo cưa lừa xẻ, vừa đẩy vừa đọc lời ca ( Mỗi tiếng là một nhịp đẩy) Lần hai có thể cho trẻ ngồi thành từng đôi, quay mặt vào nhau, úp 4 bàn chân vào nhau, dùng chân đẩy như đẩy tay.
               
	 “Dích dắc dích dắc
Khung cửi mắc vô
Xâu go từng sợi
Chân mẹ đạp vội
Chân mẹ đạp vàng
	 Mặt vải mịn màng
 Đến mai trời nắng
 Đem ra mà phơi
 Đến mốt đẹp trời
 Đem ra may áo



- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.( Sau mỗi lần chơi cô nhận xét, động viên khen trẻ)
- Cô nhận xét động viên trẻ kịp thời
3. Chơi tự do:  Xếp hình
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi đoàn kết, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Nhắc nhở trẻ thu gọn đồ chơi sau khi chơi xong.
- Vệ sinh – trả trẻ 
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________________

Thứ 3 Ngày 06 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm cá, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A.HOẠT ĐỘNG HỌC
Văn học
Thơ: Rong và cá
I. Yêu cầu:
*Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Đọc thuộc bài thơ và hiểu nội dung bài
- Biết trả lời câu hỏi của cô mạch lạc, rõ ràng
*Kỹ năng:
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Rèn luyện kĩ năng nghe và đọc thơ diễn cảm
*Thái độ:
- Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc và thích đọc thơ cùng cô.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ, chăm sóc các con vật sống dưới nước.
II. Chuẩn bị:
 * Đồ dùng của cô: - Tranh thơ “ Rong và cá”.
 - Giấy bìa cát tông, lá, hột hạt, băng dính, bàn ghế kê theo nhóm. Trò chơi: Cá bơi về đâu
- Loa, nhạc bài hát: Cá vàng bơi
* Đồ dùng của trẻ: Thảm ngồi, bàn ghế. Trẻ ngồi hình chữ U
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: (2-3p)
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Cá bơi về đâu”
- Trong trò chơi nói về  con vật nào?
- Trò chuyện về các con vật sống dưới nước.
+ Các con biết những con vật gì sống dưới nước không ?
+ Để những con vật này mau lớn chúng mình phải làm gì?       
2. Nội dung:(16p)
2.1. Cô đọc thơ:
 - Cô đọc lần 1: Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
 - Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ và đàm thoại trích dẫn:
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?	
+ Của tác giả nào?
+ Bài thơ mở đầu nói đến ai ?
                        Có cô rong xanh 
                        Đẹp như tơ nhuộm	
                        Giữa hồ nước trong
                        Nhẹ nhàng uốn lượn
+ Cô rong xanh đẹp như thế nào ?
+ Cô rong xanh uốn lượn ở đâu ?
+ Trong hồ nước còn có ai nữa ?
                      Một đàn cá nhỏ
                     Đuôi đỏ lụa hồng
                     Quanh cô rong đẹp 
                      Múa làm văn công
+ Đàn cá nhỏ đẹp như thế nào ?
+ Đàn cá đã làm gì bên cô rong ?
+ Cô giải thích từ “ Văn công”
+ Những chú cá nhỏ trong bài thơ có đáng yêu không ?
+ Yêu quý những chú cá chúng mình phải làm gì?
	- Cô giáo dục trẻ yêu quý và biết chăm sóc con vật sống dưới nước bằng cách cho ăn, bảo vệ môi trường nước trong sạch không vứt rác thải xuống sông suối ao hồ.
 2.2. Trẻ đọc thơ.
 -  Cả lớp đọc 2 lần cùng cô 
 - Trẻ đọc thơ dưới các hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân cô chú ý sửa sai, động viên khen trẻ kịp thời. 
- Cả lớp đọc lại 1 lần
+  Các con vừa đọc bài thơ gì?
 + Của tác giả nào?
- Cô giáo dục trẻ phải biết chăm sóc và bảo vệ con vật sống dưới nước
 2.3. Trò chơi: Tạo hình những chú cá từ các nguyên vật liệu 
- Cô cho trẻ về góc chơi theo nhóm
- Trẻ chơi cô nhận xét, động viên, khen trẻ .
3. Kết thúc:(1p)Cô cùng trẻ hát bài “ Cá vàng bơi ” ra ngoài
	
-Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

- Cá, tôm, cua, ốc….
 2-3 trẻ kể.

- Chăm sóc bảo vệ.



- Trẻ chú ý lắng nghe.



- Rong và cá
- Phạm Hổ.
- Cô rong xanh





- Đẹp như tơ nhuộm
- Giữ hồ nước trong
- Một đàn cá nhỏ




- Đuôi đỏ lụa hồng
- Quanh cô rong đẹp
Múa làm văn công
- Có ạ

- Chăm sóc và bảo vệ.






- Trẻ đọc thơ 

	


- Rong và cá
- Phạm Hổ.
- Trẻ chú ý lắng nghe.




- Trẻ lên làm theo yêu cầu.
- Trẻ hát ra ngoài



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Xếp hình con vật từ hột hạt, lá cây
- TCVĐ: Thả chó. Rồng rắn lên mây.
- Chơi ý thích: Lá cây, hột hạt, phấn vẽ, cầu trượt
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu hột, hạt, lá cây để xếp thành hình con vật.
* Kỹ năng: 
- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tưởng tượng phong phú.
- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn và phát triển ngôn ngữ qua trò chơi vận động.
*Thái độ:
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết chơi với các vật liệu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Sân trường bằng phẳng
- Bài hát: “ Đố bạn”. Xắc xô.
* Đồ dùng của trẻ: - Lá cây, rổ đựng, hột hạt, nước cho trẻ chơi.
- Bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú
- Điểm danh trẻ, kiểm tra trang phục, giầy dép, mũ nón của trẻ trước giờ chơi
- Cô và trẻ hát theo bài: “ Đố bạn”.
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Xếp hình con vật từ lá cây, hột, hạt:
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì ?Bài hát nói đến con gì ?
- Đến với giờ chơi hôm nay cô đem đến rất nhiều vật liệu là các loại hột, hạt, lá cây. Từ những nguyên vật liệu này các con sẽ xếp hình con vật mình thích nhé.
- Trong khi xếp các con nhớ không cho lá, hột hạt nhỏ vào miệng, tai kẻo gây nguy hiểm cho bản thân.
- Các con đã sẵn sàng để xếp chưa?
- Ngay bây giờ các bạn hãy lấy nguyên vật liệu chúng mình thích về nhóm chơi của mình nào
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu về chỗ để xếp.
=> Trong khi trẻ thực hiện giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ tập trung xếp. Đồng thời cô gợi ý các trẻ xếp thêm những chi tiết phụ
- Hết thời gian cô sử dụng sắc xô: Thời gian dành cho các con xếp hình đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta cùng nhau xem con vật của bạn nào là xếp đẹp nhất.
- Cô chọn những trẻ có sản phẩm đẹp để cho cả lớp quan sát, và những bạn chưa hoàn thành để động viên khích lệ trẻ cố gắng
- Cô nhận xét chung: Sau thời gian thực hiện thì cô thấy các bạn đã rất cố gắng để tạo ra sản phẩm cho mình (cô tuyên dương bạn thực hiện tốt nhất, khuyến khích bạn thực hiện chưa tốt)
2.2 TCVĐ: Thả chó. Rồng rắn lên mây
*TC: Thả chó :
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
* Cách chơi:
+ Một bạn đóng vai “chú chó”
+ Một bạn đóng vai “ ông chủ”
+ Các bạn còn lại đóng vai “thỏ con”
+ Các bạn cùng hát: “ve ve chùm chùm, cá bóng nổi lửa, ba con lửa chết trôi, ba con voi thượng đế, ba con dế đi tìm, ù a ù ịch”
+ Một bạn làm ông chủ xòe ngửa bàn tay phải, các bạn tập trung thành một vòng tròn bên xung quanh ông chủ và lấy ngón tay trái của mình đặt vào lòng bàn tay của ông chủ khi nghe có có câu “ù a ù ịch” thì các bạn sẽ rút tay ra ông chủ sẽ nắm tay lại
* Luật chơi: 
+ Khi bạn nào bị ông chủ nắm ngón tay, sẽ đóng vai chú chó, các bạn còn lại sẽ làm thỏ
+ Khi ông chủ tả một vật nào đó thì lập tức các chú thỏ sẽ chạy tới chạm vào trong một khoảng thời gian nào đó và ông chủ sẽ thả chó
+ Khi thấy chú chó xuất hiện thì ngay lập tức thỏ phải chạy nhanh đến chỗ vật ông chủ tả chạm vào. Và quay về chạm ông chủ. khi thấy chú chó thì các chú thỏ phải đi về ở tư thế khum, 2 tay chéo nhau đặt lên lổ tay. Nếu đi về ở tư thế khum mà không chéo tay thì bị chú chó bắt hoặc đứng lên để chạy về mà bị chú chó đụng sẽ bị đóng vai chú chó thay cho bạn làm chú chó.
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
*TC: Rồng rắn lên mây
 - Cô nêu cách chơi cho trẻ biết.
 - Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
 - Cô nhận xét khen trẻ.
2.3. Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, phấn vẽ, cầu trượt
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho 
trẻ vệ sinh rửa tay.

C. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐ trải nghiệm: Bé nhặt rau
I. Yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm, tác dụng của rau muống, rau ngót, rau đậu…đối với sức khỏe con người và trẻ cũng nhận biết được thao tác sơ chế rau muống, rau ngót để chế biến món ăn hàng ngày
* Kĩ năng: - Rèn luyện sự khéo léo và cẩn thận của trẻ
* Thái độ: - Trẻ hứng thứ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn
II. Chuẩn bị: 
- Rau muống, rau ngót, rau đậu
- Rổ đựng
III. Tiến hành: 
1.Gây hứng thú: - Cô cho trẻ kể tên các loại rau, củ mà trẻ ăn hàng ngày ở lớp ( trẻ hứng thú kể)
- Để nấu được những món ăn cho các con, các bác nuôi dưỡng đã rất cẩn thận chọn nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh ATTP, sơ chế thật kỹ và nấu thành đồ ăn cho các con đấy
- Vì vậy khi ăn các con ăn hết suất và không làm rơi đồ ăn
- Các con có muốn cùng cô giúp các bác nuôi dưỡng nhặt rau không nhỉ?
+ Bạn nào đã nhặt rau giúp bố mẹ rồi? 
+ Cô gợi ý và hỏi một số trẻ cách nhặt rau ( trẻ trả lời theo sự hiểu biết)
- Cô dẫn dắt trẻ đến nội dung hoạt động trải nghiệm
2. Nội dung
 Hoạt động trải nghiệm: Bé nhặt rau
- Cô chia lớp thành 3 tổ
- Cô hướng dẫn trẻ cách nhặt rau
- Cô cho các tổ tự chọn loại rau 
+ Các tổ lần lượt chọn loại rau về tổ và bắt tay vào công việc nhặt rau
+ Cô quan sát các tổ và hỏi trẻ: Con đang nhặt rau gì? Nhặt xong con sẽ để vào đâu?
Củng cố và giáo dục trẻ biết nhặt bỏ rau, lá gìa gốc vào đúng nơi qui định
3. KT: - Nhận xét kết quả của các tổ sau buổi trải nghiệm, hỏi trẻ cảm giác sau khi nhặt rau
- Cho trẻ thu dọn, vệ sinh rửa tay
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 - Trò chơi: Bé với chữ cái I
 - TCVĐ: Về đúng chuồng
 - Chơi tự do: Góc nghệ thuật
I. Yêu cầu
- Trẻ biết phát âm theo cô và tập tô chữ cái I
- Phát triển kĩ năng nhận biết, phát âm chữ cái, kĩ năng cầm bút và tô màu cho trẻ
- Trẻ hứng thú khi tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị: 
- Cô: Tranh hướng dẫn LQCC 3 tuổi, bảng xoay, bút màu. Đồ chơi góc cho trẻ chơi
- Trẻ: Vở tập tô, bút màu, bàn ghế, đồ chơi bằng nhựa.
III.Tiến hành: 
1. Gây hứng thú: Cho trẻ hát theo nhạc: Ta đi vào rừng xanh
- Trò chuyện cùng trẻ, dẫn dắt vào hoạt động
2. Nội dung:
2.1. Trò chơi: Bé với chữ cái I
 - Cho trẻ đọc bài thơ: Đố bé
- Cho trẻ tì chữ cái màu đỏ trong tranh thơ
- Cô giới thiệu chữ cái I: Cô phát âm, cho trẻ phát âm
- Cô giới thiệu tranh “ Con chim”, cho trẻ đọc từ, phát âm chữ cái I trong từ “ Con chim” Cô hướng dẫn tô màu tranh, tô màu chữ I in rỗng
- Cho trẻ về bàn ngồi tô
- Nhận xét bài tô đẹp
2.2. Trò chơi: Về đúng chuồng
- Cô giới thiệu trò chơi
- Giới thiệu cách chơi: Cô vẽ các vòng tròn quy định làm nơi ở của các con vật như: chuồng gà, vịt, lợn... Cô phát cho mỗi trẻ 1 lô tô có hình ảnh các con vật. Trẻ vừa đi vừ hát khi có hiệu lệnh: Về đúng chuồng các trẻ phải chạy nhanh về chuồng của mình theo quy định của cô. Nếu ai về sai phải nhảy lò cò.
 - Tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần
2.3. Chơi tự do: Đồ chơi góc nghệ thuật
- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi nhẹ nhàng về nhóm chơi
- Cô bao quát và giúp đỡ khi cần thiết
3. Kết thúc: Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
- Vệ sinh rửa mặt rửa tay, chuẩn bị quần áo, mũ nón cho bố mẹ chuẩn bị đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ và biểu hiện khác thường của trẻ trong ngày nếu có.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 _____________________________________
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ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm cá, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Âm nhạc
Dạy vận động: Cá vàng bơi
Nghe hát: Chú ếch con
Trò chơi: Ai đang hát
I. Yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát 
- Biết vận động nhịp nhàng theo bài hát. Thích nghe hát và biết hưởng ứng cùng cô
*Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng vận động, ca hát, nghe nhạc cho trẻ 
*Thái độ:
- Trẻ ngoan ngoãn, biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ các con vật sống dưới nước.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô: - Bài hát “ Cá vàng bơi, Chú ếch con”, nhạc cụ âm nhạc, chóp kín,
- Động tác vận động bài hát: Cá vàng bơi, loa.
- Câu đố về con cá
2. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, thảm ngồi
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:(2-3p)
*Cô đọc câu đố cho trẻ nghe:
Con gì có vảy có vây
Sống ở dưới nước mà bơi rất tài
Đố các bé là con gì nào?( con cá)
- Cá sống ở đâu?
- Ai biết bài hát nào nói về chú cá vàng ?
- Đó là bài hát “ Cá vàng bơi” của nhạc sĩ Hà Hải.
2. Nội dung:(16p)
 2.1.Ôn lại bài hát: Cá vàng bơi
- Cô cùng trẻ hát theo nhạc: “ Cá vàng bơi” 1- 2 lần.
- Bài hát này sẽ hay hơn rất nhiều khi chúng mình biết vận động theo nhạc đấy.
- Cho trẻ về chỗ ngồi.
2.2: Dạy vận động theo nhạc bài hát “ Cá vàng bơi”
- Cô vận động mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Vận động lần 2: Cô hướng dẫn và phân tích từng động tác.
+ Câu 1: “Hai vây xinh...nước” Hai tay cô đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân và nghiêng người theo nhịp bài hát.
+ Câu 2: “ Ngoi lên...tung tăng” Hai tay cô đưa lên cao rồi hạ xuống thấp, đến câu “ cá vàng múa tung tăng” hai tay đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân.
+ Câu 3+ 4: “ Hai vây xinh xinh.... nhanh thế”
“ Cá vàng...rất nhanh”
Hai tay đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân và nghiêng người sang 2 bên.
+ Câu 5: “ Cá vàng....sạch trong”
Hai tay vỗ vào nhau theo nhịp nghiêng người sang 2 bên.
- Cô vận động cả bài kết hợp nhạc.
- Cả lớp vận động theo cô không nhạc 1- 2 lần
- Cả lớp vận động theo nhạc 2-3 lần.
- Các tổ thi đua.
- Nhóm lên biểu diễn( Cô chú ý sửa sai khi cần thiết)
- Cá nhân lên biểu diễn.
+ Trẻ thực hiện cô động viên khuyến khích trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Cả lớp biểu diễn
* Vừa rồi chúng mình vận động bài hát gì ?
+ Các con có yêu quý cá vàng không?
- Yêu quý chú cá vàng thì hàng ngày chúng mình phải làm gì?
* Giáo dục trẻ: Cá vàng nuôi làm cảnh, cá bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong,vì vậy hàng ngày chúng mình hãy chăm sóc và bảo vệ nguồn nước sạch cho cá mau lớn.
+ Các bạn nhỏ không những biết chăm sóc cho cá ăn mà còn biết giúp đỡ mẹ rất nhiều việc để biết các bạn nhỏ giúp được những việc gì chúng mình hãy lắng nghe cô hát bài hát “ Chú ếch con” do nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác nhé.
2.3.Nghe hát “Chú ếch con”- ST: Phan Nhân 
- Lần 1.Cô hát kết hợp nhạc cho trẻ nghe. Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả ?
* Cô giảng giải nội dung bài hát: “Chú ếch con  chăm chỉ học bài, học xong chú cùng hát với hoạ mi, cá rô ron rất vui vẻ”.
- Lần 2: Nghe hát kết hợp múa minh họa.
- Lần 3: Nghe ca sĩ hát cô và trẻ cùng hưởng ứng
2.4. Trò chơi:"Ai đang hát"
- Giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên khen trẻ.
3.  Kết thúc: (1p)Cô cùng trẻ hát bài “ Cá vàng bơi” ra ngoài.
	


- Trẻ đoán: Con Cá
 Trẻ trò chuyện cùng cô.





- Trẻ hát cùng cô



- Trẻ về chỗ ngồi


- Quan sát cô vận động mẫu

- Trẻ chú ý lắng nghe.
















- Cả lớp vận động

- Các tổ vận động
-  Nhóm lên biểu diễn

 - Cá nhân biểu diễn


- Cả lớp biểu diễn
- Cá vàng bơi
- Có ạ.
- Chăm sóc, cho cá ăn...




- Trẻ chú ý lắng nghe.





- Chú ếch con
- Phan Nhân



- Trẻ hưởng ứng theo cô.


- Trẻ chơi theo yêu cầu.

- Trẻ hát ra ngoài.



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
     - HĐCCĐ: Xếp hình con cá bằng hột hạt
     - TCVĐ: Cá bơi về đâu – Thả đỉa ba ba
       - Chơi ý thích:   Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời
I. Yêu cầu:
* Kiến thức:
- Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí  giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu hột, hạt để xếp thành hình con cá
* Kỹ năng:
- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tưởng tượng phong phú.
- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn và phát triển ngôn ngữ qua trò chơi vận động.
*Thái độ:
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết chơi với các vật liệu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Sân trường bằng phẳng
- Bài hát: “ Cá vàng bơi”. Xắc xô.
* Đồ dùng của trẻ: - Lá cây, rổ đựng, hột hạt, nước cho trẻ chơi.
- Bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú
- Điểm danh trẻ, kiểm tra trang phục, giầy dép, mũ nón của trẻ trước giờ chơi
- Cô và trẻ hát theo bài: “ Cá vàng bơi”.
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Xếp hình con cá từ hột, hạt:
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì ?Bài hát nói đến con gì ?
- Đến với giờ chơi hôm nay cô đem đến rất nhiều  vật liệu là các loại hột, hạt. Từ các  nguyên vật liệu này các con sẽ xếp hình con cá nhé.
- Trong khi xếp các con nhớ không cho hột hạt nhỏ vào miệng, tai kẻo gây nguy hiểm cho bản thân nhé.
- Các con đã sẵn sàng để xếp chưa?
- Ngay bây giờ các bạn hãy lấy nguyên vật liệu chúng mình thích về nhóm chơi của mình nào
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu về chỗ để xếp.
=> Trong khi trẻ thực hiện giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ tập trung xếp. Đồng thời cô gợi ý các trẻ xếp thêm những chi tiết phụ
- Hết thời gian cô sử dụng sắc xô: Thời gian dành cho các con xếp hình đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta cùng nhau xem con cá của bạn nào là xếp đẹp nhất.
- Cô chọn những trẻ có sản phẩm đẹp để cho cả lớp quan sát, và những bạn chưa hoàn thành để động viên khích lệ trẻ cố gắng
- Cô nhận xét chung: Sau thời gian thực hiện thì cô thấy các bạn đã rất cố gắng để tạo ra sản phẩm cho mình (cô tuyên dương bạn thực hiện tốt nhất, khuyến khích bạn thực hiện chưa tốt)
2.2 TCVĐ: Cá bơi về đâu, Thả đỉa ba ba
*TC: Cá bơi về đâu
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
+ Luật chơi: Khi nghe hiệu lệnh: Cá bơi về sông! các chú cá chạy nhanh về vòng tròn to. Chú cá nào ở ngoài vòng tròn thì bị mèo bắt
 + Cách chơi: Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc. Các trẻ khác làm cá. Các chú cá vừa bơi vừa nối đuôi nhau đi chơi (thỉnh thoảng lại ngồi gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu" Cá bơi về sông” thì các chú cá phải nhanh chóng bơi về vòng tròn to.( Cá bơi về suối thì về dòng suối, cá bơi về ao thì về vòng tròn nhỏ) Chú cá nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Trò chơi tiếp tục khoảng 3- 4 lần.
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
*TC: Thả đỉa ba ba
 - Cô nêu cách chơi cho trẻ biết.
 - Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
 - Cô nhận xét khen trẻ.
2.3. Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho trẻ vệ sinh rửa tay


C. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo tuần
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Dạy kĩ năng cho trẻ phòng chống bạo lực học đường: 
Cách xử lí khi bị chê bai, chế giễu
- Trò chơi: Rồng rắn lên mây, Kéo cưa
- Chơi tự do: Với đồ chơi lắp ghép, nghệ thuật 
I. Yêu cầu: 
*KT: Trẻ biết cách xử lí khi bị chê, chế giễu
*KN:Rèn luyện và phát triển một số kĩ năng xử lí tình huốngcủa bản thân trẻ
* TĐ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị: * Cô: - Câu chuyện: Thỏ và rùa. Nhân vật rối dẹt
- Loa, nhạc: Chú thỏ con
* Trẻ: Bàn ghế, xốp trải
III.TH:
1. Dạy kĩ năng cho trẻ phòng chống bạo lực học đường: Cách xử lí khi bị chê bai, chế giễu 
- Cô cho trẻ hát và vận động “ Chú thỏ con”
+ Chúng mình vừa hát bài gì ? Chúng mình biết con vật nào sống trong rừng ?
+ Đàm thoại dẫn dắt vào câu chuyện
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Rùa và thỏ
+ Trong câu chuỵện rùa và thỏ đã thách nhau làm gì ?
+ Thỏ đã chê bai rùa thế nào ? Chế giễu rùa ra sao ?
+ Rùa đã tỏ thái độ thế nào ?
+ Cuối cùng ai là người chiến thắng ?
- Nếu con là bạn rùa mà bị chê bai như thế con sẽ làm gì ? 
Cho trẻ thảo luận nhóm và đưa ra câu trả lời
- Cô khái quát lại: + Khi bị chê bai các con phải bình tĩnh không nóng giận đánh bạn. Con nên kể cho cô giáo, cha mẹ, người lớn biết để mọi người chia sẻ giúp đõ con không bị chê bai chế giếu nữa
+ Phải đoàn kết với bạn , không vào hùa chê bai, chế giễu người khác
- KT: Cho trẻ chơi TC: Con rùa
2. Trò chơi: Rồng rắn lên mây, Kéo cưa
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi sau đó cho trẻ chơi. Cô chơi cùng trẻ.
3.Chơi với đồ chơi bé thích: Lắp ghép, nghệ thuật 
- Cô Gt góc chơi và hỏi trẻ tên một số đồ chơi trong góc đó
- Khuyến khích trẻ tự lựa chọn đồ chơi để chơi
- Nhắc trẻ không tranh dành đồ chơi của nhau
- Vệ sinh trả trẻ.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
________________________________________
Thứ 5 Ngày 08 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm cá, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTC – KNXH: Bé học cách phòng vệ khi chơi với các con vật
I. Yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết trò chuyện cùng cô về cách phòng vệ trước một số con vật nguy hiểm theo gợi ý.
* Kỹ năng
- Phát triển ngôn ngữ,rèn sự tập trung chú ý có chủ định ở trẻ. Rèn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân, khả năng giao tiếp cho trẻ.
*Thái độ
- Trẻ biết yêu qúy, bảo vệ động vật hoang dã 
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: 
- Bài giảng điện tử. Máy tình, máy chiếu. Trang phục, mũ một số con vật sống dưới nước. Cây,hoa 
* Đồ dùng của trẻ:
- Tâm sinh lý trẻ thoải mái, trang phục gọn gàng.
 III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: (2-3p) 
- Cô mời trẻ lên tham gia chơi và giải các câu đố về chủ đề. 
- Sau mỗi câu trả lời, cô hỏi thêm trẻ về đặc điểm, ích lợi, cách phòng tránh nguy hiểm khi tiếp xúc với các con vật
Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
- Khen và giáo dục trẻ
2. Nội dung: (16p)
2.1.Quan sát tranh, đàm thoại.
* Hoạt động 1: Bé cùng trò chuyện
+ Cô tạo tình huống cho trẻ xem video bạn nhỏ trêu đùa  với con mèo.
- Cô trò chuyện với trẻ: Theo các con, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bạn nhỏ cứ trêu đùa như vậy?
 Cho 3 - 4 trẻ thể hiện ý kiến, suy nghĩ của cá nhân mình
- Cô cho trẻ xem tiếp video và đoạn kết khi bạn nhỏ bị mèo cào vì đã đùa nghịch quá nhiều với mèo.
- Trò chuyện với trẻ: Bạn nhỏ đã bị làm sao? Vì sao bạn nhỏ lại bị mèo cào vậy?
- Cô khái quát lại: Khi con vật bị trêu nhiều quá nó sẽ tức giận và có thể cắn, cào, làm chúng mình bị thương đấy.
+ Tiếp theo, cô cho trẻ xem video bạn nhỏ đang lấy que chọc, đùa con chó khi con chó đang ngủ.
- Cô trò chuyện với trẻ: Theo các con, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bạn nhỏ cứ trêu đùa con chó khi nó đang ngủ như vậy?
Cho 3 - 4 trẻ thể hiện ý kiến, suy nghĩ của cá nhân mình
- Cô cho trẻ xem tiếp video và đoạn kết khi bạn nhỏ bị chó cắn vì đã đùa nghịch khi nó đang ngủ.
- Trò chuyện với trẻ: Bạn nhỏ đã bị làm sao? Vì sao bạn nhỏ lại bị chó cắn vậy?
- Cô khái quát lại: Khi con vật đang ngủ, hay kể cả khi đang thức, chúng ta không được trêu đùa, vuốt ve nó vì nó có thể sẽ tức giận và có thể cắn, cào, làm chúng mình bị thương đấy.
- Cho trẻ quan sát, thảo luận theo nhóm để gạch bỏ những hành động sai, để lại những hành động đúng trong việc phòng vệ trước những con vật nguy hiểm.
- Cho trẻ treo tranh lên và giới thiệu về những bức tranh mà trẻ vừa thực hiện.
- Cho trẻ nói thêm một số cách phòng vệ trước các con vật nguy hiểm khác.
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ
* Hoạt động 2: Bé thực hành kĩ năng phòng vệ
- Cô đưa ra các tình huống:
+ Tình huống 1: Trẻ đi chơi sở thú và có một con hổ bị xổng chuồng.
Cách giải quyết: Trẻ chạy đi khỏi nơi có con hổ và gọi các bác bảo vệ sở thú.
+ Tình huống 2: Trên đường trẻ đi đến nhà bạn chơi, có chó sủa ở đường.
Cách giải quyết: Nếu có người lớn ở gần thì nhờ người lớn giúp đuổi chó đi. Nếu không có người lớn thì tìm cách tránh càng xa con chó càng tốt.
+ Tình huống 3: Các bạn nhỏ đi pic nic ở rừng và thấy xuất hiện một con gấu.
Cách giải quyết: Đi khỏi chỗ khác, tránh xa khu vực có gấu.
- Cho trẻ tự phân vai, đóng vai và giải quyết tình huống.
- Sau mỗi tình huống, cô khái quát lại cách giải quyết và giáo dục trẻ.
3. Kết thúc:(1p) Trẻ vận động bài: Ta đi vào rừng xanh
	
- Trẻ tham gia trò chơi


- Trẻ nghe



- Trẻ xem video




- Trẻ nêu ý kiến


- Trẻ trả lời





- Trẻ xem



- Trẻ trả lời


- Trẻ nêu ý kiến



- Trẻ trả lời






- Trẻ thảo luận


- Trẻ nói 

- Trẻ đưa ra cách giải quyết
- Trẻ đóng vai

- Trẻ vận động đi ra ngoài




B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát: Con cá rô
- TCVĐ: Mèo và cá. Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi ngoài trời, chơi đong nước, tưới cây, bóng
I. Yêu cầu: 
* Kiến thức:- Trẻ biết gọi tên và nói được đặc điểm của Con cá rô
* Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ có chủ định.
*Thái độ: - Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật.
II. Chuẩn bị:
* Cô: - Chỗ đứng quan sát, đồ chơi đong nước, tưới cây, bóng
- Con cá rô thả trong chậu nước	
* Trẻ: Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú:
Cô cho trẻ hát: Cá vàng bơi. Trò chuyện dẫn dắt vào hoạt động
2. Nội dung:
2.1 Quan sát:  Con cá rô
- Cô cho trẻ đi dạo quanh sân trường hỏi trẻ thời tiết hôm nay ntn? Gd trẻ về thời tiết.
 Sau đó cho trẻ quan sát Con cá rô. Đàm thoại cùng trẻ: Đây là con gì? Con cá rô có màu gì? Nó có cái gì đây? Có mấy vây ? (cho trẻ đếm).
- Cá rô sống ở đâu ? Thức ăn của cá ? Nuôi cá để làm gì ?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
2.2. TCVĐ: Mèo và cá. Lộn cầu vồng
* TC: Mèo và cá
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi:
+ Cách chơi: Một trẻ đóng vai mèo núp sau một gốc cây, các bạn còn lại đóng vai cá  đi kiếm mồi khi Mèo chạy ra kêu: Meo! Meo! Thì những chú cá nhanh chóng chạy vào nhà là các vòng tròn, chú nào đứng ngoài vòng tròn là bị bắt, đổi vai chơi
+ Cho trẻ chơi 3- 4 lần.
* TC: Lộn cầu vồng
- Cô nhắc lại luật chơi cách chơi
- Trẻ chơi 2 – 3 lần.
2.3.  Chơi ý thích: Đồ chơi ngoài trời, chơi đong nước, tưới cây, bóng
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho trẻ vệ sinh rửa tay.

C. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
Giao lưu nhảy dân vũ: Chú thỏ con, Baby sharka
I. Yêu cầu:
- Trẻ ra sân chơi giao lưu nhảy dân vũ nhịp nhàng theo nhịp bài hát với các bạn lớp 3D
- Rèn luyện và phát triển khả năng nhảy múa theo nhạc tập thể cho trẻ
- Trẻ mạnh dạn, tự tin tham gia hoạt động giao lưu
II. Chuẩn bị: 
- Sân tập, loa, nhạc, quà tặng
III. Tiến hành: 
* Cô giới thiệu chương trình giao lưu nhảy dân vũ của hai lớp và các đội tham gia
- Cho trẻ chơi: Con thỏ và đàm thoại dẫn dắt vào chương trình
- Mở đầu chương trình là màn biểu diễn của hai lớp 3C, 3D với bài Chú Thỏ con
- Tiếp theo chương trình là màn biểu diễn của các bạn gái lớp 3C giao lưu với 3D
- Tiếp tục là màn giao lưu của các bạn nam hai lớp 3T
- Màn biểu diễn của hai vũ công: Minh Châu 3D và Hoài An 3C
* Tiếp tục chương trình là màn biểu diễn sôi động của hai lớp với bài hát Baby sharka
- L1: Cho mỗi lớp 1 tổ lên thi đua biểu diễn
- Lần 2: Cho nhóm trẻ của hai lớp lên biểu diễn
- Lần 3: Cho cá nhân biểu diễn
- Lần 4: Cả hai lớp cùng biểu diễn 1 lần
* Kết thúc: - Hôm nay chúng ta cùng biểu diễn dân vũ các bài gì ?
- Cảm nhận của con sau buổi giao lưu này thế nào ? Con có vui không ? Lần sau chúng mình định giao lưu bài gì ? 
- Cô nhận xét chương trình, tặng quà cho các đội, cho trẻ thu dọn đồ chơi, về lớp vệ sinh.

D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
[bookmark: _Hlk216382068] - LQTA: Làm quen với từ vựng ‘Fish’
 - Chơi một số trò chơi đã học: Cáo ơi ngủ à, Chi chi chành chành
 - Chơi tự do: Đồ chơi góc phân vai
I.Yêu cầu: 
[bookmark: _Hlk216382058]- Trẻ hiểu nghĩa từ: Fish (con cá)
- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản:
[bookmark: _Hlk216382720]+ It is a fish (Đó là một con cá)
+ Two fishs (2 con cá)
+ Blue fish ( con cá màu xanh)
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi.
- Trẻ tích cực hứng thú thú tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục lòng dũng cảm và biết thương yêu bạn.
II. Chuẩn bị:
[bookmark: _Hlk216382111]- Phần mềm học tiếng anh Smartkids
- Một cái mũ cáo. Loa, nhạc
- Đồ chơi xây dựng, nấu ăn
III. Tổ chức hoạt động:
1.LQTA: làm quen với từ vựng “Fish”
Hoạt động 1. Warm- up (Khởi động) 3 phút 
- Giáo viên: Hello! 
Chào mừng các con đến với buổi học tiếng anh ngày hôm nay. Cô mời các con cùng cô vận động bài hát “Do you have A pet”. Hướng dẫn trẻ hát và làm động tác theo nhạc.
 Cô hỏi trẻ vừa được vận động bài hát gì? trong bài hát chúng mình vừa làm gì nhỉ? 
2. Nội dung: 15 phút(minutes)
* Hoạt động 1: Học từ vựng
*Cô cho học sinh học từ “Fish”.
- Cả lớp nhìn và đọc theo từ: Fish
- Giáo viên giải thích nghĩa từ “Fish” cho học sinh là “Con cá”.
Giáo viên cho trẻ nghe đọc mẫu chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp đọc theo sau mỗi lần.
- Giáo viên gọi cả lớp, tổ nhóm, cá nhân lên đọc từ “Con cá”
- Giáo viên dùng bức tranh cô giáo mặc áo dài cầm sách
- Hỏi trẻ “Fish” có nghĩa là gì?
+ Giáo viên kiểm tra học sinh nhớ cách đọc và nhận diện từ qua tranh:
Trò chơi với câu hỏi yes, no: Giáo viên cho trẻ đứng lên, sau đó dơ hình ảnh về con cá nếu đúng, học sinh dơ hai ngón tay cái và nói “Yes”, nếu từ không đúng với tranh, học sinh nói “No”.
* Cho học sinh làm quen với một số câu
+ It is a fish (Đó là một con cá)
+ Two fishs (2 con cá)
+ Blue fish ( con cá màu xanh)
- Giáo viên giải thích nghĩa câu cho học sinh. (kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.
Mỗi câu giáo viên ấn vào từ để chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc theo sau mỗi lần.
- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm theo vị trí ngồi. Giáo viên chạy lại các từ vừa học từ đầu và chỉ định từng nhóm đọc đồng thanh trong khi các nhóm khác lắng nghe. (Giáo viên làm tương tự với các nhóm còn lại.) 
- Giáo viên hỏi lại nghĩa của câu mà trẻ vừa đọc. 
+ Giáo viên tổ chức trò chơi đoán từ thông qua hình ảnh. Ví dụ: nhìn hỉnh ảnh học sinh nói “ It is a fish. Two fishs, Blue fish”
 Hoạt động 2: Ôn tập từ vựng
Trò chơi 1: Nghe từ vựng đoán hình ảnh. Sau đó, giáo viên gọi trẻ lên bảng.
- Giáo viên ấn vào từ hoặc câu để nghe, học sinh chạy đến chỉ tay vào hình ảnh phù hợp. Giáo viên ấn vào từng lựa chọn để kiểm tra.
- Giáo viên tiếp tục gọi nhóm trẻ khác lên và chơi lại.
Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
- Trẻ đi theo vòng tròn. Nghe nhạc bài hát “Do you have A pet” và vỗ tay, di chuyển theo vòng tròn. Khi nghe thấy cô đọc “It is a fish” thì trẻ tìm về tranh có hình ảnh con cá. Khi cô đọc “two fishs” thì tìm về bức tranh có 2 con cá. Khi cô đọc “Blue fish” thì tìm về bức tranh có con cá màu xanh. Cuối trò chơi giáo viên yêu cầu lớp nhắc lại các từ, cụm từ, câu đã học trong bài.
Hoạt động 3: Tổng kết (2 phút).
Cô giáo dục trẻ yêu quý các bác đầu bếp và ăn cơm hết suất ăn của mình và hát Bài hát => Baby shark. Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
Gv tạm biệt trẻ
2.3. Chơi một số trò chơi đã học: Cáo ơi ngủ à, Chi chành
- Cô trò chuyện cùng với trẻ. Cô đọc một câu đố về trò chơi để trẻ có thể đoán được tên trò chơi.
 - Cô cho trẻ nói cách chơi của một vài trò chơi. Cho trẻ chơi 1-2 lần mỗi trò chơi.
 2.3. Chơi tự do: Đồ chơi góc phân vai
Cô bao quát trẻ chơi, nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
3.Kết thúc: 
- Vệ sinh - TT
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- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

____________________________________
Thứ 6 Ngày 09 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nhóm cá, cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần 
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Toán: Dạy trẻ đếm đến 4
I. Yêu cầu: 
* Kiến thức:
- Trẻ biết đếm các con vật sống trong rừng trong phạm vi 4. Nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
*Kỹ năng:
- Luyện kĩ năng xếp và đếm các đối tượng từ trái sang phải.
*Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, yêu quý và bảo vệ động vật sống trong rừng
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Một số nhóm con vật có số lượng là 3 và 4, bảng xoay
- Mô hình khu rừng xanh: cây xanh, con voi, con hươu, con khỉ, thỏ
- Ti vi, máy tính, loa, nhạc. Mũ thỏ 3 chiếc
* Đồ dùng của cháu: - Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi có: 4 con thỏ, 4 con gấu
- Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:(2-3p)
- Cô cùng trẻ hát bài: “Ta đi vào rừng xanh”, cô giới thiệu ba vị khách đến từ rừng Cúc Phương 
- Ai đến thăm chúng mình ?
- Thỏ sống ở đâu ? Thỏ thích ăn thức ăn gì ?
2. Nội dung :(16p)
2.1. Ôn số lượng 3.
- Hãy đếm giúp cô xem có mấy bạn thỏ ?
- Các bạn thỏ tặng cho chúng mình trò chơi: Hãy làm theo yêu cầu
+ Hãy vỗ tay 3 tiếng ( Giậm chân 3 lần, nhảy về phía trước 3 lần.....)
- Chúng mình vừa chơi trò chơi với bạn gì ? Ngoài thỏ ra trong rừng còn có con vật gì nữa, hãy kể đủ ba con nào ?
GD: Để bảo vệ các con vật này chúng mình phải làm gì?
2.2. Đếm đến 4 – nhận biết nhóm có số lượng là 4.
a. Đếm nhóm Thỏ 
- Các cháu hãy nhìn xem, trên tay cô có gì ?
- Cô gắn 4 Thỏ lên 
Bây giờ các con hãy nhìn xem cô đếm nhé:
+ Cô đếm lần 1: 1, 2, 3,4 tất cả có bốn con Thỏ !
+ Cô phân tích cách đếm: Cô chỉ vào con Thỏ thứ nhất cô đếm là 1
Cô chỉ vào Thỏ thứ hai cô đếm là 2 
Cô chỉ vào Thỏ thứ ba cô đếm là 3
Cô chỉ vào Thỏ thứ 4 cô đếm là 4
Sau đó cô khoanh tròn và nói tất cả có 4 con Thỏ. Mỗi 1 con Thỏ cô đọc 1 số, các con cùng nhìn cô đếm lại: 1, 2, 3, 4 tất cả có 4 con Thỏ
- Trong rổ của các con có gì nào ?
- Các con lấy đồ dùng trong rổ của mình ra nào!
- Các con xếp tất cả những con thỏ ra thành 1 hàng ngang xếp từ trái sang phải.
Các con cùng đếm nhóm Thỏ của các con nhé. Khi đếm các con dùng ngón trỏ của tay phải để chỉ và khi đếm các con đếm từ trái sang phải. Các con cùng đếm 1, 2, 3,4 tất cả có 4 con thỏ
- Cô cho các tổ đếm, cá nhân đếm
- Cô cho cả lớp đếm lại 1 lần: Vậy tất cả mỗi bạn có mấy con thỏ ?
- Cô cho trẻ cất nhóm thỏ vào rổ vừa cất chúng mìnhvừađếm.
b. Đếm nhóm Gấu:
- Các con cùng nhìn xem trong rổ của mình có gì nữa !
- Các con cùng xếp Gấu ra giống cô nào, nhớ xếp từ trái sang phải
+ Có mấy con Gấu ? 
- Các con chú ý xem cô đếm nhé. Cô đếm 1 lần: 1, 2, 3,4 tất cả có 4 con Gấu
- Các con cùng đếm nhóm Gấu nào. Khi đếm các con đếm từ trái sang phải, các con cùng đếm nào: 1, 2, 3, 4 tất cả có 4 con gấu.
+ Cô mời nhóm bạn trai đếm - nhóm bạn gái đếm - cá nhân
+ Cả lớp đếm lại nhóm Gấu
- Vậy mỗi bạn có mấy con Gấu ? 
- Các con cùng cất hết nhóm Gấu vào rổ vừa cất các con vừa đếm.
- Hôm nay chúng mình học đếm đến mấy ?
- Hôm nay các con rất giỏi, nên cô sẽ tặng cho lớp chúng mình một món quà, các con có thích không?
Đó là trò chơi “ Ai nhanh nhất”.
- Bây giờ cô mời các con cùng dấu tay nào!
2.3 Trò chơi luyện tập: 
- TC 1: “Ai nhanh nhất”: Cô yêu cầu 2 đội lên tìm và xếp các con vật có số lượng là 4, đội nào tìm nhanh và đúng thì đội đó sẽ chiến thắng. Cô động viên khen trẻ.
- Cô cùng trẻ kiểm tra và hỏi trẻ đã lấy đúng yêu cầu chưa và cho trẻ đếm số con vật mà trẻ vừa lấy được.
 -TC 2: “ Kết bạn” Khi cô nói “kết 4” thì chúng mình nhanh chóng tìm bạn của mình để đứng cùng nhau.
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét khen trẻ.
3. Kết thúc:(1 p)
Trẻ hát bài “Chú voi con ở bản Đôn” ra ngoài
	
-Trẻ hát 
- 3 trẻ đội mũ thỏ đi vào
- Trả lời cô



- Trẻ chơi





- Trẻ kể.
- Bảo vệ, không săn bắn chúng.

- Trẻ chú ý lắng nghe.


- Con Thỏ


- Quan sát cô đếm








- Con Thỏ, gấu




- 1- 2 – 3- 4 con Thỏ

- Trẻ đếm 2, 3 lần


- 4 Con Thỏ

- 1- 2 – 3- 4 con Thỏ


- Con gấu





- 1- 2 – 3– 4 con Gấu



- Trẻ đếm
- 4 con Gấu
- Cả lớp vừa cât vừa đếm.

- Đến 4.









- Trẻ chơi theo yêu cầu.

- Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô.


- Trẻ chơi 2-3 lần.





- Trẻ hát ra ngoài


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát: Một số thức ăn của các con vật
- TCVĐ: Rồng rắn, bắt vịt
- Chơi theo ý thích: Cắp cua. Hột hạt, xếp lá, đồ chơi ngoài trời.
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ biết nói về một số con vật mà trẻ biết, biết thức ăn của một số con  vật đó.
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ, quan sát có chủ định
*Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
II, Chuẩn bị:
 *Cô: -Một số loại thức ăn con vật thích ăn: Lá cây, củ cà rốt, củ cải, hột hạt, chuối...
- Vòng, bóng, lá, hột hạt cho trẻ chơi.
- Loa, nhạc bài hát: Đố bạn, Ta đi vào rừng xanh...
* Trẻ: Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái
III.Tiến hành:
1.Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài “Ta đi vào rừng xanh” cô trò chuyện về các con vật trong rừng.
2.Nội dung
2.1. Quan sát một số thức ăn của con vật: Lá cây, chuối, cà rốt, củ cải, hột hạt
- Cô cho trẻ quan sát một số thức ăn của con vật và cho trẻ nêu nhận xét sau khi quan sát, cho trẻ nêu tên con vật và chọn thức ăn cho con vật(VD: Đây là lá sắn, rau cải, cỏ chúng là thức ăn yêu thích của con hươu, con dê. Đây là củ cà rốt màu đỏ là thức ăn yêu thích của con thỏ....)
- Cô nói tên con vật trẻ mô phỏng hành động, nói tên thức ăn của con vật đó. 
- Cô nói con thỏ trẻ mô phỏng tai dài, thỏ thích ăn cà rốt…
- Lá cây: Con dê, hươu thích ăn
- Củng cố: Hôm nay chúng mình cùng quan sát thức ăn của con gì ? Chúng sống ở đâu ? Để bảo vệ chúng con người cần làm gì ?
2.2. TCVĐ: Rồng rắn, bắt vịt 
* TC: Rồng rắn:
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần
* TC: Bắt vịt:
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
2.3. Chơi ý thích: Cắp cua. Hột hạt, xếp lá, đồ chơi ngoài trời.
- Cô giới thiệu khu vực chơi, đồ chơi, phân khu vực chơi cho trẻ.
- Cô hỏi trẻ thích chơi ỏ đâu, chơi trò chơi gì?
- Cho trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát
3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại nhận xét về buổi học ngày hôm nay sau đó cho trẻ thu dọn đồ chơi sạch sẽ, cho trẻ đi rửa tay.
C. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo tuần
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần.
- Chơi tự do: Đồ chơi lắp ghép
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ biết hát bài hát về các con vật sống trong rừng, biết tự tin biểu diễn
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ tính bạo dạn, kỹ năng ca hát ở trẻ, kĩ năng chơi theo nhóm cho trẻ
* Thái độ: Trẻ yêu thích hoạt động
II. Chuẩn bị:
* Chuẩn bị của cô: - Bàn dụng cụ âm nhạc: Xắc sô mũ múa, trống cơm, loa, nhạc
- Đồ chơi lắp ghép cho trẻ
- Kê sân khấu cho trẻ biểu diễn.
* Chuẩn bị của trẻ: Xắc xô, mũ múa, ghế ngồi
III. Tiến hành
1.Gây hứng thú:Cô giáo dẫn trẻ vào lớp và cùng trò chuyện về những con vật sống trong rừng.
- Trẻ nêu cảm xúc của mình khi được đến thăm quan khu rừng
2. Nội dung:
2.1. Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ với chủ đề: Những con vật đáng yêu
- Mở đầu là tiết mục đồng ca do các bé trình bày: Ta đi vào rừng xanh
- Tiếp theo là phần biểu diễn xuất sắc của bé An, Anh với bài hát “ Đố bạn”
- 2 ca sĩ từng đạt giải thi giọng hát hay xin mời: Hai trẻ
- Cho trẻ nghe bài hát: Chú voi con ở bản Đôn
- Ca sĩ từng dự thi bé khỏe bé đẹp muốn góp vui văn nghệ với vận động theo nhạcbài hát: Chị ong nâu và em bé
* Kết thúc với bài hát: Chú mèo con do tập thể lớp trình bày.
2.2. Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần.
- Cô cho trẻ tự nhận xét trong tuần những bạn nào đi học đều, học chăm ngoan
- Cho trẻ nhận xét trong tuần bé đã làm được việc gì được cô khen
- Cho các tổ bình bầu
- Cô nhận xét chung, khuyến khích động viên trẻ tuần sau đi học chăm ngoan
2.3. Chơi tự do: Đồ chơi lắp ghép
- Cô cho trẻ chơi theo nhóm
- Cô bao quát trẻ khi chơi
3. Kết thúc: Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi 
- Vệ sinh rửa mặt rửa tay, chuẩn bị quần áo, mũ nón cho bố mẹ chuẩn bị đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ và biểu hiện khác thường của trẻ trong ngày nếu có.
- Vệ sinh - TT
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- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………
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[bookmark: _Hlk216383313]TUẦN 3: Chủ đề nhánh 3 “ Động vật nhóm chim”
(Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026) 
Thứ 2 Ngày 12 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Thể dục
VĐCB: Trườn theo đường dích dắc
TCVĐ: Gà vào vườn rau
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết trườn theo đường dích dắc, khi trườn không chạm vào cây hai bên đường. Biết chơi trò chơi cùng cô và các bạn.
* Kỹ năng: 
- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay. Sự phối hợp sức mạnh của các cơ bắp.
- Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân, mắt khi vận động
- Rèn sự di chuyển của cơ thể một cách khéo léo, nhịp nhàng.
*Thái độ:
- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học. 
II. Chuẩn bị:
* Chuẩn bị của cô:
- Sàn tập rộng, bằng phẳng, kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Một số cây hoa, cỏ xếp thành đường dích dắc dài 2,5m, rộng 50cm (có ba điểm dích dắc) xắc xô, trống con
- Loa, nhạc bài hát: Cá vàng bơi, Tôm cá cua thi tài, Chị ong nâu và em bé
- Con vật sống dưới nước đồ chơi, rổ đựng
*Chuẩn bị của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng sạch sẽ.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú.(2-3p)
 - Cô giới thiệu chương trình: Những con vật đáng yêu
Có các đội 1 và đội số 2
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ xem có bạn nào bịđau tay đau chân không?Có bạn nào bị nhức đầu xổ mũi không.
- Chúng mình đã sẵn sàng tham dự chương trình cùng cô chưa.
2. Nội dung:(16p)
2,1. Khởi động 
- Cô cùng trẻ đi thường, đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường rồi về đội hình 3 hàng ngang
 2.2. Trọng động
a. BTPTC: Tập các động tác kết hợp nhạc bài: “ Chị ong nâu và em bé”
- Tay: Đưa tay sang ngang, lên cao ( 4l x4n)
- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên.( 3l x4n)
- Chân: Đứng, khụy gối.( 4l x 4n)
- Bật: Bật tách khép chân( 3l x4n)
b. VĐCB: Trườn theo đường dích dắc.
+ Cô có con đường gì ?
+ Làm thế nào để vượt qua con đường dích dắc ?
+ Cho 1- 2 trẻ lên tập thử vận động theo ý thích của trẻ, cô gợi ý trẻ chọn vận động trườn theo đường dích dắc 
+ Cô làm mẫu lần 1
+ Làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:
 Chuẩn bị: Hai tay cô chống, khuỵu chân trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “ Xuất phát” thì cô trườn phối hợp tay nọ chân kia theo đường dích dắc, khi hết đường dích dắc thì dừng lại rồi đứng lên đi về vị trí cuối hàng. Khi trườn chú ý để không bị chệch ra ngoài đường dích dắc. 
+ Cô hỏi tên bài tập 
+ Hai đội trưởng lên thực hiện. Hỏi trẻ con vừa làm gì? 
* Trẻ thực hiện
+ Lần 1: Lần lượt trẻ 2 đội thực hiện. Chú ý sửa sai cho trẻ. Hỏi tên vận động gì?
+ Lần 2: Thực hiện theo hiệu lệnh vỗ trống của cô theo nhóm ( 2 bạn của đội 1, sau đó 2 bạn của đội 2) Chú ý sửa sai cho trẻ
+ Lần 3: Thi đua cho trẻ thực hiện vận động trườn theo đường dích dắc 
- Kiểm tra kết quả 2 đội
- Củng cố: Hôm nay chúng mình vừa thực hiện bài vận động gì ? 
Cho 1 trẻ lên vận động lại
c. TCVĐ: Gà vào vườn rau
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2 lần.
2.3. Hồi tĩnh: 
Trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng trên sân tập 
3. Kết thúc.(1p)
Trẻ hát theo bài “ Cá vàng bơi” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ chú ý nghe

- Trẻ hát đi xung quanh vườn hoa

- Không ạ

- Trẻ trả lời



- Trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu theo hiệu lệnh về 3 hàng ngang




- Tập các động tác kết hợp theo bài hát 



- Đường dích dắc

- Bò, chạy, nhảy...







- Chú ý quan sát

- Trả lời cô
- Hai đội trưởng lên thực hiện.


- Lần lượt 2 đội lên thực hiện.
- Trườn theo đường dích dắc


- Hai đội thi đua



- 1 trẻ lên vận động lại

- Trẻ chơi trò chơi.


- Đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng.

- Hát và đi ra ngoài.




B.HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát con cua
- TCVĐ: Kéo co. TCDG: Nu na nu nống,
- Chơi ý thích: Đồ chơi ngoài trời, lá cây, hạt gấc, đong nước.
I. Yêu cầu 
* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm cấu tạo của con cua. Biết nơi sống và ích lợi của cua
* Kĩ năng: Rèn luyện cho trẻ phản xạ nhanh nhạy. Kĩ năng quan sát.
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị
* Cô: Cua, chậu đựng cua. Lá cây, hạt gấc, đồ chơi đong nước
* Trẻ: Trang phục gọn gàng 
- Bài “ Con cua tám cẳng hai càng”
III. Tiến hành: 
1. Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ đọc bài “ Con cua”
- Các con vừa đọc bài gì? Nội dung của bài nói đến con gì ?
- Hôm nay cô cháu mình cùng quan sát con cua nhé
2. Nội dung
2.1 Quan sát con cua.
- Bây giờ các con hãy chú ý lên cô xem trên tay cô có gì đây?
- Con cua nhìn như thế nào ?
- Đầu cua có gì ? Thân cua có gì ? Càng cua có tác dụng gì ? Hãy đếm xem có bao nhiêu cái càng ? Có mấy cái cẳng ?
- Cua bò như thế nào ? Cua sống ở đâu, cua ăn thức ăn gì ?
- Cua có ích lợi gì ? 
- Cô củng cố lại, giáo dục trẻ
2.2.TCVĐ: Nu na nu nống,Kéo co.
* TC: Nu na nu nống 
- Cô nhắc lại luật chơi cách chơi
- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
* TC: Kéo co:
- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi
- Cho trẻ chơi 2 lần
2.3. Chơi ý thích : Đồ chơi ngoài trời, lá cây, hạt gấc, đong nước 
- Cô giới thiệu trò chơi và các góc chơi cô đã chuần bị
- Hỏi trẻ thích chơi góc nào, cô phân khu chơi
- Trẻ chơi theo ý thích của trẻ.
3. Kết thúc:Cô điểm danh trẻ. Cho trẻ đi vào lớp rửa tay.
C.HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Dạy trẻ KN về AT GT: Xem vi deo Vui giao thông tập 18: Chuyến xe kỳ thú
-TCVĐ: Dệt vải 
- Chơi tự do: Xếp hình 
I. Yêu cầu: 
- Trẻ thông qua vi deo biết một số nội dung của chương trình về ATGT trẻ mầm non: Nội quy và ý thức khi đi xe buýt
- Hình thành và phát triển ở trẻ kĩ năng ATGT và ý thức chấp hành luật lệ GT cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
II. Chuẩn bị:
- Ti vi, vi deo tuyên truyền chương trình vui giao thông tập 18
- Đồ chơi, loa, bài hát
III. Tiến hành:
1. Dạy trẻ KN về AT GT: Xem vi deo tuyên truyền chương trình vui giao thông tập 18
- Cho trẻ nghe kể chuyến đi du lịch mà trẻ thích nhất
- Cho trẻ xem vi deo
- Ngồi trên các PTGT như thế nào ?( ngay ngắn, không quay ngang, quay ngửa, nhường chỗ cho người già, bà bầu và trẻ em)
- Để giữ gìn vệ sinh chung trên xe buýt các con phải làm sao? ( Không xả rác...)
- Cho trẻ nêu nhận xét sau khi xem xong
- Cô củng cố lại
- KT: Cho trẻ hát: Đường em đi
2.Trò chơi: Dệt vải 
 - Cô giới thiệu TC, cách chơi:
 Cách chơi: Cho trẻ đứng thành đôi một, quay mặt vào nhau, hai bàn tay úp vào nhau, đẩy từng tay, một tay co một tay duỗi theo nhịp kéo cưa lừa xẻ, vừa đẩy vừa đọc lời ca ( Mỗi tiếng là một nhịp đẩy) Lần hai có thể cho trẻ ngồi thành từng đôi, quay mặt vào nhau, úp 4 bàn chân vào nhau, dùng chân đẩy như đẩy tay.
 
	 “Dích dắc dích dắc
Khung cửi mắc vô
Xâu go từng sợi
Chân mẹ đạp vội
Chân mẹ đạp vàng
	 Mặt vải mịn màng
 Đến mai trời nắng
 Đem ra mà phơi
 Đến mốt đẹp trời
 Đem ra may áo



- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.( Sau mỗi lần chơi cô nhận xét, động viên khen trẻ)
- Cô nhận xét động viên trẻ kịp thời
3. Chơi tự do: Xếp hình
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi đoàn kết, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Nhắc nhở trẻ thu gọn đồ chơi sau khi chơi xong.
- Vệ sinh – trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

______________________________________

Thứ 3 Ngày 13 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Văn học
Thơ: Chim chích bông
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả.
- Trẻ hiểu và trả lời được câu hỏi của cô về nội dung bài thơ.
- Trẻ biết chim Chích Bông là loài chim có ích đối với môi trường.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện và phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ.
- Rèn và củng cố khả năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc cho trẻ.
- Trẻ đọc thơ rõ ràng, thể hiện tình cảm, cảm xúc khi đọc thơ.
- Cung cấp và mở rộng vốn từ cho trẻ.
- Rèn khả năng nhanh nhẹn, khéo léo khi chơi trò chơi.
3. Thái độ
- Trẻ chủ động, hứng thú, tích cực tham gia hoạt động; vui chơi đoàn kết.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, có ý thức bảo vệ các loài chim.
II. Chuẩn bị
 1. Đồ dùng của cô
- Tivi, máy tính, bút chỉ; que chỉ
- Các sline về hình ảnh minh họa bài thơ “ Chim Chích Bông”;
- Bộ sa bàn minh họa bài thơ “ Chim Chích bông”.
2. Đồ dùng của trẻ
- Ghế ngồi cho trẻ;
- Hoa đeo mang tên trẻ; 3 hộp quà tặng 3 đội; mũ đội đầu;
- Nhạc bài hát: Chicken dance; Chim Chích Bông;
- Sân khấu cho trẻ đọc thơ.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: (2-3p)
-  Xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình “ Bé yêu thơ” ngày hôm nay.
- Đến với chương trình ngày hôm nay là sự tham gia của các thành viên nhí đến từ lớp 3TC trường mầm non NK. Xin nhiệt liệt chào mừng:
                                  + Đội Vành Khuyên
                                  + Đội Sơn Ca
                                  + Đội Họa Mi
- Và cô  sẽ là người đồng hành với các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
- Chương trình ngày hôm nay gồm có 3 phần chơi:
+ Phần chơi thứ nhất: “ Thơ hay cho bé”
+ Phần chơi thứ hai: “ Bé yêu nhanh trí”
+ Phần chơi thứ ba: “ Tài năng của bé”
- Để không khí của chương trình thêm phần sôi động, ban tổ chức mời các đội hãy cùng vận động trên nền nhạc bài Chicken dance!
- Sau khi vận động xong các bạn cảm thấy như thế nào?
- Các bạn đã sẵn sàng tham gia chương trình chưa?
2. Nội dung:
- Trước khi vào phần chơi thứ nhất, ban tổ chức muốn dành cho các bạn một thử thách nhỏ, đó chính là một câu đố:
“  Con gì nho nhỏ
      Cái mỏ xinh xinh
           Chăm nhặt chăm tìm
    Bắt sâu cho lá ?”
- Đó là con gì nhỉ ?
- Chim sâu còn có tên gọi khác là gì?
- Con đã biết gì về những chú chim Chích Bông?
- Nhà thơ Nguyễn Viết Bình đã có một bài thơ rất hay nói về chú chim Chích Bông. Bạn nào đã đoán được tên bài thơ này?
- Con hãy đọc bài thơ đó lên xem có đúng là bài thơ mà cô muốn nhắc đến không?
2.1. Phần chơi : “ Thơ hay cho bé”
( Cô đọc thơ cho trẻ nghe).
- Bài thơ các bạn vừa thể hiện cũng chính là bài thơ chương trình muốn dành tặng cho các bạn trong phần chơi “ Thơ hay cho bé”.
- Mời các bạn cùng ngồi xuống lắng nghe và cảm nhận bài thơ “ Chim Chích Bông” của nhà thơ Nguyễn Viết Bình nhé!
+ Cô đọc thơ lần 1: Kèm theo hình ảnh minh họa trên màn hình
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ do ai sáng tác?
+ Cô đọc thơ lần 2:Kèm theo hình ảnh minh họa trên sa bàn.
- Chương trình hôm nay còn tặng các bạn 1 món quà, các bạn hãy nhẹ nhàng về chỗ xem món quà đó là gì nào! Các bạn cùng đếm 1, 2, 3 với cô để mở món quà nhé!
- 1,2,3 chương trình tặng các bạn gì đây?
- Đây là bộ sa bàn có hình ảnh minh họa bài thơ “Chim Chích Bông” các bạn hãy lắng nghe cô đọc nhé!
( Cô đọc thơ kèm hình ảnh minh họa trên sa bàn cho trẻ nghe)
 *Cô giới thiệu nội dung bài thơ: Bài thơ “ Chim Chích Bông” của tác giả Nguyễn Viết Bình nói về một chú chim Chích Bông tuy bé nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn và đáng yêu. Khi được bạn nhỏ gọi xuống bắt sâu đang phá luống rau, chú chim rất vui và thích thú.
 2. 2: Phần chơi: “ Bé yêu nhanh trí ”
( Đàm thoại - Trích dẫn - Giải thích từ khó).
- Trải qua phần chơi thứ nhất, các bạn có cảm nhận gì?
- Ngay sau đây xin mời các bạn cùng đến với phần chơi thứ hai mang tên: “ Bé yêu nhanh trí”.
( Cô cho trẻ di chuyển ngồi xuống phía trước)
- Ở phần chơi này nhiệm vụ của các bạn đó là hãy lắng nghe và trả lời chính xác các câu hỏi mà chương trình đưa ra:
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ do ai sáng tác?
+ Chú chim trong bài thơ có tên là gì?
+ Chú chim trong bài thơ có hình dáng như thế nào?
+ Con hãy đọc câu thơ nói về hình dáng của chú chim Chích Bông?
+ Con hiểu “Bé tẻo teo” nghĩa là như thế nào?
* Giải thích :“Bé tẻo teo” nghĩa là rất bé đấy !
+ Chim Chích Bông hay trèo ở những đâu?
+ Con hãy đọc những câu thơ nói về những nơi chú chim Chích Bông đã trèo?
+ Con hiểu từ “ trèo” trong bài thơ nghĩa là như thế nào?
     * Giải thích : Từ “ trèo” trong bài thơ có nghĩa là chim bay, nhảy chuyền cành từ cành này sang cành khác.
- Và khi nhìn thấy chú chim Chích Bông nhỏ bé, nhanh nhẹn đang chuyền cành, bạn nhỏ đã vẫy gọi Chích Bông:
“ Em …Chích Bông ơi!”
+ Bạn nhỏ gọi Chích Bông xuống để làm gì nhỉ ?
- Bạn nhỏ đã gọi chim Chích Bông xuống để bắt sâu cho luống rau đang bị sâu ăn đấy:
“ Luống rau …..thích không?
+ Khi nghe bạn nhỏ gọi chim Chích Bông đã làm gì?
+ Con hãy đọc những câu thơ nói về hành động này của chim Chích Bông?
* Giải thích: từ “sà xuống” trong bài thơ có nghĩa là chú chim đang bay ở trên cao, từ từ hạ cánh xuống thấp để bắt sâu cho vườn rau.
+ Và chim Chích Bông cảm thấy rất thích thú khi được bắt sâu cho vườn rau:
“ Và luôn mồm… Thích!”
+ Con có nhận xét gì về chú chim Chích Bông trong bài thơ?
    + Vì sao con nghĩ như vậy?
*Mở rộng: Ngoài chim Chích Bông chúng mình còn biết những loài chim nào khác?
( Cô cùng trẻ quan sát một số loài chim trên màn hình).
*Giáo dục:
Các con ạ! Chim là loại động vật có ích ngoài việc giúp con người bắt sâu cho rau, cho cây…thì chim còn dùng để làm cảnh vì có nhiều loài chim rất đẹp và hót rất hay vì vậy các con phải biết bảo vệ các loài chim, yêu quý những loài chim, không bắt chim, không chọc phá tổ chim các con nhớ chưa nào.
2.3. Phần chơi: “ Tài năng của bé”
- Trải qua phần chơi thứ hai, các đội đã xuất sắc trả lời các câu hỏi chương trình đưa ra.
- Tiếp sau đây sẽ là phần chơi thứ ba mang tên: “ Tài năng của bé ”. Muốn tham gia được phần chơi này, xin mời các đội nhanh chóng di chuyển về vị trí ngồi dành cho cả ba đội chơi.
- Chương trình “ Bé yêu thơ” là nơi để chúng ta cùng nhau thưởng thức và cảm nhận những bài thơ hay, đồng thời cũng là nơi để chúng ta cùng nhau thể hiện những giọng thơ hay và truyền cảm của mình.
- Ngay sau đây sẽ là phần thể hiện tài năng của các giọng thơ đến từ ba đội chơi.
( Cô tổ chức cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân luân phiên đọc thơ dưới sự bao quát, khích lệ của cô; cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có; cô gợi ý cho trẻ nhận xét sau mỗi lần đọc )
- Bài thơ “ Chim Chích Bông” là một bài thơ rất hay, bài thơ đã được nhạc sĩ Văn Dung phổ nhạc thành bài hát được rất nhiều các bạn nhỏ yêu thích. Bây giờ xin mời các đội hãy cùng Ban tổ chức hát thật hay bài hát này nhé.
( Cô và trẻ cùng nhau hát, vận động)
* Trải qua ba phần chơi, cả ba đội đã thể hiện  xuất sắc hiểu biết cũng như tài năng của mình qua bài thơ “ Chim Chích Bông” của tác giả Nguyễn Viết Bình. Xin chúc mừng các bạn!
- Sau đây là phần quà lưu niệm của chương trình đã dành tặng cho cả ba đội chơi trong ngày hôm nay.
( Cô tặng quà cho ba đội chơi).
3. Kết thúc:
- Chương trình “ Bé yêu thơ” xin phép được khép lại tại đây.
Cô chúc các bạn nhỏ luôn chăm ngoan, học giỏi phát huy những tài năng của mình, trở thành những giọng thơ đầy triển vọng trong tương lai!
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- Trẻ đọc thơ cùng cô
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- Trẻ ra chơi
 


B.HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - HĐCCĐ: Thí nghiệm âm thanh
 - Chơi VĐ: “Gieo hạt, trời mưa trời nắng”
 - Chơi theo ý thích: Xếp hình, đuổi bắt, xâu lá, cầu trượt, vẽ phấn
 I. Yêu cầu: 
- Trẻ biết tên cầu trượt, đặc điểm của cầu trượt.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý
- Giáo dục trẻ khi vui chơi phải đoàn kết không tranh giành , xô đẩy nhau.
II, Chuẩn bị:
* Cô: - Cốc thủy tinh: 7 cốc cùng loại, nước, đũa gỗ
- Phấn, lá, bảng con, các khối nhựa
* Trẻ: Trang phục gọn gàng, nón mũ cho trẻ
III, Tiến hành: 
1. HĐCMĐ: Thí nghiệm âm thanh
Các bước thực hiện
- Sắp xếp 7 cốc theo hàng ngang
- Đổ nước vào các cốc theo thứ tự tăng dần, có thể sử dụng các loại nước pha màu khác nhau để trẻ thích thú hơn
- Sử dụng đũa gỗ gõ vào cốc và lắng nghe âm thanh
Hiện tượng
Khi mực nước trong các cốc được điều chỉnh khác nhau sẽ tạo ra âm thanh khác nhau. Cốc ít nước có âm thanh trầm, cốc nhiều nước hơn có âm thanh vang hơn.
Giải thích cho bé
Thông qua thí nghiệm khoa học cho trẻ mầm non về âm thanh tạo ra chúng ta cần giải thích cho trẻ hiểu âm thành này tạo ra do sự tác động của đũa gỗ lên thành cốc. Vì mức nước ở các cốc khác nhau trong khi chất liệu cốc và kích thước cốc bằng nhau nên âm thanh phát ra khác nhau. 
2. Chơi VĐ: Gieo hạt, Trời mưa trời nắng 
*TC: Gieo hạt: Cô GT trò chơi:
+ GT luật chơi và cách chơi
+ Cho trẻ chơi 3- 4 lần sau đó chuyển sang trò chơi khác
* TC: Trời mưa, trời nắng 
+ Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
+ Cho trẻ chơi 2- 3 lần
3. Chơi theo ý thích: Xếp hình, đuổi bắt, xâu lá, vẽ phấn, cầu trượt
- Cô giới thiệu các góc chơi và địa điểm chơi cô đã chuẩn bị cho trẻ
- Cô cho trẻ quan sát đồ dùng đồ chơi đã chuẩn bì và khuyến khích trẻ tham gia 
- Cô hướng dẫn cho trẻ nhặt cành cây để xâu những chiếc lá rụng lại xem ai xâu được nhiều
- Quan sát trẻ chơi và động viên nhắc nhở trẻ chú ý giữ an toàn chơi vui vẻ đoàn kết
- KT: Cô nhận xét khen ngợi và nhắc trẻ cất dọn đồ chơi cùng cô
C. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐ trải nghiệm: Pha nước chanh đường
I. Yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết pha nước chanh đường dưới sự hướng dẫn của cô
- Trẻ biết sử dụng cốc, thìa một cách khéo léo
 * Kỹ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Phát triển kĩ năng cầm và sử dụng thìa cốc đúng cách cho trẻ
* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào hoạt động.Trẻ biết trân trọng sản phẩm mình làm ra
II. Chuẩn bị
- Nước, chanh, đường
- Cốc, thìa, khăn
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú:
- Tập trung trẻ, cho trẻ chơi trò chơi “ Tay đẹp”.
- Trò chuyện về trò chơi và đàm thoại dẫn dắt vào hoạt động
- Dẫn dắt trẻ vào hoạt động pha nước chanh đường
2. Nội dung:
- Cho trẻ quan sát , trò chuyện các nguyên vật liệu để trẻ trải nghiệm
- Con thấy gì? Nguyên liệu này dùng làm gì?
* Hỏi ý kiến của trẻ.
- Hôm nay con sẽ làm gì ?
 - Con pha nước chanh đường như thế nào ?
- Con cần những đồ dùng và nguyện liệu gì?
 - Ở nhà con đã được trải nghiệm hoạt động pha nước chanh đường chưa?
- Các nguyên vật liệu cô đã chuẩn bị cho các con thực hiện hoạt động rồi đấy
- Cô làm trẻ quan sát ( cô hỏi một số trẻ cách làm)
- Trẻ thực hiện (cô bao quát động viên giúp đỡ trẻ, khuyến khích trẻ.)
- Cô cho trẻ uống sản phẩm mà mình đã làm ra
- Cô khái quát và khen trẻ
3. KT: Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, cho trẻ vệ sinh rửa tay
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Trò chơi: Con gì kêu.
- TCDG: Chi chành. Kéo cưa 
- Chơi tự do: Xâu vòng
 I. Yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ biết cách chơi trò chơi cùng cô. Giúp trẻ biết phân biệt và nhận biết tiếng kêu, vận động của những con vật quen thuộc. 
* Kỹ năng: Rèn khả năng chú ý và rèn khả năng phản ứng kịp thời ở trẻ.
*Thái độ: Gd trẻ có tinh thần tập thể, đồng đội, sáng kiến. 
II. Chuẩn bị: Địa điểm chơi, đồ chơi cho trẻ xâu. Bài hát, loa, nhạc 
III. Tiến hành
1.Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát: Gà trống, mèo con và cún con
- Cô cùng trò chuyện với trẻ các con vật nuôi trong gia đình. Khen trẻ.
2. Nội dung: 2.1. Trò chơi: Con gì kêu
*Cô giới thiệu trò chơi:
- Cô cho trẻ đứng theo vòng tròn, cô đứng ở giữa vòng tròn làm trưởng trò. Cô bắt chước tiếng kêu của các con vật. Trẻ lắng nghe và cùng nhau bắt chước vận động và nói tên con vật đó. Ví dụ cô nói: “cạc, cạc, cạc”, trẻ giậm chân lạch bạch và nói “vịt mẹ”.
- Cô có thể cho trẻ chơi ngược lại: Cô nói tên con vật trước, trẻ nghe rồi bắt chước tiếng kêu và vân động của con vật đó. Ví dụ: Cô nói “Con mèo”, trẻ nhấc chân lên, đi nhẹ nhàng và kêu “meo, meo”. Cô nói “con ếch con”, trẻ nhảy lên, nhảy xuống tại chỗ bằng hai chân và kêu “ộp, ộp”. 
Khi trẻ chơi thành thạo cô có thể cho 1 trẻ thay cô làm trưởng trò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Khuyến khích động viên trẻ chơi tích cực, đoàn kết, hứng thú tham gia chơi
2.2. TCDG: Chi chành. Kéo cưa 
- Trẻ chơi 2 – 3 lần mỗi trò chơi
2. 3. Chơi tự do: Xâu vòng
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích của mình
3. Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ chơi. Vệ sinh trả trẻ.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Thứ 4 Ngày 14 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Âm nhạc
Dạy vận động: Cá vàng bơi
Nghe hát: Chú ếch con
Trò chơi: Ai đang hát
I. Yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát 
- Biết vận động nhịp nhàng theo bài hát. Thích nghe hát và biết hưởng ứng cùng cô
*Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng vận động, ca hát, nghe nhạc cho trẻ 
*Thái độ:
- Trẻ ngoan ngoãn, biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ các con vật sống dưới nước.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô: - Bài hát “ Cá vàng bơi, Chú ếch con”, nhạc cụ âm nhạc, chóp kín,
- Động tác vận động bài hát: Cá vàng bơi, loa.
- Câu đố về con cá
2. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, thảm ngồi
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:(2-3p)
*Cô đọc câu đố cho trẻ nghe:
Con gì có vảy có vây
Sống ở dưới nước mà bơi rất tài
Đố các bé là con gì nào?( con cá)
- Cá sống ở đâu?
- Ai biết bài hát nào nói về chú cá vàng ?
- Đó là bài hát “ Cá vàng bơi” của nhạc sĩ Hà Hải.
2. Nội dung:(16p)
 2.1.Ôn lại bài hát: Cá vàng bơi
- Cô cùng trẻ hát theo nhạc: “ Cá vàng bơi” 1- 2 lần.
- Bài hát này sẽ hay hơn rất nhiều khi chúng mình biết vận động theo nhạc đấy.
- Cho trẻ về chỗ ngồi.
2.2: Dạy vận động theo nhạc bài hát “ Cá vàng bơi”
- Cô vận động mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Vận động lần 2: Cô hướng dẫn và phân tích từng động tác.
+ Câu 1: “Hai vây xinh...nước” Hai tay cô đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân và nghiêng người theo nhịp bài hát.
+ Câu 2: “ Ngoi lên...tung tăng” Hai tay cô đưa lên cao rồi hạ xuống thấp, đến câu “ cá vàng múa tung tăng” hai tay đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân.
+ Câu 3+ 4: “ Hai vây xinh xinh.... nhanh thế”
“ Cá vàng...rất nhanh”
Hai tay đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân và nghiêng người sang 2 bên.
+ Câu 5: “ Cá vàng....sạch trong”
Hai tay vỗ vào nhau theo nhịp nghiêng người sang 2 bên.
- Cô vận động cả bài kết hợp nhạc.
- Cả lớp vận động theo cô không nhạc 1- 2 lần
- Cả lớp vận động theo nhạc 2-3 lần.
- Các tổ thi đua.
- Nhóm lên biểu diễn( Cô chú ý sửa sai khi cần thiết)
- Cá nhân lên biểu diễn.
+ Trẻ thực hiện cô động viên khuyến khích trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Cả lớp biểu diễn
* Vừa rồi chúng mình vận động bài hát gì ?
+ Các con có yêu quý cá vàng không?
- Yêu quý chú cá vàng thì hàng ngày chúng mình phải làm gì?
* Giáo dục trẻ: Cá vàng nuôi làm cảnh, cá bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong,vì vậy hàng ngày chúng mình hãy chăm sóc và bảo vệ nguồn nước sạch cho cá mau lớn.
+ Các bạn nhỏ không những biết chăm sóc cho cá ăn mà còn biết giúp đỡ mẹ rất nhiều việc để biết các bạn nhỏ giúp được những việc gì chúng mình hãy lắng nghe cô hát bài hát “ Chú ếch con” do nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác nhé.
2.3.Nghe hát “Chú ếch con”- ST: Phan Nhân 
- Lần 1.Cô hát kết hợp nhạc cho trẻ nghe. Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả ?
* Cô giảng giải nội dung bài hát: “Chú ếch con chăm chỉ học bài, học xong chú cùng hát với hoạ mi, cá rô ron rất vui vẻ”.
- Lần 2: Nghe hát kết hợp múa minh họa.
- Lần 3: Nghe ca sĩ hát cô và trẻ cùng hưởng ứng
2.4. Trò chơi:"Ai đang hát"
- Giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên khen trẻ.
3. Kết thúc: (1p)Cô cùng trẻ hát bài “ Cá vàng bơi” ra ngoài.
	


- Trẻ đoán: Con Cá
 Trẻ trò chuyện cùng cô.



- Trẻ hát cùng cô



- Trẻ về chỗ ngồi


- Quan sát cô vận động mẫu

- Trẻ chú ý lắng nghe.
















- Cả lớp vận động

- Các tổ vận động
- Nhóm lên biểu diễn

 - Cá nhân biểu diễn


- Cả lớp biểu diễn



- Cá vàng bơi
- Có ạ.
- Chăm sóc, bảo vệ cá




- Trẻ chú ý lắng nghe.





- Chú ếch con
- Phan Nhân




- Trẻ hưởng ứng theo cô.


- Trẻ chơi theo yêu cầu.


- Trẻ hát ra ngoài.


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - HĐCCĐ: Xếp hình con cá bằng hột hạt
 - TCVĐ: Cá bơi về đâu – Thả đỉa ba ba
 - Chơi ý thích: Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời
I. Yêu cầu:
* Kiến thức:
- Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu hột, hạt để xếp thành hình con cá
* Kỹ năng:
- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tưởng tượng phong phú.
- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn và phát triển ngôn ngữ qua trò chơi vận động.
*Thái độ:
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết chơi với các vật liệu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Sân trường bằng phẳng
- Bài hát: “ Cá vàng bơi”. Xắc xô.
* Đồ dùng của trẻ: - Lá cây, rổ đựng, hột hạt, nước cho trẻ chơi.
- Bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú
- Điểm danh trẻ, kiểm tra trang phục, giầy dép, mũ nón của trẻ trước giờ chơi
- Cô và trẻ hát theo bài: “ Cá vàng bơi”.
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Xếp hình con cá từ hột, hạt:
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì ? Bài hát nói đến con gì ?
- Đến với giờ chơi hôm nay cô đem đến rất nhiều vật liệu là các loại hột, hạt. Từ các nguyên vật liệu này các con sẽ xếp hình con cá nhé.
- Trong khi xếp các con nhớ không cho hột hạt nhỏ vào miệng, tai kẻo gây nguy hiểm cho bản thân nhé.
- Các con đã sẵn sàng để xếp chưa?
- Ngay bây giờ các bạn hãy lấy nguyên vật liệu chúng mình thích về nhóm chơi của mình nào
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu về chỗ để xếp.
=> Trong khi trẻ thực hiện giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ tập trung xếp. Đồng thời cô gợi ý các trẻ xếp thêm những chi tiết phụ
- Hết thời gian cô sử dụng sắc xô: Thời gian dành cho các con xếp hình đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta cùng nhau xem con cá của bạn nào là xếp đẹp nhất.
- Cô chọn những trẻ có sản phẩm đẹp để cho cả lớp quan sát, và những bạn chưa hoàn thành để động viên khích lệ trẻ cố gắng
- Cô nhận xét chung: Sau thời gian thực hiện thì cô thấy các bạn đã rất cố gắng để tạo ra sản phẩm cho mình (cô tuyên dương bạn thực hiện tốt nhất, khuyến khích bạn thực hiện chưa tốt)
2.2 TCVĐ: Cá bơi về đâu, Thả đỉa ba ba
*TC: Cá bơi về đâu
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
+ Luật chơi: Khi nghe hiệu lệnh: Cá bơi về sông! các chú cá chạy nhanh về vòng tròn to. Chú cá nào ở ngoài vòng tròn thì bị mèo bắt
 + Cách chơi: Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc. Các trẻ khác làm cá. Các chú cá vừa bơi vừa nối đuôi nhau đi chơi (thỉnh thoảng lại ngồi gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu" Cá bơi về sông” thì các chú cá phải nhanh chóng bơi về vòng tròn to.( Cá bơi về suối thì về dòng suối, cá bơi về ao thì về vòng tròn nhỏ) Chú cá nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Trò chơi tiếp tục khoảng 3- 4 lần.
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
*TC: Thả đỉa ba ba
 - Cô nêu cách chơi cho trẻ biết.
 - Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
 - Cô nhận xét khen trẻ.
2.3. Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, tưới cây, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho trẻ vệ sinh rửa tay
C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài trong vở LQVT
- TC: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đồ chơi góc nghệ thuật, phân vai
I.Yêu cầu:
* KT: - Trẻ biết giở sách đúng chiều, biết đếm nhóm có 4 đối tượng và tô màu theo yêu cầu
- Biết chơi các trò chơi cùng cô và các bạn
* KN: Rèn kĩ năng giở sách, kĩ năng đếm và tô màu cho trẻ
* TĐ: Trẻ tích cực tham gia hoạt động
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Bảng xoay, tranh HDLQVT, sáp màu, loa, nhạc
* Đồ dùng của trẻ: Bàn ghế, vở LQVT, sáp màu, đồ chơi
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú:Cho trẻ hát: Cá vàng bơi
- Chúng mình vừa vận động bài gì ? Cá sống ở đâu ?
- Ngaoif cá ra chúng mình còn biết những con vật nào sống dưới nước nữa ?
- Đàm thoại dẫn dắt vào bài 
2. Nội dung: 2.1.Ôn bài trong vở LQVT
- Cô giới thiệu tranh, cho trẻ đếm cùng cô nhóm có 4 đối tượng
- Cô hướng dẫn và tô mẫu nhóm có 4 đối tượng
- Cho trẻ giở vở tìm bài theo yêu cầu của cô
- Cho trẻ tập tìm nhóm trong bài và tô theo yêu cầu
- KT: Nhận xét bài tô đẹp, cô nhận xét chung
2.2. TC: Nhảy lò cò:
- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi
- Chia nhóm cho trẻ chơi 3- 4 lần
2.3. Chơi tự do:Đồ chơi góc nghệ thuật, phân vai
- Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ
- Cho trẻ nêu ý thích chơi góc nào
- Cho trẻ về góc chơi tự do, cô bao quát
3. KT: Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi. Cất gọn đồ chơi vào các góc theo qui định
4.Nêu gương cuối ngày. Vệ sinh trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A.HOẠT ĐỘNG HỌC
Tạo hình
Vẽ, tô màu con gà con ( M)
I. Yêu cầu
1. Kiến thức.
                - Trẻ biết vẽ nét cong, nét xiên, nét thẳng… để vẽ con gà con theo mẫu của cô.
                - Trẻ biết tô theo mẫu để được con gà con đẹp giống mẫu của cô.
2. Kỹ năng.
                - Rèn kỹ năng vẽ các nét cong, nét xiên, nét thẳng tạo nên con gà con.
                - Rèn kỹ năng tô màu không chờm ra ngoài.
3. Thái độ.
          - Trẻ biết giữ gìn sản phẩm do mình tạo ra.
- Trẻ yêu quý và thích chăm sóc các con vật nhỏ, đáng yêu.
 II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
                - Tranh vẽ sẵn, tranh mẫu con gà con của cô.
                - Hộp màu sáp.
                - Giá trưng bày sản phẩm.
                - Giá vẽ.
2. Đồ dùng của trẻ
                - Vở tạo hình; Búp màu sáp.
- Bàn, ghế ngồi đúng quy cách.
III. Tiến hành.

	                Hoạt động của cô
	    Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài “Đàn gà con” và trò chuyện về nội dung bài hát. Đàm thaoij dẫn dắt vào hoạt động tạo hình “Vẽ, tô màu con gà con”.
2. Nội dung:
2.1. Quan sát tranh mẫu và đàm thoại:
- Cho trẻ quan sát tranh mẫu và trò chuyện cùng với trẻ về tranh mẫu.
+ Ai có nhận xét gì về bức tranh?
 + Con gà có hình dáng thế nào ?
+ gà có mấy chân ?
+ Gà con được cô tô màu gì ?
 => Cô chốt lại cho trẻ nghe.
2.2. Cô làm mẫu.
- Cô làm mẫu và phân tích: Cô vẽ kết hợp phân tích rõ ràng: Tay phải cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, tay trái cô giữ mép giấy. Cô đưa bút vẽ theo dấu chấm mờ đường viền hình con gà sao cho trùng khít, đầu tiên cô vẽ nét cong tròn nhỏ làm đầu gà, tiếp theo cô vẽ nét cong tròn to sát nét cong tròn nhỏ làm thân gà. Trên đầu gà cô vẽ mỏ là 2 nét xiên, mắt là một chấm tròn, trên thân gà cô vẽ chân gà là nét thẳng, các ngón chân là những nét xiên, đuôi gà là những nét cong nhỏ. Sau khi vẽ xong cô dùng sáp màu vàng cô tô màu cho chú gà con.
- Cho trẻ nhắc lại cách thực hiện
2.3. Trẻ thực hiện
- Cho trẻ nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi đúng và cách vẽ con gà con.
- Cho trẻ thực hiện vẽ con gà con.
( Cô bao quát và giúp đỡ những trẻ còn lúng túng)
2.4. Trưng bày - Nhận xét
- Cho trẻ đem vở lên trưng bày.
- Mời trẻ nhận xét.
- Cô nhận xét chung.
* Củng cố
- Hỏi trẻ: Vừa được vẽ  và tô màu con gì?
- Cô nhận xét chung giờ học và giáo dục trẻ biết yêu quý và thích chăm sóc các con vật nhỏ, đáng yêu.
3.  Kết thúc
- Cho trẻ vận động ra ngoài, trẻ cầm tay nhau đi vòng tròn, kết hợp nhạc nhẹ dạo
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng gọn gàng
	
 Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.
 
 
- Trẻ lắng nghe.
 
- Trẻ quan sát và trò chuyện cùng cô.
 + 3-4 trẻ trả lời: Bức tranh vẽ con gà con ạ;
Con gà có đầu hình tròn; có thân; có 2 chân; Gà có màu vàng ạ….



- Trẻ quan sát và lắng nghe.
 
 
 
 
 
- Trẻ lắng nghe và quan sát.
 

- 2-3 trẻ nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi và cách vẽ.
- Cả lớp vẽ.
 
 
- Trẻ đem vở lên trưng bày.
- 2 - 3 trẻ nhận xét.
- Trẻ lắng nghe.
 
- Cá nhân, lớp trả lời: Vẽ con gà con
 
- Trẻ lắng nghe và vâng lời.
 
- Trẻ vận động ra ngoài.


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát: Con cá rô
- TCVĐ: Mèo và cá. Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi ngoài trời, chơi đong nước, tưới cây, bóng
I. Yêu cầu: 
* Kiến thức:- Trẻ biết gọi tên và nói được đặc điểm của Con cá rô
* Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ có chủ định.
*Thái độ: - Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật.
II. Chuẩn bị:
* Cô: - Chỗ đứng quan sát, đồ chơi đong nước, tưới cây, bóng
- Con cá rô thả trong chậu nước 
* Trẻ: Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú:
Cô cho trẻ hát: Cá vàng bơi. Trò chuyện dẫn dắt vào hoạt động
2. Nội dung:
2.1 Quan sát: Con cá rô
- Cô cho trẻ đi dạo quanh sân trường hỏi trẻ thời tiết hôm nay ntn? Gd trẻ về thời tiết.
 Sau đó cho trẻ quan sát Con cá rô. Đàm thoại cùng trẻ: Đây là con gì? Con cá rô có màu gì? Nó có cái gì đây? Có mấy vây ? (cho trẻ đếm).
- Cá rô sống ở đâu ? Thức ăn của cá ? Nuôi cá để làm gì ?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
2.2. TCVĐ: Mèo và cá. Lộn cầu vồng
* TC: Mèo và cá
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi:
+ Cách chơi: Một trẻ đóng vai mèo núp sau một gốc cây, các bạn còn lại đóng vai cá đi kiếm mồi khi Mèo chạy ra kêu: Meo! Meo! Thì những chú cá nhanh chóng chạy vào nhà là các vòng tròn, chú nào đứng ngoài vòng tròn là bị bắt, đổi vai chơi
+ Cho trẻ chơi 3- 4 lần.
* TC: Lộn cầu vồng
- Cô nhắc lại luật chơi cách chơi
- Trẻ chơi 2 – 3 lần.
2.3. Chơi ý thích: Đồ chơi ngoài trời, chơi đong nước, tưới cây, bóng
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho trẻ vệ sinh rửa tay.
C. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
 HĐTT: Giao lưu các trò chơi vận động
- Kéo co
- Thi kẹp bóng
I. Yêu cầu:
- Trẻ biết chơi các trò chơi đúng cách chơi, luật chơi, biết thi đua giữa các tổ
- Rèn luyện kĩ năng chơi phối hợp nhóm
- Trẻ ra sân chơi giao lưu với nhau đoàn kết, mạnh dạn tự tin
II. Chuẩn bị: 
- Địa điểm giao lưu, loa, nhạc, một số hộp quà
- Bóng nhựa, rổ đựng
- Một sợi dây thừng dài khoảng 7m, dùng một dây vải màu đỏ buộc ở giữa dây thừng làm ranh giới giữa 2 đội để dễ phân biệt thắng thua.
- Vẽ 1 đường chỉ vạch làm ranh giới thua cuộc của cả 2 đội.
III. Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung chương trình và các đội tham gia
- Giới thiệu các trò chơi và cách chơi:
* TC: Kéo co:
- Luật chơi: + Khi trọng tài hô bắt đầu và có tiếng trống vang lên, cả 2 đội sẽ cố gắng kéo sợi dây thừng về bên phía mình.
+ Bên nào bị kéo về vạch ranh giới trước sẽ bị thua.
- Cách chơi: Chia các thành viên tham gia thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Mỗi đội thường chọn thành viên có sức khỏe tốt để đứng ở vị trí đầu tiên (tùy theo chiến thuật của mỗi đội chơi), mỗi thành viên tham gia kéo co nắm chặt sợi dây thừng của bên mình lại. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành kéo sao cho dây thừng về phía bên mình. Nếu đội nào dẫm vạch trước thì đồng nghĩ với việc là đội đó thua cuộc.
* Thi kẹp bóng:
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 tổ thi đua, khi có hiệu lệnh đi, trẻ nhặt bóng kẹp vào giữa chân và di chuyển đi nhanh về phía rổ đựng 
+ Luật: Không được làm rơi bóng khi đi, đội nào đi nhanh ít làm rơi bóng là thắng 
- Cho trẻ chơi
- KT: Cô nhận xét buổi giao lưu, tặng quà
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Trò chơi: Bắt vịt
- TC: Bé tập cất ghế
- Chơi tự do: Ghép nút
I. Yêu cầu
* Kiến thức: Trẻ biết chơi các trò chơi đúng cách chơi, luật chơi
* Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng chơi nhóm cho trẻ
* Thái độ: Trẻ hứng thú chơi cùng cô và các bạn
II.Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Sàn nhà sạch sẽ rộng rãi, trải xốp. Ghép nút, khăn bịt mắt
* Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành
1. Gây hứng thú: Giới thiệu chương trình: Trò chơi dân gian bé thích
2. Nội dung:
2.1.Trò chơi: Bắt vịt
- Luật chơi:Ai bắt được vịt sẽ được cồng kênh
- Cách chơi:
+ Cho trẻ đứng nắm tay nhau thành vòng tròn làm hàng rào nhốt vịt
+ Cho hai trẻ đứng trong vòng tròn bịt mắt làm người bắt vịt
+ Chọn hai trẻ đóng vai vịt, vừa đi vừa kêu cạp cạp. Khi có hiệu lệnh Trò chơi bắt đầu thì người bắt vịt chạy đuổi bắt vịt, vừa đuổi bắt vừa lắng nghe xem vịt kêu ở đâu để bắt.Cho trẻ chơi 3- 4 lần
2.2. Trò chơi: Bé tập cất ghế
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi. Cho trẻ chơi 2-3 lần
 2.3.Chơi tự do: Ghép nút
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Nhắc trẻ thu dọn đồ chơi. Vệ sinh – trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

___________________________________________
Thứ 6 Ngày 16 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Khám phá khoa học: Bé tìm hiểu về cá chép
I. Yêu cầu
1. Kiến thức: - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng và môi trường sống của con cá
- Biết lợi ích của cá đối với đời sống con người
- Trẻ hiểu cách chơi, biết chơi trò chơi.
2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát, tư duy, chú ý ghi nhớ cho trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
3. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cá cũng như những loài vật khác
II. Chuẩn bị
*Đồ dùng của cô: - Xắc xô, que chỉ, ti vi, máy tính, hình ảnh một số loài cá
- Nhạc bài hát “Cá vàng bơi”
- Bể cá, cá chép, cám cá. Bảng quay, hình con cá cắt rời cho trẻ ghép dán
* Trẻ: Thảm ngồi, bàn ghế, tranh vẽ một số thức ăn cho cá, sáp màu
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú:(2-3p)
Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát “Cá vàng bơi” và đàm thoại dẫn dắt vào bài .
Hoạt động trải nghiệm thực tế cho trẻ
 Cô có một món quà bí mật tặng cho lớp mình, nào chúng mình cùng hô mở để khám phá đó là quà gì nhé!
Cô mở khám phá hai bể cá chép
 Cho trẻ chia làm hai nhóm để quan sát 
 Cô đi đến từng nhóm và hỏi trẻ:
+ Các con quan sát con cá gì? Con cá chép bơi ở đâu? Bơi như thế nào?
 Các con hãy quan sát và nhờ cô giáo ghi chép giúp những gì mình đã quan sát được vào bảng ghi chép của nhóm mình
2. Nội dung:(16p)
2.1. Tìm hiểu con cá chép
Cô mời hai bạn đội trưởng lên chia sẻ những ý kiến của đội mình. 
Chúng mình vừa chia sẻ những ý kiến rất đặc sắc về con cá chép đấy, cùng quan sát lại trên màn hình thật kỹ hơn nhé!
Cho trẻ xem hình ảnh con cá chép trên slide + Cá chép có những phần nào?
- Con cá chép có 3 bộ phận: đầu, mình, đuôi, các con hãy chú ý quan sát:
- Phần đầu con cá có gì?
- À, phần đầu có mắt, miệng và có mang. Mang cá giống như cái mũi giúp cho cá thở được dưới nước đó các con
- Phần thân mình như thế nào? 
Trên thân có vảy giống như chiếc áo bảo vệ cơ thể, có vây giúp cá bơi trong nước
- Phần đuôi thì như thế nào? Ngắn và có tác dụng như bánh lái giúp cá di chuyển sang trái, sang phải.
* Môi trường sống của cá chép
- Các con ơi nếu không có nước thì cá thế nào?
- Các con thấy cá chép đang sống trong bể chứa gì đây?
- À, bể này chứa nhiều nước phải không? Vậy cá chép sống trong môi trường gì nào?
-> Cá chép có mang nên sống và thở trong môi trường nước ngọt như: Ao, hồ, sông, suối tùy môi trường sinh sống mà trên thân cá chép sẽ có màu sắc khác nhau như: Đen, xám, đỏ hồng,….
- Cô đố các con để cho cá chép mau lớn chúng ta phải làm gì nào?
- Vậy theo con cá chép ăn gì để lớn?
- Cô có túi thức ăn dành riêng cho cá, chúng ta cùng cho cá ăn nhé! ( Cô mời 2-3 trẻ bỏ
 thức ăn vào cho cá chép ăn )
* Sinh sản
- Cô đố các con cá chép đẻ trứng hay đẻ con?
- À, cá chép đẻ trứng đó, và một lần sinh thì cá chép sinh ra một túi trúng, sau một thời gian trứng sẽ nở ra thật nhiều cá chép con nhỏ xíu đó các con!
* Ích lợi của cá Chép: Người ta nuôi cá chép để làm gì ?
- Cô khái quát lại: Cá chép có hình dáng rất đẹp, to, màu sắc trên thân mình phụ thuộc vào môi trường sống có thể đen, xám, đỏ, hồng, vàng,…
- Cấu tạo cơ thể gồm: Đầu, mình, đuôi
- Sống trong mội trường nước ngọt, ăn rong rêu, các sinh vật phù du,…
- Cá chép đẻ trứng, cá chép rất có ích, là nguồn thức ăn cho con người và làm sạch môi trường nước.
* Mở rộng
- Ngoài cá chép, còn nhiều loài cá khác sống ở môi trường nước ngọt, bạn nào biết hãy kể tên ?
* Giáo dục trẻ: Các con cần yêu quý các loài cá và bảo vệ môi trường sống của chúng, không nên vứt thức ăn thừa, vỏ hộp bánh kẹo, rác xuống ao, hồ, sông suối, vì như thế sẽ làm ô nhiễm môi trường, cá sẽ chết đấy, các con đồng ý với cô không, chúng ta cùng giơ tay đồng ý nào!
2.2: Trò chơi củng cố 
* Trò chơi 1: Ai nhanh tay hơn
- Cô chia lớp thành 4 tổ, thi đua ghép tranh hình con cá chép, trong thời gian một bài hát, tổ nào ghép nhanh và hoàn chỉnh sẽ chiến thắng
* Trò chơi 2: Thi đua tô màu mồi cho cá chép
- Cô chia lớp thành 2 nhóm, thi đua tô mồi cho cá
- Trong thời gian quy định của cô đội nào nặn được nhiều hơn sẽ chiến thắng
3. Kết thúc:(1p)
- Trẻ nhún nhảy theo nhạc bài hát “Cá vàng bơi”
	
- Trẻ vận động theo nhạc bài hát “Cá vàng bơi”


 - 1, 2,3 mở







- Trả lời theo ý hiểu
- Dưới nước

- Vâng ạ.



2 bạn đội trưởng lên

- Trẻ quan sát



- Trả lời cô


- Có mắt, mồm.



- Có vây,vẩy.



- Đuôi ngắn
- Trẻ chú ý lắng nghe.



- Trẻ trả lời

- Nước ạ.

- Nước ạ.

- Trẻ chú ý lắng nghe.




- Bảo vệ chúng.

- Rong rêu, cám




- Trả lời cô




- Làm cảnh


- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe




- Đồng ý





- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô.



- Trẻ kiểm tra và đếm cùng cô.

- Hát ra ngoài.



B.HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Xếp hình con cua bằng hột hạt, lá cây
- TCVĐ: Bắt cá. Nhảy lò cò
- Chơi theo ý thích: Hột gấc, lá cây, vỏ ngao sò, cầu trượt
I. Yêu cầu: 
* Kiến thức: 
- Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu hột, hạt, lá để xếp thành hình con cua
* Kỹ năng: 
- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tưởng tượng phong phú.
- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn và phát triển ngôn ngữ qua trò chơi vận động.
* Thái độ:
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết chơi với các vật liệu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Sân trường bằng phẳng
- Bài đồng dao: “ Con cua”. Xắc xô.
* Đồ dùng của trẻ: - Lá cây, rổ đựng, hột hạt, nước cho trẻ chơi.
- Bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú
- Điểm danh trẻ, kiểm tra trang phục, giầy dép, mũ nón của trẻ trước giờ chơi
- Cô và trẻ đọc bài: “ Con cua”.
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Xếp hình con cua từ lá cây, hột, hạt:
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì ?Bài hát nói đến con gì ?
- Đến với giờ chơi hôm nay cô đem đến rất nhiều vật liệu là các loại hột, hạt. Từ các nguyên vật liệu này các con sẽ xếp hình con cá nhé.
- Trong khi xếp các con nhớ không cho hột hạt nhỏ vào miệng, tai kẻo gây nguy hiểm cho bản thân nhé.
- Các con đã sẵn sàng để xếp chưa?
- Ngay bây giờ các bạn hãy lấy nguyên vật liệu chúng mình thích về nhóm chơi của mình nào
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu về chỗ để xếp.
=> Trong khi trẻ thực hiện giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ tập trung xếp. Đồng thời cô gợi ý các trẻ xếp thêm những chi tiết phụ
- Hết thời gian cô sử dụng sắc xô: Thời gian dành cho các con xếp hình đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta cùng nhau xem con cua của bạn nào là xếp đẹp nhất.
- Cô chọn những trẻ có sản phẩm đẹp để cho cả lớp quan sát, và những bạn chưa hoàn thành để động viên khích lệ trẻ cố gắng
- Cô nhận xét chung: Sau thời gian thực hiện thì cô thấy các bạn đã rất cố gắng để tạo ra sản phẩm cho mình (cô tuyên dương bạn thực hiện tốt nhất, khuyến khích bạn thực hiện chưa tốt)
2.2 TCVĐ: Bắt cá. Nhảy lò cò
*TC: Bắt cá
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
Luậtchơi:
Khi nghe hiệu lệnh: Bắt cá! các chú cá chạy nhanh về vòng tròn to. Chú cá nào ở ngoài vòng tròn thì bị mèo bắt
Cáchchơi:
 Chọn một cháu làm người bắt cá ngồi ở một góc. Các trẻ khác làm cá. Các chú cá vừa bơi vừa nối đuôi nhau đi chơi. Khi có hiệu lệnh, các chú cá chạy nhanh về nhà
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
*TC: Nhảy lò cò
 - Cô nêu cách chơi cho trẻ biết.
 - Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
 - Cô nhận xét khen trẻ.
2.3. Chơi theo ý thích: Hột gấc, lá cây, vỏ ngao sò, cầu trượt
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho trẻ vệ sinh rửa tay.

C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Chơi tự do: Lắp ghép
- Bình bầu bé ngoan
I. Yêu cầu
* Kiến thức: Trẻ biết biểu diễn các bài hát máu tự nhiên cùng côc và các bạn, chơi các trò chơi đúng cách chơi, luật chơi
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng biểu diễn theo nhạc cho trẻ, khả năng quan sát, kĩ năng chơi nhóm cho trẻ
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia cùng cô và các bạn
II.Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Sân khấu cho trẻ biểu diễn, loa, nhạc, đồ chơi lắp ghép
* Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, dụng cụ âm nhạc
III. Tiến hành
1. Gây hứng thú: Giới thiệu chương trình: Bé làm ca sĩ
2. Nội dung: 2.1.Liên hoan văn nghệ cuối tuần:
- Cô giới thiệu chương trình liên hoan cuối tuần:
+ Mở đầu là tiết mục đồng ca của lớp với bài hát: Cá vàng bơi
+ Tiếp theo là nhóm bạn gái với màn biểu diễn: Múa Cá vàng bơi
+ Tiếp tục là màn biểu diễn của các bạn trai
+ Tiếp tục là biểu diễn của nhóm: Ban mai xanh
+ Màn múa của bạn Bình An và Quỳnh Anh
+ Tiếp tục là bài hát: Chú ếch con do cô và các bạn gái biểu diễn
+ Kết thúc là bài thơ: Rong và cá do bạn Trúc Mây, Hoài An thể hiện
 2.2.Chơi tự do: Lắp ghép 
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Nhắc trẻ thu dọn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi vào nơi qui định
4. Bình bầu bé ngoan
- Cô cho trẻ tự nhận xét tuần vừa rồi cháu đi học thế nào ?
- Con đã làm được những việc tốt nào ? Ai đã được cô khen trong tuần, cô khen con vì điều gì ?
- Trong tuần qua còn bạn nào chưa ngoan ? Vì sao con thấy mình chưa ngoan? Biết nhận lỗi và sửa chữa cũng là những em bé ngoan đấy, cô mong tuần sau cả lớp mình cùng là những em bé ngoan nhé !
- Cho các tổ bình bầu bé ngoan
- Vệ sinh – trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

___________________________________________

Tuần 4: Chủ đề nhánh “ Động vật nhóm côn trùng”
 (Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày 19/1/2026 - 23/1/2026)
Thứ 2 Ngày 19 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Thể dục
VĐCB: Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng dọc
TCVĐ: Về đúng nhà
I. Yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chuyền bóng sang 2 bên theo hàng dọc
* Kỹ năng:
- Rèn tính nhanh nhẹn, bền, khéo léo cho trẻ.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ tính mạnh dạn, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện ý trí, kiên trì.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Sàn tập sạch sẽ bằng phẳng 
- Dán 2 vạch chuẩn. Bóng nhựa 2 quả to
 - 2 mô hình nhà (nhà dán hình ong vàng, nhà dán hình ong nâu): cỏ hoa, nhà, cây xanh, thảm cỏ, cây ăn quả, hàng rào
 - 2 bàn đựng các con vật: con ong vàng, ong nâu
* Đồ dùng của trẻ:
- Bóng nhỏ chia làm 2 rổ: mỗi rổ 10 quả
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: (2-3p)
- Cho trẻ xúm xít bên cô.
- Chơi TC: Ong đi tìm mật
+Vừa chơi TC nói về con gì ? Những con vật này sống ở đâu?
+ Ngoài ong ra con còn biết con côn trùng gì nữa ?
2. Nội dung:(16 - 17p)
2.1. Khởi động
- Cô cho trẻ đi các kiểu chân: Đi thường, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường theo hiệu lệnh rồi về đội hình 4 hàng ngang.
2.2. Trọng động:
a. Bài tập phát triển chung:
* BTPTC: Tập các động tác kết hợp nhạc bài: “ Chị ong nâu và em bé”
- Tay: Đưa tay sang ngang, lên cao ( 4l x 4n)
- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên.( 3l x 4n)
- Chân: Đứng, khụy gối.( 3l x 4n)
- Bật: Bật tách khép chân( 3l x 4n)
b.Vận động cơ bản: Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng dọc
+ Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích động tác
+ Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác:
( Cô và cô phụ, mời thêm 5 bạn cùng xếp thành hàng dọc cách nhau khoảng 1 cánh tay của trẻ)
Từ vị trí đầu hàng TTCB đứng thẳng tự nhiên, Khi có hiệu lệnh “bắt đầu” cô cúi người cầm bóng bằng 2 tay đưa chuyền ra phía sau cho cô Huệ đứng cạnh, cô Huệ đón bóng bằng 2 tay rồi chuyền tiếp cho bạn bên cạnh bắt bóng bằng 2 tay, tiếp tục chuyền như vậy đến trẻ đứng cuối hàng thì chuyền ngược trở lại. 
Hỏi trẻ: Cô vừa làm gì?
* Trẻ thực hiện
- Lần 1: 2 tổ thực hiện
- Cô chú ý sửa sai, Nếu bóng bị rơi giữa lúc chuyền sẽ phải chuyền lại.
- Hỏi tên vận động?
- Lần 2: Thực nhiện theo nhóm
- Lần 3: Thi đua giữa 2 đội: 
Kiểm tra số bóng sau khi chuyền được
- Cô nhận xét và cung tre kiểm tra kết quả của 2 đội.
- Củng cố: Cô hỏi tên vận động, cho 2 trẻ lên thực hiện lại vận động
c. TCVĐ: Về đúng nhà:
Vừa rồi cô thấy các bạn chuyền bóng rất giỏi cô có tặng các bạn mỗi con 1 con vật trên bàn.
Cô có 1 trò chơi tặng chúng mình mang tên “ Về đúng nhà”. Cô đã chuẩn bị các ngôi nhà gắn biểu tượng là các con vật. Trên tay các con có cầm các con vật khi chơi cô cháu mình vừa đi vừa hát. Khi câu hát kết thúc các con phải nhanh chân tìm về đúng ngôi nhà có ký hiệu con vật của mình. Nếu ai về sai nhà sẽ bị nhảy lò cò tìm về đúng nhà mình. Các con rõ chưa
- Cho trẻ chơi 2 lần
2.3. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sàn tập vẫy tay chào.
3. Kết thúc:(1p)
Hát bài hát“ Chị ong nâu và em bé” đi ra ngoài.
	
- Trẻ lại gần cô

- Trẻ chơi theo yêu cầu.

- Trả lời cô.



- Trẻ đi các kiểu chân theo hiệu lệnh.





- Trẻ tập các động tác cùng cô.







- Trẻ chú ý quan sát.



- Trẻ chú ý lắng nghe.




- Trẻ trả lời: Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng dọc

- Trẻ trả lời.





- Trẻ thực hiện.

- Trẻ nhận xét và đếm cùng cô.

-Trẻ trả lời, 2 trẻ lên thực hiện lại




-Trẻ lắng nghe và chơi TC







- Trẻ chơi trò chơi

- Đi nhẹ nhàng .


- Hát bài hát và đi ra ngoài.



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Thí nghiệm: Sự biến đổi của màu sắc
- TCVĐ: Tìm bạn, Ai nhanh nhất.
- Chơi theo ý thích: Nhặt lá, chơi xích đu, chơi cầu trượt, vẽ phấn
I. Yêu cầu
* KT; - Trẻ biết hai màu sắc khác nhau khi pha với nhau sẽ tạo thành màu thứ 3 khác 2 màu còn lại sau khi pha trộn màu 
- Trẻ được vui chơi thoải mái sau các giờ học.
* KN: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
* TĐ: Giáo dục trẻ khi vui chơi phải đoàn kết không tranh giành đồ chơi, xô đẩy nhau.
II. Chuẩn bị: 
* Cô: - Cốc nhựa 6 chiếc, thìa nhựa 4 chiếc, nước lọc, màu nước: xanh dương, đỏ, vàng
- Rổ đựng, 1 số đồ dùng đồ chơi khác, phấn, lá, đồ chơi ngoài trời 
- Chỗ đứng hợp lý, dễ quan sát cho cô và trẻ, mũ nón cho trẻ. 
* Trẻ: Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành: 
1. HĐCCĐ:Thí nghiệm: Sự biến đổi của màu sắc
- Cô cho trẻ quan sát gọi tên các màu trên khay, cho trẻ thảo luận nếu trộn các màu trên khay điều gì sẽ xảy ra ?
- Cho trẻ về nhóm tập làm thí nghiệm:
Các bước thực hiện:
- Hòa tan 3 màu xanh dương, đỏ, vàng vào 3 cốc nước khác nhau để tạo thành 3 cốc nước màu 
- Dùng cốc mới pha màu xanh dương và màu đỏ
- Dùng cốc mới pha màu đỏ và màu vàng
- Dùng cốc mới pha màu xanh dương và màu vàng
Hiện tượng
- Cốc pha màu xanh dương và màu đỏ tạo thành màu tím
- Cốc pha màu đỏ và màu vàng tạo thành màu cam
- Cốc pha màu xanh dương và màu vàng thành màu xanh lá cây
Giải thích cho bé
Hai màu sắc khác nhau khi pha với nhau sẽ tạo thành màu thứ 3 khác 2 màu còn lại. Chúng ta cần giải thích cho trẻ hiểu đây chính là sự thay đổi khi pha trộn màu sắc.
2. TCVĐ: Tìm bạn, Ai nhanh nhất
* TC: Tìm bạn
- Cô giới thiệu TC cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3- 4l
* TC: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu TC, hỏi trẻ cách chơi
- Cho trẻ chơi 2- 3 
3. Chơi theo ý thích: Chơi nhặt lá cây, vẽ phấn, chơi xích đu, cầu trượt, 
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị cho trẻ nói lại cách chơi, nội dung chơi, phân khu cho trẻ.
- Cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, trong khi trẻ chơi cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi.
- Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại nhận xét về buổi chơi. Trẻ hát và đi vào lớp vệ sinh

C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Dạy trẻ KN về ATGT: Xem vi deo CT: Vui giao thông – Tập 19: Băng qua lãnh địa rồng lửa
- Trò chơi HT: Thử tài nhận biết con vật
- Chơi tự do: Xâu vòng
I.Yêu cầu: 
- Trẻ biết cách ngồi trên tàu hỏa an toàn khi tham gia giao thông, nhớ tên trò chơi và biết cách chơi trò chơi cùng cô
- Phát triển 1 số kĩ năng an toàn GT cho trẻ, rèn tai nghe âm nhạc ở trẻ.
- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi.
II. Chuẩn bị:
- Vi deo tập 19
- Tranh ảnh về con vật
- Chỗ chơi cho trẻ
III. Tiến hành: 
1, Gây hứng thú: Cho trẻ nghe tiếng tàu hỏa, dẫn dắt trẻ vào bài học 
2. Nội dung:
2.1. Xem vi deo CT: Vui giao thông – Tập 19: Băng qua lãnh địa rồng lửa
- Chúng mình vừa xem vi deo gì ?
- Khi có tàu, và chuông báo hiệu các con phải làm sao?
- Khi ngồi trên tàu hỏa chúng mình phải ngồi như thế nào ?
- À! Đúng rồi. Các con không được đến gần để đảm bảo an toàn. Khi đi đến đoạn đường giao với đường tàu cần quan sát thật ký và chú ý các biển báo và chuông báo hiệu 
2.2.Hướng dẫn trò chơi: Thử tài nhận biết con vật
Trò chơi Thử tài nhận biết con vật giúp trẻ ghi nhớ từng đặc điểm và nhận biết con vật một cách chính xác nhận. Người lớn có thể mở rộng kiến thức bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về từng con vật cho trẻ thông qua trò chơi.
Chuẩn bị:Hình ảnh hoặc video con vật mà trẻ đã được học hoặc con vật quen thuộc trong đời sống hàng ngày
Hướng dẫn cách chơi
- Người lớn mô tả đặc điểm của con vật và yêu cầu trẻ gọi tên bằng cách xung phong. Sau khi trẻ trả lời chúng ta giơ hình ảnh hoặc chiếu video về con vật đó và mở rộng thêm kiến thức về đặc điểm, lợi ích, khu vực sinh sống… cho trẻ.
- Hoặc chúng ta có thể giơ hình ảnh hoặc chiếu video về con vật và yêu cầu trẻ gọi tên, mô tả đặc điểm của con vật đó. Sau đó người lớn mở rộng thêm phần kiến thức về con vật mà trẻ chưa được học. Cô cho trẻ chơi 4- 5 lần 
2.3. Chơi tự do: Xâu vòng
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cho trẻ chơi theo nhóm
3. Kết thúc: Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
- Vệ sinh, trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
___________________________________________

Thứ 3 Ngày 20 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HOC
Văn học
Kể truyện: Chú sâu ham ăn
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ được tên câu chuyện.
- Nhớ được tên các nhân vật trong câu chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện.
 * Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
- Trẻ có kỹ năng phán đoán nhận xét tính cách của nhân vật trong câu chuyện
* Thái độ:
- Trẻ yêu quý các con vật, yêu thiên nhiên.
- Trẻ biết ăn uống điều độ để có sức khoẻ tốt
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô: 
- Rối tay, sa bàn. Nhạc kể chuyện
* Đồ dùng của trẻ: Thảm ngồi, đất nặn, bảng con
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:(2-3p)
 Loa loa loa loa 
 Rừng xanh mở hội 
 Vui hát mừng xuân 
 Mời muông thú xa gần
 Mau mau về dự hội
- Ôi đi tham dự hội bạn nào cũng rực rỡ và đáng yêu quá. Rừng xanh mở hội các con có thấy vui không?
- Chúng mình cùng đi tham dự hội nào ?
Hôm nay các bạn cùng lắng nghe cô kể câu chuyện “Chú sâu ham ăn” nhé!
2.Nội dung: (16- 17p)
2.1. Cô kể lần 1: Kết hợp điệu bộ cử chỉ.
+ Các con vừa được nghe cô kể câu chuyện gì?
+ bạn sâu nhỏ trong câu chuyện bị làm sao?
Để biết rõ hơn điều gì đã xảy ra với bạn sâu, các con về chỗ ngồi lắng nghe cô kể chuyện nào!
2.2. Cô kể lần 2 kết hợp sa bàn, rối tay và đàm thoại, trích dẫn:
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Dưới ánh trăng có quả gì nằm trên lá ?
- Từ quả trứng nở ra con gì ? Vào sáng thứ mấy ?
- Chú sâu đã bò đi đâu, vì sao ?
 “ Dưới ánh trăng có một quả trứng nằm gọn trên một chiếc lá. Vào một sáng Chủ nhật ấm áp, quả trứng nở ra một chú sâu háu đói và chú bò đi tìm thức ăn.”
- Ngày thứ hai chú sâu ăn gì ?
- Ngày tiếp theo chú ăn gì ?
“ Ngày thứ Hai, chú ăn 1 quả táo nhưng vẫn thấy đói bụng.
Thứ Ba chú ăn 2 quả lê nhưng vẫn thấy đói bụng.
Đến thứ Tư, chú ăn hết 3 trái mận mà vẫn thấy đói bụng.
Thứ Năm, chú ăn hết 4 trái mận mà vẫn thấy đói meo.
Thứ Sáu, chú ăn hết 5 trái cam nhưng vẫn đói.”
- Ăn thế nhưng chú sâu có no không ?
- Thứ bảy chú ăn gì ? Cuối cùng chú bị làm sao ?
“Thứ Bảy, chú ăn 1 miếng bánh sô-cô-la, 1 chiếc kem ốc quế, 1 trái dưa chuột muối, 1 lát phô mai Thụy Sỹ, 1 lát xúc xích salami, 1 chiếc kẹo mút, 1 miếng bánh sơ-ri, 1 chiếc xúc xích, 1 chiếc bánh cắp-kếch, 1 miếng dưa hấu và đêm đó chú bị đau bụng.”
- Ngày chủ nhật chú đã ăn gì và thấy thế nào ?
“Chủ nhật, chú ăn một chiếc lá xanh ngon lành và thấy đỡ hơn.
Chú bây giờ không đói nữa và trở thành một chú sâu bướm béo mập. Chú xây một ngôi nhà nhỏ gọi là kén bao lấy thân mình. Chú nằm trong kén hơn 2 tuần rồi đục lỗ chui ra và biến thành một chú bướm xinh đẹp”
- Chú sâu không đói nữa và đã biến thành con gì ?
- Qua câu chuyện con thấy mình có nên ham ăn giống chú sâu nhỏ không ?
-Vì sao?
(Giáo dục trẻ biết ăn uống phù hợp đủ chất để cơ thể luôn khoẻ mạnh, ăn uống khoa học giúp chúng ta phòng tránh được bệnh tật…)
- Các con ơi đường đến rừng xanh còn rất xa, chúng mình cùng tiếp tục lên đường kẻo muộn nào. Cô cho trẻ về ghế ngồi theo nhóm.
 Loa loa loa loa
 Lễ hội rừng xanh
 Bắt đầu khai mạc
 Đề nghị khách quý
 Ổn định chỗ ngồi
 Loa loa loa loa loa.
- Chú sâu nhỏ rất ham ăn chúng mình hãy nặn thật nhiều thức ăn để tặng bạn sâu và các con vật trong lễ hội nhé
3. Kết thúc:(1p)
 Lễ hội rừng xanh còn rất nhiều chương trình đặc sắc và thú vị nữa. Nhưng trước khi đi xem những chương trình đó cô và các con cùng chào các cô nào.
	
- Trẻ đi đến bên cô.




- Có ạ!
- Trẻ vỗ tay.

- Vâng ạ




- Chú sâu ham ăn
- Đau bụng
- Trẻ lắng nghe



- Chú sâu ham ăn
- Trả lời cô
- Quả trứng
- Chú sâu, vào sáng chủ nhật
- Chú bò đi tìm thức ăn vì đói

- 1 quả táo
- Thứ ba ăn 2 quả lê, thứ tư 3 quả mận, thứ 5 4 quả, thứ 6 ăn 5 trái cam




- Không ạ 
- Cả lớp trả lời. 4-5 trẻ trả lời.
- 1 trẻ trả lời.

- 2-3 trẻ trả lời.

- 1-2 trẻ trả lời






- Thành chú bướm xinh đẹp
- Trả lời cô
- 2-3 trẻ trả lời.















- Trẻ ngồi nặn thức ăn



- Trẻ chào các cô.




B.HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ:Quan sát con bướm trong vườn trường 
- TCVĐ: Kéo co. Mèo đuổi chuột
- Chơi ý thích: Chơi xích đu, cầu trượt, đong nước, tưới cây, bóng
I. Yêu cầu: 
*Kiến thức: - Trẻ biết gọi tên và nêu được một sốđặc điểm nổi bật của con bướm khi quan sát: Màu sắc, hình dáng, cách bay, đậu, ích lợi, tác hại của bướm 
*Kỹ năng:- Trẻ biết quan sát và nêu được nhận xét của mình, biết cách chơi trò chơi, chơi đúng luật chơi.
*Thái độ:- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:- Vườn trường có bướm bay, cháu khỏe mạnh, que chỉ.
- Đồ chơi đong nước, tưới cây, bóng
* Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, mũ nón đủ cho trẻ.
III.Tiến hành:
1. Gây hứng thú: Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài hát hát Con bướm xuân và đàm thoại dẫn dắt vào hoạt động
2. Nội dung
2.1. Quan sát con bướm trong vườn trường:
Cô và trẻ cùng ra vườn trường và quan sát: Các con nhìn xem trong vườn trường có những cây gì? Trên cây có con gì đang đậu, chúng mình hãy quan sát kĩ chú bướm và nêu nhận xét của mình nhé
- Trẻ sau khi quan sát nêu được nhận xét về con bướm: tên gọi( Bướm vàng, bướm đen..), hình dáng cấu tạo(có đầu nhỏ nhọn, trên đầu có mắt đen nhỏ, có râu dài, thân có hai cánh to màu vàng, chân nhỏ…)khi bay bướm xoè đôi cánh vẫy vẫy, khi đậu bướm đậu trên cành hoa
- Ích lợi của bướm: Giúp cây thụ phấn
- Tác hại: Từ bướm đẻ trứng nở ra sâu không có ích cho cây
* Kết thúc: Hát bài hát: Kìa con bướm vàng
2.2.TCVĐ: Kéo co. Mèo đuổi chuột
* TC: Kéo co
Cô nói lại luật chơi cách chơi cho trẻ chơi 2-3 lần
* TC: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi 
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
2.3. Chơi ý thích: Chơi xích đu, cầu trượt, đong nước, tưới cây, bóng
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi góc nào
- Phân khu cho trẻ chơi, trong khi chơi cô bao quát trẻ
3. Kết thúc:Cô tập trung trẻ lại nhận xét về buổi học ngày hôm nay sau đó cho trẻ thu dọn đồ chơi sạch sẽ, cho trẻ đi rửa tay, xếp hàng cô diểm danh lại sĩ số cho trẻ về lớp
C. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐ trải nghiệm: Tưới cây
I.Yêu cầu: 
Trẻ biết sử dụng dụng cụ để tưới cây, biết tưới nhẹ nhàng vào gốc cây và biết ích lợi của việc tưới cây
II.Chuẩn bị:
* Cô: Địa điểm, bình tưới cây, xô, chậu đựng nước, gáo múc nước
* Trẻ: Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành:
- Cho trẻ hát: Em yêu cây xanh
- ĐT: Vừa hát bài hát gì ? Trong sân trường mình có những loại cây xanh nào ?
- Để cây luôn xanh tốt chúng ta cần làm gì ?
 - Cô giới thiệu nội dung hoạt động
- Cho trẻ đến quanh bồn cây quan sát và nhận xét: Gốc cây khô, lá héo, cây cần tưới nước
- Hỏi trẻ cách tưới như thế nào ? Ích lợi của việc tưới nước ?
- Cho trẻ quan sát cô tưới, và nêu cách làm
- Cho trẻ trải nghiệm: Chia làm 4 nhóm, nhóm 1, 2 tưới cho bồn ngũ sắc, nhóm 3,4 tưới cho vườn hoa dâm bụt
- Cho trẻ nhận xét kết quả công việc của từng nhóm
- Cô nhận xét chung khuyến khích khen ngợi trẻ
- Cho trẻ vệ sinh sau khi trải nghiệm
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Trò chơi: Bé với chữ cái C
 - TCVĐ: Về đúng chuồng
 - Chơi tự do: Góc nghệ thuật
I. Yêu cầu
- Trẻ biết phát âm theo cô và tập tô chữ cái C
- Phát triển kĩ năng nhận biết, phát âm chữ cái, kĩ năng cầm bút và tô màu cho trẻ
- Trẻ hứng thú khi tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị: 
- Cô: Tranh hướng dẫn LQCC 3 tuổi, bảng xoay, bút màu. Đồ chơi góc cho trẻ chơi
- Trẻ: Vở tập tô, bút màu, bàn ghế, đồ chơi bằng nhựa.
III.Tiến hành: 
1. Gây hứng thú: Cho trẻ hát theo nhạc: Con chim non
- Trò chuyện cùng trẻ, dẫn dắt vào hoạt động
2. Nội dung:
2.1. Trò chơi: Bé với chữ cái C
 - Cho trẻ đọc bài thơ: Chim chích nhỏ
- Cô giới thiệu chữ cái C: Cô phát âm, cho trẻ phát âm
- Cô giới thiệu tranh “ Chim cánh cụt”, cho trẻ đọc từ, phát âm chữ cái C trong từ “ Chim cánh cụt” 
- Cô tô màu tranh, tô màu chữ C in rỗng, trẻ quan sát
- Cho trẻ về bàn ngồi tô
- Nhận xét bài tô đẹp
2.2. Trò chơi: Về đúng chuồng
- Cô giới thiệu trò chơi và tổ chức cho trẻ chơi 1 -2 lần
2.3. Chơi tự do: Đồ chơi góc nghệ thuật
- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi nhẹ nhàng về nhóm chơi
- Cô bao quát và giúp đỡ khi cần thiết
3. Kết thúc: Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
- Vệ sinh rửa mặt rửa tay, chuẩn bị quần áo, mũ nón cho bố mẹ chuẩn bị đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ và biểu hiện khác thường của trẻ trong ngày nếu có.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
___________________________________________
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ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Âm nhạc tổng hợp
- Trẻ biểu diễn: Cá vàng bơi. Một con vịt
- Cô biểu diễn: Rửa mặt như mèo. Chú ếch con
- TC: Giọng hát to, giọng hát nhỏ
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: - Trẻ hát thuộc các bài hát về chủ đề động vật
- Trẻ hát đúng giai điệu của các bài hát trong chủ đề 
* Kỹ năng: Trẻ vận động thuần thục theo giai điệu bài hát, múa chơi trò chơi thành thạo
* Thái độ: - Trẻ hứng thú tự tin tham gia biểu diễn.
- Trẻ biết cần phải chăm sóc và bảo vệ con vật 
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Phách tre, sắc xô cho từng trẻ
- Hoa múa cho cô, mũ múa cho trẻ 
- Vòng thể dục 
* Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, nơ đeo tay
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú:(2-3p)
- Cô xúm xít trẻ lại bên cô.
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Tạo dáng
- Các con ơi mùa xuân đến rồi cây cối đâm chồi nảy lộc, những bông hoa đỏ vàng đang khoe sắc và những chú bướm ong bay lượn để đón một mùa xuân ấm áp 
 Mùa xuân ấm áp lòng người
 Trăm hoa đua nở đón mời bướm ong
- Cô xin mời các con cùng múa hát thật hay cùng các bạn muông thú để đón mùa xuân nhé.
2. Nội dung: (16p)
2.1. Trẻ biểu diễn bài: Cá vàng bơi
- Nhạc nổi lên cô và trẻ cùng hát bài “ Cá vàng bơi”
- Xin mời phần thể hiện tài năng của những bạn gái với bài hát “ Cá vàng bơi” nào
- Chúng ta vừa được thưởng thức giọng hát của tất cả những bạn gái.Tiếp theo xin mời phần thể hiện tài năng của những bạn trai
- Ban nhạc Mèo con cũng mang đến tiết mục hát và kết hợp vỗ sắc xô rất thú vị đấy xin mời 
- Cô còn thấy có sự hiện diện của một ban nhạc rất nổi tiếng nữa đấy chúng mình cùng chào đón ban nhạc “ Hươu sao” xin mời 
- Có một ca sĩ cũng muốn lên giao lưu cùng chúng mình chúng ta cùng chào đón tiết mục múa hát của ca Thảo Vy
2.2. Cô biểu diễn: Rửa mặt như mèo
- Tham dự chương trình văn nghệ hôm nay cô xin gửi tới lớp mình bài hát Rửa mặt như mèo, mời chúng mình cùng thưởng thức
+ Lần 1: Cô hát kết hợp vỗ sắc xô
+ Chúng mình vừa nghe bài gì ? Bài hát có hay không ? 
+ Lần 2: Cô hát và kết hợp làm động tác minh hoạ
2.3. Trẻ biểu diễn bài hát:Một con vịt
- Cô mời cả lớp hát 
- Tổ, cá nhân hát
- Cô khen trẻ, động viên trẻ biểu diễn

2.4. Cô biểu diễn: Chú ếch con
- Cô đố tiếng kêu con ếch, trẻ đoán và nêu tên bài hát
- Cô hát lần một cho trẻ nghe
- Cô hát lần hai kết hợp động tác múa minh hoạ, trẻ hưởng ứng
2.5. Trò chơi: Giọng hát to, giọng hát nhỏ
Vừa rồi cô thấy các con hát rất giỏi và cô tặng cho các con trò chơi: Giọng hát to, giọng hát nhỏ
- Cô giới thiệu cách chơi
- Các con đã sẵn sàng tham gia trò chơi chưa?
- Cho trẻ chơi ( 2 - 3 lần)
- Cô nhận xét
3. Kết thúc: (1p)
Ôi! chúng mình chơi trò chơi rất là giỏi đấy!
Các con ơi ngoài kia còn rất nhiều những bông hoa đẹp và rất nhiều những chú bướm xinh đang chờ đón chúng mình ra chơi! Cô cháu mình cùng ra ngắm chú bướm xinh nào
	
- Trẻ lại gần cô
-Trẻ chơi TC cùng cô

- Trẻ lắng nghe








- Cả lớp hát cùng cô

- Tổ hát 



- Nhóm hát 





- Một trẻ lên hát 



- Trẻ lắng nghe cô hát



- Trẻ trả lời



- Cả lớp đứng lên hát cùng nhạc cụ
- Trẻ biểu diễn vận động: Lớp, tổ, cá nhân


- Trẻ hưởng ứng vận động cùng cô






- Sẵn sàng
- Trẻ thực hiện
- Trẻ chơi trò chơi 2-3 lần



Trẻ hát và đi ra



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - HĐCCĐ: Xếp hình con bướm từ hột hạt, lá cây
 - TCVĐ: Thả chó. Rồng rắn lên mây.
 - Chơi ý thích: Lá cây, hột hạt, phấn vẽ, cầu trượt
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu hột, hạt, lá cây để xếp thành hình con vật.
* Kỹ năng: 
- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tưởng tượng phong phú.
- Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn và phát triển ngôn ngữ qua trò chơi vận động.
*Thái độ:
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết chơi với các vật liệu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: - Sân trường bằng phẳng
- Trò chơi Tạo dáng. Xắc xô.
* Đồ dùng của trẻ: - Lá cây, rổ đựng, hột hạt, nước cho trẻ chơi.
- Bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú
- Điểm danh trẻ, kiểm tra trang phục, giầy dép, mũ nón của trẻ trước giờ chơi
- Cô và trẻ chơi trò chơi Tạo dáng.
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Xếp hình con vật từ lá cây, hột, hạt:
+ Cô và các con vừa chơi trò chơi gì ? Chúng mình đã tạo dáng con gì ?
- Đến với giờ chơi hôm nay cô đem đến rất nhiều vật liệu là các loại hột, hạt, lá cây. Từ những nguyên vật liệu này các con sẽ xếp hình con bướm mình thích nhé.
- Trong khi xếp các con nhớ không cho lá, hột hạt nhỏ vào miệng, tai kẻo gây nguy hiểm cho bản thân nhé.
- Các con đã sẵn sàng để xếp chưa?
- Ngay bây giờ các bạn hãy lấy nguyên vật liệu chúng mình thích về nhóm chơi của mình nào
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu về chỗ để xếp.
=> Trong khi trẻ thực hiện giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ tập trung xếp. Đồng thời cô gợi ý các trẻ xếp thêm những chi tiết phụ
- Hết thời gian cô sử dụng sắc xô: Thời gian dành cho các con xếp hình đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta cùng nhau xem con bướm của bạn nào là xếp đẹp nhất.
- Cô chọn những trẻ có sản phẩm đẹp để cho cả lớp quan sát, và những bạn chưa hoàn thành để động viên khích lệ trẻ cố gắng
- Cô nhận xét chung: Sau thời gian thực hiện thì cô thấy các bạn đã rất cố gắng để tạo ra sản phẩm cho mình (cô tuyên dương bạn thực hiện tốt nhất, khuyến khích bạn thực hiện chưa tốt)
2.2 TCVĐ: Thả chó. Rồng rắn lên mây
*TC: Thả chó :
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
* Cách chơi:
+ Một bạn đóng vai “chú chó”
+ Một bạn đóng vai “ ông chủ”
+ Các bạn còn lại đóng vai “thỏ con”
+ Các bạn cùng hát: “ve ve chùm chùm, cá bóng nổi lửa, ba con lửa chết trôi, ba con voi thượng đế, ba con dế đi tìm, ù a ù ịch”
+ Một bạn làm ông chủ xòe ngửa bàn tay phải, các bạn tập trung thành một vòng tròn bên xung quanh ông chủ và lấy ngón tay trái của mình đặt vào lòng bàn tay của ông chủ khi nghe có có câu “ù a ù ịch” thì các bạn sẽ rút tay ra ông chủ sẽ nắm tay lại
* Luật chơi: 
+ Khi bạn nào bị ông chủ nắm ngón tay, sẽ đóng vai chú chó, các bạn còn lại sẽ làm thỏ
+ Khi ông chủ tả một vật nào đó thì lập tức các chú thỏ sẽ chạy tới chạm vào trong một khoản thời gian nào đó và ông chủ sẽ thả chó
+ Khi thấy chú chó xuất hiện thì ngay lập tức thỏ phải chạy nhanh đến chỗ vật ông chủ tả chạm vào. Và quay về chạm ông chủ. khi thấy chú chó thì các chú thỏ phải đi về ở tư thế khum, 2 tay chéo nhau đặt lên lổ tay. Nếu đi về ở tư thế khum mà không chéo tay thì bị chú chó bắt hoặc đứng lên để chạy về mà bị chú chó đụng sẽ bị đóng vai chú chó thay cho bạn làm chú chó.
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
* TC: Rồng rắn lên mây
 - Cô nêu cách chơi cho trẻ biết.
 - Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
 - Cô nhận xét khen trẻ.
2.3. Chơi theo ý thích: Hột hạt, lá cây, phấn vẽ, cầu trượt
- Cô giới thiệu các góc chơi cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào, chơi như thế nào ?
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi. Trẻ chọn góc chơi cho mình.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ ổn định tổ chức đi vào lớp. Cho trẻ vệ sinh rửa tay.
C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 - Trò chơi: Gấu và ong
 - Trò chơi: Nhảy ô
 - Chơi tự do: Đồ chơi góc xây dựng
I. Yêu cầu: 
- KT: Trẻ biết chơi trò chơi đúng cách chơi, luật chơi 
- KN: rèn luyện kĩ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ
- TĐ: Trẻ hứng thú tham gia trò chơi
II. Chuẩn bị: 
- Sàn bằng phẳng, sạch sẽ. Nhạc bài: Chị ong nâu
- Dùng 3 cổng chui thể dục xếp thẳng hàng để làm cổng.
- Đồ chơi xây dựng
III. Tiến hành: 
1.Gây hứng thú: 
Cho trẻ nghe bài hát: Chị ong nâu
- Cô hỏi trẻ vừa nghe bài hát nói về con gì ? Hôm nay cô sẽ cùng chúng mình chơi trò chơi Gấu và ong 
2. Nội dung: 
2.1. Trò chơi: Gấu và ong
* Luật chơi: Gấu đi và về đều phải chui qua cổng
* Cách chơi: Quy định một nửa lớp là “nhà của gấu”, nửa kia là “khu rừng”, đặt một cái ghế ở giữa “khu rừng” làm “tổ ong”, giữa rừng và nhà gấu là những cái cổng.Cô làm ong(hoặc1 cháu làm ong).
 Khi cô nói: Nào các chú gấu đi vào rừng kiếm mật ong thì các con gấu lần lượt bò chui qua cổng vào rừng kiếm mật. Các con gấu đi xung quanh tổ ong để lấy mật ong. Khi phát hiện gấu đến tổ thì ong bay ra(giơ hai tay dang ngang bay quanh khu rừng). Khi thấy ong bay ra thì các con gấu chạy chui qua cổng để về nhà mình. Sau đó ong bay vào tổ, các con gấu lại đi kiếm mật. 
Trò chơi tiếp tục 2-3 lần. Khuyến khích động viên trẻ chơi tích cực, đoàn kết, hứng thú tham gia chơi. 
2.2. TC: Nhảy ô
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
2. 3. Chơi tự do: Đồ chơi góc xây dựng
Cô bao quát trẻ chơi, nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
3.Kết thúc: 
Cho trẻ cất đồ chơi vào nơi qui định. 
- Vệ sinh rửa mặt rửa tay, chuẩn bị quần áo, mũ nón cho bố mẹ chuẩn bị đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ và biểu hiện khác thường của trẻ trong ngày nếu có
- Vệ sinh - TT
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
___________________________________________

Thứ 5 Ngày 22 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Tạo hình
Nặn con giun ( ĐT)
I. Yêu cầu
* Kiến thức: - Trẻ có thể làm mềm đất, véo đất thành từng phần và lăn dọc thỏi đất nặn tạo thành con giun.
* Kĩ năng: - Luyện cho trẻ sự khéo léo, giúp trẻ ghi nhớ các bước: Làm mềmđất, chia đất, lăn dọc.
* Thái độ: - Giáo dục trẻ chú ý hoạt động, yêu quý các con vật.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: 
- Mẫu nặn sẵn, đất nặn, bảng con, đĩa nhựa
- Bàn trưng bày sản phẩm
 Nhạc không lời, khăn lau tay
- Mô hình nhà, ao cá, tôm cua...
* Đồ dùng của trẻ
- Bảng con, đất nặn, đĩa nhựa, khăn ướt, bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú.(2-3p)
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Cá bơi, cua bò” (1-2 lần).
- Các con chơi trò chơi rất giỏi, trò chơi nói
về những con gì? Cá, cua sống ở đâu ?
- Bây giờ cô và các con cùng đến thăm nhà các bạn ấy nhé.
- Đã tới nhà các bạn ấy rồi, chúng mình hãy
nhìn xem nhà bạn có gì? (Cô chỉ vào nhà,
 ao cá…).
- Cô và trẻ đang trò chuyện bỗng có tiếng
khóc“ Hu hu! Đói bụng quá! Đói bụng quá!”
- Ôi! Bạn cá khóc kìa! Chắc hôm nay bạn bị ốm không đi kiếm ăn được nên đói bụng đấy mà. Thôi! Cá đừng đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp bạn. 
- Các con có cách gì giúp bạn chưa? (Cô hỏi 2- 3 trẻ). 
2. Nội dung:(16p)
2.1. Quan sát mẫu và đàm thoại
 Cho trẻ quan sát và đàm thoại mẫu. 
- Bạn cá thích ăn cám, rong rêu nhưng đặc biệt bạn rất thích ăn giun đấy. Các con hãy xem cô có gì để tặng bạn đây? (Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại 2- 3 con giun cô nặn sẵn):
 + Đây là gì? Con giun màu gì?
+ Các con thử sờ xem những con giun này cô làm bằng chất liệu gì?
- Các con hãy thử nghĩ xem cô đã làm thế nào để nặn được những con giun này?
+ Đầu tiên cô sẽ làm gì?
+ Sau đó cô dùng kỹ năng gì để nặn?
+ Còn đây là con giun màu gì ? Cô nặn ntn ?
 -Cô hỏi ý tưởng trẻ sẽ nặn gì? Nặn như thế nào ? 
2.2. Trẻ thực hiện: Kết hợp nhạc không lời
- Cô đã chuẩn bị cho các con đất nặn và bảng rồi bây giờ chúng mình đã sẵn sàng để bắt tay vào làm những đĩa giun để mang tặng bạn Gà nhé !
- Cô hỏi kỹ năng của trẻ:
+ Trước khi nặn con phải làm gì?
+ Khi nặn con ngồi như thế nào?
+ Trong khi nặn các con có được vứt đất nặn xuống đất, bôi bẩn lên quần áo và tóc của các bạn bên cạnh không?
+ Khi nặn xong con sẽ lau tay vào đâu?
Trẻ thực hiện trên nền nhạc không lời
Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ làm
*Phút thư giãn
- Cô và trẻ cùng vận động: Nghỉ tay
2.3. Trưng bày sản phẩm
- Lần lượt các tổ mang bài lên tưng bày
- Con thích bài của bạn nào nhất? Vì sao?
- Cô nhận xét chung, động viên khen ngợi trẻ
3. Kết thúc.(1p)
- Trẻ hát theo bài “Cá vàng bơi” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ chơi cùng cô
- Con mèo, vịt, gà trống, gà con
- Trẻ trả lời



- Trẻ kể tên



- Trẻ tò mò và lắng nghe



- Trẻ trả lời theo ý tưởng



- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ trả lời
- Trẻ sờ và nêu ý kiến cá nhân
- Trẻ nói theo hiểu biết của trẻ


- Trẻ trả lời






- Trẻ trả lời câu hỏi






- Vào khăn ạ
- Trẻ thực hiện

- Trẻ vận động cùng cô

- Trẻ mang bài lên trưng bày

- Trẻ nhận xét 

- Trẻ hát và đi ra ngoài



B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - HĐCCĐ: Thử nghiệm: Phân biệt trứng sống, trứng chín
 - TCVĐ: Cáo và thỏ; Chuyền bóng .
- Chơi theo ý thích: Cắp cua. Hột hạt, xếp lá, đồ chơi ngoài trời.
I. Yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ biết vì sao trứng nổi được trên nước. Biết quan sát, phán đoán và giải thích hiện tượng theo cách hiểu 
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng phán đoán, suy luận và quan sát cho trẻ.
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
II, Chuẩn bị: 
* Cô: - Sân trường sạch sẽ
- Bóng, hột hạt, sỏi, rổ đựng, đồ chơi ngoài trời. hai quả trứng 1 sống, 1 chín. Bút lông
* Trẻ: Trang phục gọn gàng
III.Tiến hành:
1.Gây hứng thú: 
Cô cho trẻ chơi trò chơi cái hộp bí mật, trẻ đoán xem có gì ? ( Hai quả trứng). Hôm nay cô con mình cùng làm thí nghiệm trứng nổi trên nước
2. Nội dung:
2.1. Thử nghiệm: Phân biệt trứng sống, chín
- Đầu tiên, dùng bút dạ đánh số 1 và 2 trên hai vỏ trứng. Nhìn qua, hai quả trứng về cơ bản giống hệt nhau, cùng kích cỡ, cùng hình dáng và màu sắc.
- Dùng tay tác động lực vào từng quả trứng để nó quay tại chỗ, chú ý quan sát sự khác biệt. Quả trứng số 1 ngừng quay khi bạn chạm tay để dừng nó lại. Tuy nhiên, quả trứng số 2 có vẻ như vẫn tiếp tục xoay thêm sau khi bạn muốn nó dừng.
- Tiếp theo, dựng đầu nhọn từng quả trứng lên trên và dùng tay quay nó như cách chuyển động của một con quay. Quả trứng số 1 quay khá nhanh. Tuy nhiên, quả thứ hai quay khá khó khăn và gần như ngay lập tức đổ ngang xuống, không di chuyển như bạn mong muốn.
Kết luận: Quả số 1 là trứng chín, quả số 2 là trứng sống. Bạn có thể đập vỡ từng quả để kiểm chứng.
Giải thích:
- Do quả trứng chín là vật thể rắn, đặc nên trọng tâm của nó giữ nguyên. Trong khi đó, trứng sống có chất lỏng bên trong nên trọng tâm thay đổi liên tục khi di chuyển, khiến nó khó quay hơn.
- Khi chạm tay vào quả trứng chín đang quay, nó dừng lại ngay. Đối với quả trứng sống, khối chất lỏng bên trong theo quán tính tiếp tục chuyển động thêm một lúc, do đó ta có thể quan sát thấy sự khác biệt.
2.2. TCVĐ: Cáo và thỏ; Chuyền bóng . 
* TC: Cáo và Thỏ:
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần
* TC: Chuyền bóng:
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
2.3. Chơi theo ý thích: Cắp cua. Hột hạt, xếp lá, đồ chơi ngoài trời.
- Cô giới thiệu khu vực chơi, đồ chơi, phân khu vực chơi cho trẻ.
- Cô hỏi trẻ thích chơi ỏ đâu, chơi trò chơi gì?
- Cho trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát
3. Kết thúc:
 Cô tập trung trẻ lại nhận xét về buổi học ngày hôm nay sau đó cho trẻ thu dọn đồ chơi sạch sẽ, cho trẻ đi rửa tay, 
C. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động
- Bật qua các vòng
- Ném bóng vào rổ
I.Yêu cầu:
- Biết thực hiện đúng các tư thế vận động một cách liên hoàn
- Bước đầu có kĩ năng chơi vận động tập thể
- Trẻ ra sân chơi vui vẻ, đoàn kết, an toàn
II. Chuẩn bị:
- Địa điểm chơi, 10 vòng nhựa, bóng nhựa, ghế ngồi, loa, nhạc
III. Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung buổi chơi giao lưu, các đội tham gia
- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động:
Hai đội xếp 2 hàng dọc đứng đối diện nhau thi đua mỗi đội 1 trẻ lần lượt thực hiện vận động.
Tư thế chuẩn bị: Hai tay chống hông, bật chụm tách chân qua các vòng sao cho chân không chạm vòng khi bật. sau đó trẻ thi đi chuyền bóng thời gian chơi là 1 bản nhạc
- Thi đua giữa các tổ
- Cô nhận xét chung giờ học. Khen trẻ


D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 - Trò chơi: Cửa hàng thực phẩm
- TC: Tạo dáng con vật
- Chơi với đồ chơi bé thích: Góc phân vai, xây dựng
I. Yêu cầu: 
- Biết chơi trò chơi đúng cách chơi, luật chơi
- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ nói, kĩ năng đóng vai cho trẻ
- Chơi đoàn kết với bạn
II. Chuẩn bị:
- Loa, nhạc một số bài hát: Cháu đi mẫu giáo, Vui đến trường..
- Một số đồ chơi mô phỏng bánh, kẹo, rau, củ, quả, tôm, cá…
- Đồ chơi góc phân vai, xây dựng
III. TH: 
1. Gây hứng thú: - Cô cho trẻ chơi “Trời tối, sáng”
2. Nội dung:
2. 1. TC: Cửa hàng thực phẩm: + Cách chơi:
- Yêu cầu nhóm trẻ đóng vai người bán hàng sắp xếp thực phẩm theo từng loại.
- Các nhóm trẻ đóng vai người mua thực phẩm phải đưa ra yêu cầu. Ví dụ: “Bác ơi bán cho tôi thức ăn cho gà; Bác bán cho tôi quả trứng…”. “Người mua” trả tiền và nói cảm ơn. “Người mua” và “người bán” chào tạm biệt nhau.
+ Cho trẻ chơi
2.2. TC: Tạo dáng con vật:
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: Cô và trẻ cùng đi vòng tròn vỗ tay hát theo nhạc, khi có hiệu lệnh “ Tạo dáng” trẻ dừng lại tạo dáng 
+ Trẻ chơi lần 1,2 : Tạo dáng theo ý thích
+ Lần 3,4: Theo yêu cầu của cô
2.3.Chơi tự do: Đồ chơi bé thích : Góc phân vai, xây dựng
- Cô giới thiệu một số đồ chơi, góc chơi
- Cô khuyến khích trẻ tích cực tham gia chơi
- Cô quan sát trẻ chơi và nhắc nhở trẻ đoàn kết 
3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và giáo dục trẻ giờ chơi hôm sau cố gắng tích cực tham gia hơn
- Vệ sinh rửa mặt rửa tay, chuẩn bị quần áo, mũ nón cho bố mẹ chuẩn bị đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ và biểu hiện khác thường của trẻ trong ngày nếu có
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 ___________________________________________

Thứ 6 Ngày 26 tháng 01 năm 2026
ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG:
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề động vật, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề động vật làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về trang trại của bé, về các con vật nuôi trong gia đình mà bé biết và cách chăm sóc những con vật đó
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Theo tuần
A. HOẠT ĐỘNG HỌC
Toán
Tách, gộp nhóm có 4 đối tượng thành hai phần 
I. Yêu cầu 
* Kiến thức: 
- Trẻ biết cách tách – gộp nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhóm khác nhau (1- 3, 2- 2)
- Trẻ nắm được số cách tách – gộp 4 đối tượng thành 2 nhóm (2 cách: 1- 3, 2- 2 hoặc ngược lại)
- Trẻ biết cách tách một nhóm thành hai nhưng khi gộp 2 nhóm đã tách lại thành 1 nhóm thì được số lượng như lúc đầu.
* Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng tách, gộp các nhóm có số lượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau.
- Rèn kỹ năng đếm trên đối tượng trong phạm vi 4.
- Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi. Khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ định
*Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động
- Có tinh thần thi đua, tinh thần tập thể khi chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật, cây cối trong gia đình
II. CHUẨN BỊ:
 1. Đồ dùng của cô: - Loa, nhạc bài hát: Nông trại vui vẻ, Chú thỏ con
- Mô hình trang trại: có 4 con chim, 4 con ong
- 4 con thỏ, 4 con gấu
- Bảng đen có chia làm ba ngăn: vàng, xanh, đỏ 
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Bàn, ghế ngồi
- Đồ dùng của trẻ giống đồ dùng của cô nhưng kích thước nhỏ hơn
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú.(2p)
Cho trẻ đi thăm quan mô hình trang trại theo nhạc bài hát: Nông trại vui vẻ
2. Nội dung:(16 - 17p)
2.1. Ôn số lượng trong phạm vi 4
- Đã đến khu chăn nuôi rồi đấy các con xem ở trong trang trại gia đình bạn Linh nuôi con gì đây?
- Các con hãy đoán xem trong chuồng có bao nhiêu con chim câu nào? (Cho trẻ đếm)
 
- Các con xem ở khu vực này mẹ bạn Linh nuôi con gì đây ?
- Nuôi gà để làm gì ?
- Ôi có bao nhiêu con gà thế nhỉ?
(Cho trẻ đếm)
- Mẹ bạn Linh nói với cô, bác rất vui khi đón các con đến thăm quan nông trại của bác, giờ bác có món quà tặng cho các con đấy. Nào chúng mình cùng lại đây và nhận quà của bác nào!
2. 2. Dạy trẻ “Tách ( gộp) các nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và đếm”.
- Bác tặng cho chúng mình gì nào ? 
+ Các con hãy xếp tất cả các chú thỏ ra thành hàng ngang từ trái sang phải nhé!
- Chúng mình đoán xem tất cả có bao nhiêu chú ?
- Mời các con đếm xem có đúng là 4 chú thỏ không nhé ?
* Lần 1: Cho trẻ tách, gộp theo ý thích:
- Tách theo ý thích:- Các con ơi bây giờ cô muốn tách 4 chú thỏ này thành 2 phần nhưng cô băn khoăn không biết sẽ có những cách tách như thế nào. Các con hãy giúp cô được không?
- Nào các con hãy tách 4 chú thỏ vào 2 ô xanh và đỏ theo ý thích của mình đi nào, sau đó các con hãy đếm số lượng thỏ trong mỗi ô nhé!
- Cô kiểm tra kết quả bằng cách hỏi trẻ về cách tách của mình, sau đó cho trẻ đếm số thỏ mà trẻ vừa thực hiện.
* Nhóm 1 và 3:
- Bạn nào có thể nói cho cô cách tách của mình?
- Hỏi trẻ: Con đã tách 4 chú thỏ vào hai ô như thế nào?
- Ai tách giống của bạn là 1 và 3 hoặc 3 và 1?
- Cô khẳng định: À như vậy cùng là một cách tách nhưng bạn thì tách ô màu xanh có 1 chú thỏ, ô màu đỏ có 3 chú, còn bạn khác lại tách ô màu xanh có 3 chú còn ô màu đỏ có 1 chú.
* Nhóm 2- 2: 
- Ai có cách tách giống bạn Quỳnh Anh: 2- 2
- Như vậy là cùng nhóm 4 chú thỏ có mấy cách tách ?
 * Gộp về nhóm có số lượng ban đầu là 4 đối tượng:
Vậy bây giờ để trở về nhóm có số lượng ban đầu là 4 chú thỏ thì các con phải làm gì?
- (Cho trẻ gộp số thỏ và nêu kết quả gộp: VD: 1 chú gộp thêm 3 chú là 4 chú thỏ. Hoặc 2 chú gộp thêm hai là 4 chú thỏ. Cho trẻ lần lượt nói cách gộp)
- Vậy theo các con thì có mấy cách gộp 2 nhóm có số lượng trong phạm vi 4 ?
- Cô kết luận: Khi gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 lại thành 1 nhóm thì chúng ta được 1 nhóm mới có số lượng bằng số lượng ban đầu(là 4). Vì vậy: 4 đối tượng được tách ra làm 2 phần bằng bao nhiêu cách thì khi gộp lại cũng có bấy nhiêu cách.
Đó là Gộp 1 với 3 hoặc gộp 3 với 1. Và gộp 2 với 2
- Nào chúng mình cùng đếm và cất hết số thỏ đi nào!
( Cho trẻ cất vào rổ vừa cất vừa đếm)
* Lần 2: Cho trẻ tách, gộp theo yêu cầu của cô:
- Chúng mình nhìn xem trong rổ còn lại gì nào?
- Các con hãy xếp tất cả các chú gấu thành hàng ngang ngang từ trái sang phải nào?
- Có bao nhiêu chú?
- Cho trẻ đếm 
- Lần 1: 1 – 3, 3- 1
- Các con hãy tách 4 chú gấu thành 2 phần sao cho một phần có 1 chú gấu và một phần có 3 chú gấu nào?
(Cô cho trẻ kiểm tra kết quả bằng cách đếm số lượng gấu mỗi nhóm).
- Muốn có 4 con gấu chúng ta lại phải làm gì?
=> Đúng rồi: 1 chú gộp với 3 chú thành 4 chú gấu đấy.
- Cho trẻ đếm kiểm tra kết quả
- Lần 2: 2- 2
- Tương tự nhóm 2- 2
Kết luận: Có 4 đối tượng khi ta muốn tách hoặc gộp lại với nhau thì có cách thực hiện như sau: 1- 3 hoặc 2- 2
- Bây giờ các con đếm và cất số gấu nào.
- Củng cố giáo dục: Hôm nay chúng ta được học gì ? Thỏ và gấu sống ở đâu, để bảo vệ chúng các con phải làm gì ?
Cô thấy các con chơi trò chơi tách rất là nhanh ,gộp rất là giỏi cô sẽ tặng cho chúng mình trò chơi.
2.3: Luyện tập
*Trò chơi 1: Kết nhóm
- Cách chơi: Các con vừa đi vừa hát. Khi cô nói “ Kết nhóm- kết nhóm” các bạn sẽ phải tạo thành nhóm đủ với số lượng là 4 bạn, khi cô nói “ Tách nhóm- tách nhóm” các nhóm sẽ phải tách nhóm 4 bạn ra làm 2 nhóm nhỏ.
- Luật chơi: Nếu không tạo được nhóm theo yêu cầu thì bị thua và phải nhảy lò cò
(Cô lần lượt đưa ra các hiệu lệnh, mỗi lần trẻ tách cô hỏi trẻ kết quả để củng cố cho trẻ)
- Trẻ chơi 2 - 3 lần.
- Cô kiểm tra kết quả, nhận xét động viên khuyến khích trẻ .
* Trò chơi 2: Vỗ tay theo yêu cầu
- Cách chơi: Cô yêu cầu trẻ vỗ tay theo hiệu lệnh, bạn nào vỗ sai phải nhảy lò cò
3. Kết thúc:(1p)
- Cho trẻ hát bài “Chú thỏ con” và kết thúc hoạt động.
	- Trẻ đi thăm quan trang trại.


- Con chim bồ câu ạ

- Trẻ đoán
- Trẻ đếm 1....4 tất cả là 4 con chim!

- Nuôi gà ạ!
- Trẻ quan sát, trả lời
- Trẻ đếm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đi lấy đồ dùng




- Trả lời cô

- Trẻ xếp
- Trẻđoán, đếm 
- Trẻ đếm






- Được ạ!
- Trẻ tách theo ý thích, đếm 
- Trẻ đếm kiểm tra kết quả
- Trẻ trả lời:
( Con tách 4 con thỏ vào 2 ô: ô màu xanh có 1 chú, ô màu đỏ có 3 chú)
(Con tách 4 chú thỏ vào 2 ô: ô màu xanh có 3 chú, ô màu đỏ có 1 chú)
- Trẻ nói cách tách
- Có cách tách : 1 và 3 hoặc 3 và 1
- Trẻ lắng nghe.
 

 - Trẻ trả lời
 -Hai cách tách: 1-3, 2-2 và ngược lại
 

- Phải gộp ( dồn) hai nhóm lại với nhau ạ.
 - Trẻ thao tác


 - 2 cách
 
 
 
 
 
 


 
 - Trẻ đếm và cất
 


- Có chú gấu ạ
 
- Trẻ xếp
- Có tất cả là 4 

- Trẻ đếm 
 
 
- Trẻ thực hiện
 


- Gộp ạ 
 
- Trẻ thực hiện
 
 
 


- Trẻ thực hiện
- Bảo vệ không săn bắt


 
 - Trẻ lắng nghe


 - Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi
 
 
 
 


- Trẻ chơi







- Trẻ hát, ra chơi




B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - HĐCCĐ: Quan sát một số thức ăn của con chim
 - TCVĐ: Chim bay, cò bay. Thả đỉa ba ba.
 - Chơi ý thích: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt
I. Yêu cầu:
- Trẻ quan sát và biết nêu được một số đặc điểm của một số thức ăn dành cho con chim: Hình dạng, màu sắc…
- Rèn phản ứng nhanh, hoạt bát cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị: Hạt lúa, ngô, cám viên. Bóng, rổ đựng hột hạt, lá cây
III.Tiến hành:
1. Gây hứng thú:
* Kiểm tra sức khoẻ trước khi ra ngoài chơi.
- Cô đố câu đó về con chim, trẻ đoán: 
 Con gì lích rích 
 Chăm tìm bắt sâu
 Cho cây cho lá ? ( Chim sâu)
2. Nội dung:
2.1.Quan sát một số loại thức ăn dành cho chim
Chim thường thích ăn những loại thức ăn gì ? ( Lúa, ngô, cám viên, sâu nhỏ):
- Đây là gì ? Hạt lúa có màu gì ? Hạt lúa có hình dáng thế nào ? To hay nhỏ ? mọc ở đâu ? Chim gì thường hay ăn lúa ?
- Tương tự với hạt ngô, cám…
- Những thức ăn này giúp cho chim khoẻ mạnh, chim còn chăm chỉ bắt sâu giúp ích cho cây cối xanh tươi khoẻ mạnh vì vậy chúng mình biết bảo vệ không săn bắt chim có ích nhé
2.2.TCVĐ: Chim bay cò bay. Thả đỉa ba ba
* TC : Chim bay cò bay
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
* TC : Thả đỉa ba ba
- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
2.3. Chơi theo ý thích: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt
- Cô giới thiệu các trò chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ lựa chọn chơi. 
- Cho trẻ chơi theo ý thích. Cô nhắc trẻ đoàn kết khi chơi không tranh giành xô đẩy 
3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi, cho trẻ thu dọn đồ chơi. 
C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 - Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
 - Chơi tự do: Bộ xếp hình, lắp ghép
 - Bình bầu bé ngoan
 - Đóng chủ đề
I. Yêu cầu: 
* Kiến thức: - Trẻ biết hát và biểu diễn một số bài trong chủ đề
- Chơi trò chơi đúng cách chơi
* Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng hát và vận động theo nhạc cho trẻ
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị: - Loa, nhạc một số bài hát: Cá vàng bơi, Đố bạn, Chú ếch con
- Kê sân khấu cho trẻ lên biểu diễn
III. Tiến hành.
1. Gây hứng thú: Cô giới thiệu chương trình Bé yêu ca hát
2. Nội dung:
2.1. Biểu diễn văn nghệ:
 Cô giới thiệu chương chình văn nghệ
- Mở đầu là tiết mục đồng ca của tập thể lớp với bài: Đố bạn
- Tiếp theo là tiết mục hát “ Đố bạn” kết hợp với dụng cụ âm nhạc của tốp các bạn trai
- Tiếp theo là tiết mục hát và vận động sáng tạo bài hát “ Đố bạn” của các bạn nữ
- Tiếp theo là màn biểu diễn của ban nhạc Mèo con với bài hát: Cá vàng bơi
- Tiếp tục chương trình là màn biểu diễn cá nhân với bài hát: Cá vàng bơi
- Kết thúc là màn biểu diễn vận động sáng tạo của cô và trẻ bài hát “ Chú ếch con”
2.2. Chơi tự do: Trẻ chơi, cô bao quát trẻ
2.3. Bình xét bé ngoan.
- Cô cho trẻ tự nhận xét trong tuần những bạn nào đi học đều, học chăm ngoan
- Cho trẻ nhận xét trong tuần bé đã làm được việc gì được cô khen
- Cho các tổ bình bầu
- Cô nhận xét chung, khuyến khích động viên trẻ tuần sau đi học chăm ngoan
2.4. Đóng chủ đề:
+ Đàm thoại giúp trẻ nhớ lại những điều đã được khám phá ở chủ đề " Thế giới động vật".
Đàm thoại gợi mở cho trẻ nhớ lại những nội dung cốt lõi đã được học, được tìm hiểu về các loại động vật
 - Cho trẻ biểu diễn văn nghệ, hát, đọc thơ, nghe chuyện về chủ đề động vật:
Đọc thơ: Rong và cá.
 Nghe chuyện: Chú sâu ham ăn
+ Giới thiệu chủ đề mới: Chủ đề: Giao thông bằng cách: cùng trẻ trưng bày những hình ảnh về " Các PTGT đường bộ,đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, quy định giao thông..." dán bảng chủ đề, để trẻ biết sắp sửa bước sang học một chủ đề mới.
Cô giới thiệu và cho trẻ nghe bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
3.Kết thúc:
- Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi để nơi qui định 
- Vệ sinh rửa mặt rửa tay, chuẩn bị quần áo, mũ nón cho bố mẹ chuẩn bị đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ và biểu hiện khác thường của trẻ trong ngày nếu có.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

___________________________________________

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

















































Nặn con giun ( ĐT)
 I. Yêu cầu
* Kiến thức: - Trẻ có thể làm mềm đất, véo đất thành từng phần và lăn dọc thỏi đất
 nặn tạo thành con giun.
* Kĩ năng: - Luyện cho trẻ sự khéo léo, giúp trẻ ghi nhớ các bước: Làm mềm đất, chia đất, lăn dọc.
* Thái độ: - Giáo dục trẻ chú ý hoạt động, yêu quý các con vật.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Mẫu nặn sẵn, đất nặn, bảng con, đĩa nhựa
- Bàn trưng bày sản phẩm
- Nhạc không lời, khăn lau tay
- Mô hình nhà, ao cá, tôm cua...
* Đồ dùng của trẻ
- Bảng con, đất nặn, đĩa nhựa, khăn ướt, bàn ghế cho trẻ.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú.(2-3p)
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Cá bơi, cua bò” 1 lần.
- Các con chơi trò chơi rất giỏi, trò chơi nói
về những con gì?
- Cá, cua sống ở đâu ?
- Bây giờ cô và các con cùng đến thăm nhà các bạn ấy nhé.
- Đã tới nhà các bạn ấy rồi, chúng mình hãy
nhìn xem nhà bạn có gì? (Cô chỉ vào nhà,
 ao cá…).
- Cô và trẻ đang trò chuyện bỗng có tiếng
khóc“ Hu hu! Đói bụng quá! Đói bụng quá!”
- Ôi! Bạn cá khóc kìa! Chắc hôm nay bạn bị ốm không đi kiếm ăn được nên đói bụng đấy mà. Thôi! Cá đừng đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp bạn. 
- Các con có cách gì giúp bạn chưa? (Cô hỏi 2- 3 trẻ). 
2. Nội dung:(16p)
2.1. Quan sát mẫu và đàm thoại
 Cho trẻ quan sát và đàm thoại mẫu. 
- Bạn cá thích ăn cám, rong rêu nhưng đặc biệt bạn rất thích ăn giun đấy. Các con hãy xem cô có gì để tặng bạn đây? (Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại 2- 3 con giun cô nặn sẵn):
 + Đây là gì? Con giun màu gì?
+ Các con thử sờ xem những con giun này cô làm bằng chất liệu gì?
- Các con hãy thử nghĩ xem cô đã làm thế nào để nặn được những con giun này?
+ Đầu tiên cô sẽ làm gì?
+ Sau đó cô dùng kỹ năng gì để nặn?
+ Còn đây là con giun màu gì ? Cô nặn ntn ?
-Cô hỏi ý tưởng trẻ sẽ nặn gì? Nặn như thế nào ? 
2.2. Trẻ thực hiện: Kết hợp nhạc không lời
- Cô đã chuẩn bị cho các con đất nặn và bảng rồi bây giờ chúng mình đã sẵn sàng để bắt tay vào làm những đĩa giun để mang tặng bạn Gà nhé !
- Cô hỏi kỹ năng của trẻ:
+ Trước khi nặn con phải làm gì?
+ Khi nặn con ngồi như thế nào?
+ Trong khi nặn các con có được vứt đất nặn xuống đất, bôi bẩn lên quần áo và tóc của các bạn bên cạnh không?
+ Khi nặn xong con sẽ lau tay vào đâu?
Trẻ thực hiện trên nền nhạc không lời
Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ làm
*Phút thư giãn
- Cô và trẻ cùng vận động: Nghỉ tay
2.3. Trưng bày sản phẩm
- Lần lượt các tổ mang bài lên tưng bày
- Con thích bài của bạn nào nhất? Vì sao?
- Cô nhận xét chung, động viên khen ngợi trẻ
3. Kết thúc.(1p)
- Trẻ hát theo bài “Cá vàng bơi” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ chơi cùng cô
- Con mèo, vịt, gà trống, gà con
- Trẻ trả lời



- Trẻ kể tên



- Trẻ tò mò và lắng nghe



- Trẻ trả lời theo ý tưởng



- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ trả lời
- Trẻ sờ và nêu ý kiến cá nhân
- Trẻ nói theo hiểu biết của trẻ


- Trẻ trả lời






- Trẻ trả lời câu hỏi






- Vào khăn ạ

- Trẻ thực hiện

- Trẻ vận động cùng cô

- Trẻ mang bài lên trưng bày

- Trẻ nhận xét 

- Trẻ hát và đi ra ngoài




